




































































II - PHAM THUAN ĐA 51

Khác nào tằm  ở  kén,
Là ngưtM có trí huệ 
Đ âu nên  thích chôn này.
Các khổ  nhóm  nơi thân 
Tất cả đều nhơ" nhớp,
Tai nạn, ghẻ nhọt thảy 
Cội gôc. của khổ  đau,
D ầu là thân  chư  Thiên 
Đ ều cũng giông n h ư  vậy.
Dục ái đều vô thường 
N ên Phật chẳng tham  ưa,
Ly dục khéo tir duy 
Đ ặng chứng quả chơn th iệt 
Rốt ráo d ứ t sanh tử  
Nay sẽ vào N iết Bàn.
Phật đã vượt b ờ  kia 
Đ ã thoát hẳn  các khổ 
Vì th ế  nên  h iện  nay 
T huần hưửng nhữ ng  diệu lạc, 
Do các nhơn duyên ây 
C hứng quả vị chơn thiệt 
D ứ t hẳn  nhữ ng  triền phirợc 
Hôm nay vào N iết Bàn,
Phật không già, b ịnh, chết,
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Thọ m ạng vô cùng tận,
Phật nay vào N iết Bàn 
Như- ngọn lửa lớn tắt.
T huần Đ à ! Ô ng chẳng nên 
Suy lường nghĩa N hư  Lai,
N ên xét tánh  N hư  Lai 
D ường n h ư  nú i Tu Di.
Phật nay vào N iết Bàn 
Tho trì đê nhirt lac,

•  •  •  '

Pháp chư- Phật n h ư  vậy 
Các ông chớ nên  khóc.

T huần Đà bạch Phật rằng : "Bạch đức Thê' Tôn ! 
Đ úng  n h ư  lờ i Phật dạyỂ Trí huệ của con kém  nhỏ 
như* m uỗi mòng, đâu có thê nghĩ bàn  đirợc nghĩa 
N iết BẶn sâu k ính  của N hư  Lai.

Bạch Thê" Tôn ! Ví n h ư  người tuổi thcr âu m ới 
xuất gia, dầu chưa thọ giới cụ túc, mà đã đưực d ự  
vào sô' chúng Tăng. Con nay cũng vậy, n h ờ  thần lực 
của Phật và Bồ Tát, mà con được d ự  vào sô" đại Bồ 
Tát, đã được cùng hàng với các bực Đ ại Long 
Tượng*32) dứ t ph iền  não, nh ir ngài Văn Thù Sư* Lợi 
Pháp Vuxmg T ử  VỆV...

Thê' nên  hôm  nay con m uôn đức N hir Lai thirò-ng 
ở  nơi đời mà chẳng vào N iết Bàn".
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Văn Thù Sir Lợi Pháp Vưtmg T ử  í33) bảo T huần 
Đà rằng : "Ông chẳng nên  nói rằng m uôn đức N hư  
Lai thường  ở  nơi đ à i mà chẳng vào N iết Bàn. Ô ng 
phải quan sát tánh  hrứng của hành  pháp, quan sát 
n h ư  thê' đặng "không" tam muội. M uôn cầu chánh 
pháp  nên học pháp quan sát n h ư  vậy.

T huần Đ à nói : "Thưa Ngài Văn Thù S ư  Lợi ! 
Đứt: N hư  Lai là birc cao cả n hứ i trong ngiròi trên  
trời. Đức N hư  Lai n h ư  thê' há lại là hanh  pháp 
sao ? í34) N êu là hành  pháp  th à i là pháp  sanh diệt. 
Ví nh ir bóng nước chóng nổi chóng tan, qua lại 
xoay vần n h ư  bánh  xe lăn, các hành  pháp cũng the. 
Tôi nghe chư  Thiên sông rất lâu, tại sao đứt: Thê' 
Tôn là bực trờ i trong các trời mà lại sông chẳng 
đầy trăm  tuổi.

Các hành  pháp là pháp sanh hr, nêu  đức N h ư  Lai 
nhập diệt thời đồng với hành  pháp, đâu đưực gọi là 
bực trời trong các trời, là Pháp Vưưng tự  tại. Vì thê' 
chẳng nên  xem đức N hir Lai đồng với hành  pháp.

Đức Như- Lai hàng phục phiền  não ma, ngũ âm  
ma, th iên  ma, tử  ma, do nhơn duyên ây mà thành  
tự u  đầy đủ vô lượng công đức chơ-n thiệt, nên  h iệu  
là N h ư  Lai ứ n g  Cúng C hánh Biến Tri, h iệu  là Tam
/■—1 • •  r-f~» AGiới Tôn.

Thưa Ngài Văn Thù Sư  Lợi ! Chẳng nên  ức 
hrởng  phân  b iệt mà đem pháp N hir Lai cho đồng
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với các hành  pháp. Ví nh ir phú  ông sanh con trai, 
nhà tưứng sô' xem trẻ ây có hrớng đoản mạng. Phú 
ô n g  b iế t  rằng trẻ ấy k h ô n g  th ể  n ô i lấy  g ia  n g h iệp , 
nên  chẳng ái trọng, v ả  kẻ đoản thọ thờ i chẳng đirợc 
m ọi người k ính  trọng. N ếu đứt: Như* Lai đồng với 
các hành  pháp , ắt chẳng được Sa Môn, Bà La M ôn 
tầít cả trờ i người k ính  thờ, mà pháp  chcrn th iệ t bất 
b iên  bâ't dị của N hư  Lai dạy ra cũng không ai tín 
thọ. Vì lẽ ây, Ngài chẳng nên  nói rằng N hư  Lai 
đồng với các hành  pháp.

Thưa Ngài Văn Thù Sư  Lợi ! N hư  bần  n ữ  đang 
có m ang m à lại đói khát không nhà cửa, đệ n h ờ  
dưới m ái nhà kia, chủ nhà xua đuổi, bần  n ữ  bồng 
con m uôn đến xứ khác để m ưu sinh. Dọc đường 
phải lội qua con sông, ra giữa dòng b ị nirớ-c chảy, 
xoáy m ạnh, không n ỡ  buông con nên  mẹ con đông 
b ị chết đuôi. Vì tâm  lòng từ  ái ây, bần  n ữ  đirxrc sanh 
lên  cõi Phạm  Thiên.

N êu có Thiện nam  tử  m uôn hộ trì chánh pháp, 
chớ nói Nhvr Lai đồng với các hành  pháp hay chẳng 
đồng với các hành  p h áp ệ Chỉ nên  tự  trách m ình ngu 
si không có huệ nhãn, chánh pháp của N hư  Lai 
không thể  nghĩ bàn, không nên tuyên nói N hư  Lai 
quyết đ ịnh  là h ữ u  vi, hay vô vi. N êu là ngưtH chánh 
k iển  nên  nói Như* Lai quyết đ ịnh  là vô vi. Vì sao 
ttiế  ? Vì nói N hư  Lai là vô vi thờ i có thể sanh pháp  
lành  cho chúng sanh.
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Thiện nam  tử  ! Hộ trì chánh phấp thà chết chớ 
chẳng nói N hư  Lai đồng với pháp hữ u  vi, mà chỉ 
nên  nói N hir Lai đồng với pháp vô vi. N hơn vì hộ 
trì chánh pháp nói N hư  Lai đổng với pháp vô vi mà 
đặng quả Vô thượng C hánh giác. N hư  bần  n ữ  thà 
chêìt đuôi giữa dòng chớ không chịu buông con, nhơn 
đó mà được sanh lên cõi Phạm  Thiên. Thiện nam  tử  
này chẳng cầu giải thoát mà giải thoát tự  đên. Khác 
nào bần n ữ  kia chẳng cầu sanh Phạm  Thiên mà quả 
Pham  Thiên tư  đến.

• •

Thưa Ngài Văn Thù Sư" Lợi ! N hir người đi xa giữa 
đirò-ng mỏi mệt, nghỉ nhờ  nhà người. G iữa lúc ngủ, 
nhà ấy bông bô'c lửa to. Người â'y choàng dậy b iết chắc 
phải chêt, lòng hô thẹn sợ  thân thể lõa lồ bèn lây y áo 
vấn thân mà chết, liền đirợc sanh lên cõi trời Đao Lợi. 
Sau đó tám  mircri đời làm Đại Phạm Vircmg, trăm  ngàn 
đời làm Chuyên Luân Vưtmg, ngưtM ây m ãi hưởng 
phước lành nh ir vậy, hẳn không bị đọa vào ác đạo. Vi 
duyên cớ ấym nếu là người có tâm tàm  quý chẳng nên 
xem N hư  Lai đồng với các hành pháp.

Bọn ngoại đạo tà k iên  m ới được nói N h ư  Lai 
đồng với pháp hữ u  vi.

Là Tỳ Kheo trì giới đâu nên có quan niệm  rằng 
N hư  Lai là pháp hữ u  vi.

Nêu nói N hư  Lai là pháp hữ u  vi, đó chính là 
vọng ngữ. Phải b iế t lĩgưxri này sẽ đọa địa ngục.
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Thira Ngài Văn Thù Sư Lợi ! N h ư  Lai chcrh thiệt, 
chính là pháp  vô vi, chẳng nên lại nói là hữ u  vi. T ừ  
nay ở  trong đường sanh tử, Ngài nên  bỏ vô trí mà 
cầu nơ i chánh trí. Phải b iết N hư  Lai chính là vô vi. 
Đ ược chánh quán  n h ư  thê", sẽ đầy đủ ba m ươi hai 
tirớ-ng, chóng thành  tự u  quả Vô Thượng Bồ đề".

Văn Thù Sir Lợi Bồ Tát khen  Thuần Đ à rằng : 
"Lành thay ! Lành thay ! Nay ông đã tạo nhơ n  duyên 
trường thọ, ông b iết được N hư  Lai là pháp thường 
trụ , là pháp chẳng b iên  dị, là pháp  vô vi. Nay ông 
khéo che đậy tướng hữ u  vi của N hư  Lai, sau này 
ông sẽ đặng đầy đủ ba mirơi hai tưxrng, tám  m ươi 
tùy  h ình, m ười tám  pháp bất công, thọ m ạng vô 
lirọrig, luôn được an vui, không còn sanh tử, sẽ thành  
bực ứ n g  C úng C hánh Biên Tri. Như- ngirời lữ  khách 
bị lử a th iêu  m à có lòng hô thẹn  lây y áo vâii thân, 
n h ờ  tâm  lành ây nên được sanh lên cõi Đao Lợi, lại 
nh iều  đ à i làm  Phạm  Vương, Chuyển Luân Vưtmg 
luôn đirực an vui chẳng sa ác đạo.

Tôi cùng ông đều nên  che đậy tướng h ữ u  vi của 
Như- Lai. Lát nữ a đức Thê' Tôn sẽ giảng rộng về ỷ 
nghĩa ây.

N ên để h ữ u  vi vô vi lại đó. Ô ng nên  kíp  lo cúng 
dường com nước cho k ịp  giờ, và cũng nên  sắm  sửa 
đồ cần th iế t cho hàng tứ  chúng từ  xa hội về đang 
m ỏi mệt. Cúng chrcrng nh ir thê' chính là đầy đủ chủng 
h r  căn bổn  của Đ àn Ba la mật.
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T huần Đ à ! Nê"u cúng dường đức Phật và chir 
Tăng lần cuôì cùng, hoặc nhiều  hay ít, đủ hay thiêu, 
đều phải sớm  lo cho kịp  gi<ỳể Đức N hir Lai sẽ nhập 
N iết Bàn".

T huần Đà nói : "Thưa ngài Văn Thù Sư- Lợi ! 
Sao Ngài lại tham  chút uông ăn mà nói hoặc ít hoặc 
nhiều, đủ hay chẳng đủ, rồi bảo tôi lo cho k ịp  giờ ? 
Xira kia đức N hư  Lai khổ  hạnh trọn sáu năm  còn 
chịu nổi, huôítig là giây lát hôm  nay. Ngài th iệt cho 
răng đức Nhxr Lai chánh giác thọ đồ uông ăn này 
ư  ? Tôi thờ i b iết quyết đ ịnh  thân N hir Lai chính 
là Pháp thân, không phải thực thân".

Phật bảo Văn Thù Sư  Lợi : "Thật đúng  nh ir lời 
của Thuần Đà. Lành thay Thuần Đ à ! Ô ng đã thành  
hru  đại trí huệ, khéo thâm  nhập k inh  điển Đ ại thửa".

Văn Thù Sir Lợi nói với Thuần Đà : "Ô ng cho 
rang N hir Lai là vô vi, thân N hir Lai là trirờng thọ 
h iểu  b iết n h ư  vậy đức Phật Tât hài lòng".

Thuan Đa Ĩ101 ; Đức N hir Lai chầng riêng gì 
hài lòng nơi tôi, mà cũng hài lòng với tât cả chúng 
sanh".

Văn Thù Sir Lợi nói : "Đức N hir Lai đôì với ông, 
với tôi, với tất cả chúng sanh, đều hài lòng".

T huân Đ à nói : "Ngài chẳng nên nói đức N hir 
Lai hai long. Luận vê hài lòng, chính là đảo tưởng. 
Phàm  có đảo tưởng thời là sanh tử, có sanh tử  thơi
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là pháp hữ u  vi. Vi lẽ ây Ngài chẳng nên  cho N hir 
Lai là h ữ u  vi. Nê"u nói Như- Lai là hữ u  vi thời Ngài 
cùng tôi đều điên đảo cả.

Thưa Ngài Văn Thù Sư- Lợi ! Đứt: N hir Lai không 
có ái niệm . Luận về ái niệm , n h ư  trâu mẹ kia ái• • • 9 * 
n iêm  con của nó, dầu là đói khát đi tìm  cỏ nước, 
hoặc no hay chira no, bỗng nhiên  nhó* con liền trở  
về. C hư  Phật T h ế  Tôn không có ái niệm  n h ư  vậy, 
b ình  đẳng xem tất cả chúng sanh nh ir La H ầu La. 
T ừ  niệm  b ình  đẳng n h ư  vậy chính là cảnh giới trí 
huê của chư  Phât.

• •

Thưa Ngài Văn Thù Sư  Lợi ! V í n h ư  quôc vưtm g 
n g ự  trên  xe tứ  mã, có người m uôn cho xe bò theo 
k ip  xe vua, tất không thể được. Ngài cùng tôi m uôn 
cùng tận chỗ vi m ật thâm  áo của N hir Lai cũng không 
thể được.

Ví n h ư  Kim sí điếu (35) bay vọt trên cao. vô luxỵng 
do tuần, nh ìn  xuông b iển  cả thây rõ nhữ ng  loài thủy 
tộc cùng loài rồng và bóng của nó. Kẻ phàm  tục trí 
kém , không thể suy lirờng chỗ thây của Kim sí điểu 
đirợc. Cũng thê', Ngài cùng tôi không thể suy lường 
đưtỵc trí huệ của N hư  Lai".

Văn T hù Sư Lợi Bồ Tát bảo T huần Đ à rằng : 
"Đúng n h ư  lờ i ông vừa nói. Đôi với nhữ ng  việc ây 
không phải là tôi không hiểu. Chẳng qua vì m uôn 
đem  việc của Bồ Tát th ử  ông đó thôi".
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Bấy giô* đức Thê" Tôn tir trên m ặt phóng ra nh iều  
tia sáng chiêu thân  ngài Văn Thù. Ngài Văn Thù 
liền  bảo T huần Đ à rằng : "Nay đây đức Như- Lai 
h iện  thoại tưứng từ  trên m ặt phóng ra nh iều  tia 
sáng n h ư  th ế  chẳng phải là không duyên cớ, đó là 
điềm  đức Phật sắp nhập N iết Bàn. Ô ng phải sớm  
lo dâng lễ cúng dường lên đức Phật và chư- Tăng 
cho k ịp  giờ".

Đức Phật bảo Thuần Đ à : "Đã phải giờ  cho ông 
dâng thực phẩm  cúng dường Phật và đại chúng. N h ư  
Lai sẽ nhập N iết Bàn".

Đức Phật bảo luôn ba lần nh ir vậy.

T huần Đ à nghe đức Phật dạy như* vậy, bất giác 
nghẹn ngào khóc than nức nở  : "Khổ thay ! Khổ 
thay ! Thê' gian sẽ trông rỗng"ề Rồi ông lại thưa 
cùng đại hội : "Hôm nay chúng ta phải đồng tha 
th iết đảnh lễ cầu đức Phật đứng nhạp N iết Bàn".

Đức Thê' Tôn lại bảo Thuần Đà : "Ông chớ nên  
khóc than tiều  tụy nh ir vậy. Ô ng phải quan sát thân  
này như- cây chuôi, n h ư  ánh  nắng, nh ir bọ t nưức, 
n h ư  huyễn hóa, n h ư  thành  càn thát bà, n h ư  đồ gôm 
chưa hầm , nh ir làn  chấp, nh tr h ình  vẽ trên  nưức 
nh ir tù sắp hành  hình, n h ư  trái m ùi, n h ir cục th ịt 
n h ư  bức dệt đã hết khổ, n h ư  chày giã lên  xuôi|ằg. 
Phải quan sát các hành pháp như- m ón ăn lẫn  chat 
độc, pháp hữu vi nhiều  tai hại".
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T huần Đ à bạch Phật : "Đức Thê" Tôn chẳng m uôn 
ở  lại đời, làm  sao con chẳng buồn  khóc cho được. 
Khổ thay ! Khổ thay ! Thê" gian sẽ trôlng rỗng. N gữa 
m ong đức Thê" Tôn thircmg xót chúng con và chúng 
sanh mà ở  luôn nơ i đời, chẳng nhập N iết Bàn".

Phật bảo Thuần Đà : "Ông chẳng nên  nói rằng 
thương xót các ông mà ở  luôn nơi đời. Chính vì thương 
xót ông và các chúng sanh mà hôm  nay Phật m ới m uôn 
nhập Niết Bàn. Vì sao th ế  ? Chir Phật pháp nhĩ nh ir 
vậy. Pháp hữ u  vi cũng thê". Nên chư- Phật nói kệ rằng :

Các pháp  hữ u  vi 
Tánh nó vô thường 
Sanh rồi chẳng trụ 
Tich diêt là vui.

• •

T huần Đ à ! Ô ng nên quan sát các hành  pháp là 
tạp độc, các pháp hữ u  vi là vô ngã vô thường chẳng 
trụ. Tâin thân  này có rất nh iều  tai hại như- bóng nước. 
Vì lẽ ây, ông chớ nên khóc lóc".

Thuần Đà bạch Phật : "Thật đúng n h ư  lời Thê' Tôn 
dạy. Mặc dầu con vôn biết đức N hư  Lai phircmg tiện 
thị h iện nhập Niết Bàn, nhưng con không làm sao ngăn 
được sir buồn thảm  được. Giờ đây tự  suy xét, con lại 
sanh lòng vui mừng".

Phật khen T huần Đà : "Lành thay ! Lành thay ! 
Ô ng có thể rõ b iế t Như- Lai th ị h iện  đồng với chúng 
sanh mà phưtm g tiện nhập N iết Bàn.
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T huần Đ à ! Ô ng nên nghe đây : N hư  m ừa xuân, 
chim Ta La Tà đều nhóm  ncri ao A N ậu Đạt. Chir 
Phật cũng thê" đều đếh chỗ ây. Ô ng chẳng nên suy 
nghĩ chư  Phật là trường thọ hay đoản thọ. Tất cả các 
pháp  đều n h ư  tướng huyễn thuật. N hư  Lai ở  trong 
ấy do sức phuxmg tiện  không có nhiễm  trước. Vì sao 
thê" ? Vì chir Phật pháp nh ĩ n h ư  vậy.

T huần Đ à ! Nay N hir Lai nhận phần  cúng dưtrng 
của ông, là vì m uôn cho ông thoát khỏi các dòng 
sanh tử  trong ba cõi. Hàng N hon Thiên ở  nơi sự  
cúng dường cuôl cùng đôl với N hư  Lai đây, đều sẽ 
đuxrc quả báo bất động, luôn đirợc an vui. Vì sao 
thê ? Vì N hir Lai là phưtrc điền tôít của chúng sanh. 
N êu ông m uôn vì chúng sanh mà làm phưức điền, 
thờ i phải k íp  sắm sửa cúng phẩm , chẳng nên  để trễ".

Bây giờ  Thuần Đà vì các chúng sanh đưực độ 
thoát nên  cúi đầu lau lệ mà bạch Phật : "Lành thay 
đức Thê Tôn ! Nê"u lúc con kham  có thê làm  phước 
điền, thời có thể b iết rõ N hir Lai là nhập N iet Bàn 
hay chẳng phải nhập  N iết Bàn. Nay trí huệ của 
chúng con cùng Thanh Văn, Duyên Giác nhỏ kém  
n h ư  k iên  m uỗi, th iệt không thể suy liròng N hư  Lai 
nhập N iết Bàn hay chẳng phải nhập N iết Bàn".

Bạch xong, Thuần Đà cùng quyên thuộc buồn rầu 
khóc lóc, th iêu  hưtm g rải hoa, hết lòng cung kính, 
rồi liền cùng Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đi lo sắm 
sửa thực phẩm .



THÍCH NGHĨA

(17) THỂ TÔN : Đấng tôn quý nhứt trong tất cả thế gian và xuất 
thế gian. Tử ngữ này gổm đủ mirời điéu vô thưtỵng : 1- Nhir 
Lai. 2- ứng Cúng. 3- Chánh Biến TriỄ 4- Minh Hạnh Túc. 5- 
Thiện Thệ. 6- Thế Gian Giải. 7- Vô Thirợng Sĩ. 8- Điểu Ngụ- 
Tixnợng Phu. 9- Thiên Nhơn Sư\ 10- Phật.

(18) LA HẮU LA ‘ề Con trai của Thái Tử Sĩ Đạt Ta và Da Du Đà 
La.

(19) BỐ THÍ BA LA MẬT : Công hạnh bố thí đã đến tùng ngã và 
pháp đểu không, dã rốt ráo viên mãn. Biệt Giáo bực sơ địa, 
viên giáo bực sơ trụ mới thành tựu hạnh nảy.

(20) TRÍ HUỆ CHỨNG NGÃ KHÔNG gọi là "Nhứt thiết trí"ẻ Hàng 
Nhị thửa có trí nảy. Trí huệ chứng ngã không và phán chúng 
pháp không gọi là "Đạo chủng trí". Pháp thân Bổ Tát có trí 
này. Trí húệ chúng ngã không và toàn chứng pháp không gọi 
là "Nhứt thiết chủng trí". Chỉ bực Phật mới có trí này. Trí huệ 
này gổm có bốn trí : 1- Thành sả tác trí, 2- Diệu quán sát 
trí, 3- Bình đẳng tánh trí, 4- Đại viên cảnh trí.

(21) NGŨ NHÃN : 1- Nhục nhẵn, 2- Thiên nhãn, 3- Huệ nhãn, 
4- Pháp nhẵn, 5- Phật nhãn. Phàm phu chỉ có nhục nhãn, riêng 
chư Thiên và chu- ngũ thông tiên nhơn gổm có thiên nhãn. A 
La Hán và Bích Chi Phật có nhục nhẵn, thiên nhãn, và huệ 
nhãn. Pháp thân Bổ Tát có ba nhãn trẽn và pháp nhãn. Đức 
Phật có đủ năm nhãn.
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(22) KIEP BA : lả thời gian dải. Có tiểu, trung và đại ba kiếpễ Một 
tiểu kiếp cỏ 16.798ằ000 năm (theo năm của nhơn loại địa cầu). 
Một trung kiếp có 20 tiểu kiếp. Và một đại kiếp có 4 trung 
kiếp hay 80 tiểu kiếp, tức là : (16.798.000 năm X 80 
■ 1.343.840.000 năm (một tỷ, ba trăm bốn mươi ba triệu, tám 
trăm bốn chục ngàn năm). Phàm trong kinh chỉ nói bao nhiêu 
kiếp, mà không nói trung hay tiểu, thời thirờng là nói đại kiếp.

(23) BON MA : Ma phiển não, Ma ngũ ấm, Ma chết, và Thiên ma. 
Nói đủ là Ma La có nghía là hay phá hoại thiện căn của-chúng 
sanh, của ngirởi tu hành.

(24) BA ÁC ĐẠO : Súc sanh, ngạ quỷ, và địa ngục. Ba loài này 
vì phạm tội thập ác nhẹ, vừa và nặng mà phải thọ lấy quả 
khô ấy, nên gọi là ác đạo, đây lả cứ nơi nghiệp nhan ác mà 
đặt tên. Nếu theo quả khổ thời gọi là tam đổ : 1- Huyết đổ 
loài súc sanh thuứng ăn nuốt máu thịt lẫn nhau; 2- Đao đổ 
loài ngạ quỷ thiròng dùng dao gậy đánh đập nhau; 3- Hỏa dó, 
loài địa ngục thinờng bị lửa thui đốt, nấu rang.

(25) ƯU ĐAM BAT LA HOA : Dịch là Linh Thoại Hoa. Tục truyền 
ba ngàn năm mới xuất hiện một lán, lả điểm Thánh Vương 
hay Thánh Nhơn xuất thế.

(26) Ném hột cải trúng dính vào đẩu nhọn cây kim.

(27) "ĐÀN" là bố thí. "Độ" là ba la mật. "Đàn Độ" là Bố thí Ba la 
mật.

(28) TAM GIỚI : Ba cõi : Cõi Dục, cõi sắc và cõi Vô sắc.

(29) BÓNG Y LAN : Là một thứ hoa có mùi rất hôi thúi.

(30) ĐE THICH : Nói đủ là Thiên Đẽ Thích Để Hoàn Nhơn, vua cõi 
trời Đao Lợi.

PHẠM THIÊN : Thiên Virơng cõi sắc.
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(31) PHIỀN NÃO : Phiển nhiễu, não loạn, tức là những tâm niệm 
xấu, củng ý turởng ác nhu- : tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến 
v.v... nó làm nhiễu loạn thân tâm nguửi, đổng thời hay phá 
hoại thiện căn của nguxri, nên cũng gọi là phiển não ma.

(32) ĐẠI LONG TƯỢNG : Rổng lớn và Voi lớn là loài to mạnh 
trong các muông thú. Dùng danh từ này là dụ cho các bậc 
siêu nhan đại Bổ Tát.

(33) Phật là Pháp Vương, đại Bó Tát sẽ thành Phật, là con của 
đấng Pháp Virơng, nên gọi là Pháp Vutrng Tử.

(34) HÀNH PHÁP : Pháp di động chuyển biến.

(35) KIM sí Điểu : Chim cánh vàng, một loài chim to nhửt hay 
dùng rổng làm món ăn.



III

PHẨM AI THÁN

T h ứ  b a

Ô ng T huần Đ à ra đi không bao lâu, khắp  cả đại 
đ ịa nhẫn  đến  trờ i Phạm  Thiên bỗng chân động sáu 
cách <36). Phàm  địa động có hai : đại động và tiểu 
động. Có tiêng nhỏ, chỉ riêng nơi m ặt đất chân động, 
chỉ động m ột chiều, đây là tiểu địa động. Có tiêng 
lớ n , cả đất liề n  cù n g  n ú i b iển , sô n g , rạch, cây CÔI 
đêu động, động xoay nhiều chiều, lúc động có thể 
làm  động cả tâm  của chúng sanh, đây là đại đia 
động. Đức Phật ra đ à i có nhữ ng  lần đại địa động : 
T ứ  cung trờ i Đ âu Suất giáng thần xuông nhem gian, 
sơ* sanh, xuất gia, thành  đạo, chuyển pháp  luân và 
nhập  N iết Bàn. G iờ đây N h ư  Lai sắp nhập  N iết Bàn 
nên  có điềm  đại địa động như- vậy.

Thien Long bat bọ ca m ình rởn ôc, đông thanh 
buồn  khóc mà nói kệ rằng :

Cúi đầu lạy Thê' Tôn 
C húng con đồng khuyên thỉnh,
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C húng con mà xa Phật 
Thời không ai cứu hộ.
Đức Phật nhập N iết Bàn 
C húng con chim b iển  khổ  
Khác nào nghé m ất mẹ 
Sầu lo râít buồn  khổ.
Nghèo cùng không ai giúp 
Cũng n h ư  người b ịnh  ngặt 
Không luxmg y săn sóc 
T ự  ý ăn uô'ng lầm,
C húng sanh b ịn h  ph iền  não 
Thường b ị k iên  chấp hại 
Xa lìa đấhg y vưtm g (38)
Uống ăn thuôc tà độcề 
N gữa m ong Phật Thê Tôn 
Chớ bỏ rơi chúng con.
Ví như* m ặt trờ i mọc 
Q uang m inh râ't sáng chói 
Đ ã có thể tir soi 
Cũng từ tất cả tôi,
Phật phóng thần  thông quang 
T rứ  khổ  não chúng sanh 
Ở  giữa các chúng hôi 
Ví n h ư  nú i Tu Di (39)ệ



III - PHAM AI THAN 67

Bạch T hê'T ôn ! Ví n h ư  quôc vuxmg sanh các vương 
tử  diện mạo xinh đẹp, vua râìt yêu m ến dạy cho rành 
nghề văn nghiệp võ rồi sai người đem giết.

Ngày nay chúng con là con của Phật, n h ờ  Phật 
dạy dỗ có đủ chánh kiên, xin chó* bỏ con. N êu bỏ 
chúng con thời chúng con khác nào các vưtm g tử  
kia. N gữa m ong đức Phật ở  luôn nơi đở-i, chớ nhập  
N iết Ban.

Bạch Thê Tôn ! Ví n h ư  có người học giỏi ncri các 
bộ luận  rồi lại sanh lòng sợ  đôi với các bộ luận  ây, 
cũng thê^ đức N h ư  Lai thông đạt các pháp  mà lại sợ* 
các pháp. Nê'u đưực đức N h ư  Lai & luôn nơ i đời 
giảng pháp  cam lồ cho chúng sanh đưực thấm  nhuần  
đầy đủ, thờ i các chúng sanh đây chẳng còn lại sợ  
phải b ị sa vào địa ngục.

Bạch Thê Tôn ! Ví nh ir có người m ới vừa học 
làm  nghề, kê' b ị quan bắt giam vào ngục, có hỏi 
thăm  h iện  tại thê' nào ? N gười ây tâit đáp : Nay tôi 
rất buồn  khổ. N êu ngưừi ây được thả, thờ i đưực 
an vui. C ũng thê", đức Thê' Tôn vì chúng con m à tu  
các khổ  hạnh, h iện  nay chúng con chira được thoát 
khỏi sanh tử , thê' sao đức N hir Lai đặng thọ hưửng  
an vui.

Bạch Thê' Tôn ! Ví n h ư  y vưtm g h iểu  rành các 
phuxmg thuôc, đem  phương b í truyền dạy riêng cho 
con m ình, mà không dạy cho các trò khác. C ũng thê'
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đức N h ư  Lai đem  tạng pháp  thậm  thâm  b í m ật dạy 
riêng cho Văn T hù Sư- Lợi, m à chẳng thương chẳng 
dạy cho chúng con. Như* ông thầy thuôc kia vì lòng 
còn riêng tir  thân  sơv nên  sự  dạy không b ình  đẳng 
rộng rãi, chỉ dạy riêng cho con m ình m ôn b í phuxmg, 
m à không truyền cho các trò khác. Đức N h ư  Lai trọn 
không  có lòng thân  scr tir vị, tại sao chẳng dạy dỗ 
chúng con. N gữa m ong đức Phật ở  lâu nơi đời, chớ 
nhập  N iết Bàn.

Bạch đửc Thê' Tôn ! Ví như- nhữ ng  người già trẻ 
b ịn h  khổ  đi no i đirờng hiểm  râlt khôn  khó gian lao, 
có bực dị nhơn  thấy vậy xót thư tm g bèn  chỉ cho con 
đường tố t bằng  thẳng. C húng con cũng n h ư  vậy. 
N gười trẻ dụ cho nhữ ng  kẻ chưa tăng trưởng  pháp 
thân, ngưtH già dụ cho nhữ ng  kẻ nặng ph iền  não, 
b ịn h  khổ  dụ cho sanh tử, đường hiểm  nạn  dụ cho 
tam  giới. Cúi xin đức Như* Lai chỉ dẫn con đường 
chon chánh giải thoát cho chúng con, ở  lâu  nơi đờỉ, 
chớ nhập N iết Bàn".

Đức T h ế  Tôn bảo các Tỳ Kheo : "Các thầy đừng 
ư u  sầu khóc kể  như* hàng  trời người phàm  phu  kia. 
Các thầy phải siêng năng tinh  tân  g iữ  vững  chánh

•  A IIniệm"Ề
Nghe đức Phật phán  nh ir vậy, hàng  trờ i ngưtỳi 

b á t bộ liền  n ín  khóc.
Đức Thê' Tôn vì đại chúng mà nói kệ rằng :
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Đ ại chúng phải sáng suốt 
Chẳng nên  quá sầu khổ,
Chir Phật đều  vậy cả 
Vì thê' nên  im lặng,
Thích ncri hạnh  tinh  tân 
Gìn lòng g iữ  chánh niệm  
Xa lìa các điều quây 
H ớn hcr được an vui.

Lại này  các thây Tỳ Kheo ! N êu có chỗ nào nghi 
ngờ  đều  phải bạch hỏi. ả  trong nhữ ng  pháp không 
bất không, thường vô thường, khổ  ph i khổ, y ph i y, 
k h ứ  bấ t khứ , quy ph i quy, hằng ph i hằng, đoạn p in  
đoạn, chúng sanh phi chúng sanh, h ữ u  vô hữu , th iệt 
bất thiệt, chon bất chcrn, diệt bâí diệt, m ật bâìt mật, 
nh ị bất nh ị v.vẵ.. nếii còn nghi ngô* nay nên  bạch hỏi, 
N h ư  Lai sẽ giải quyết cho. N hư  Lai trưức nói pháp 
cam lộ cho các thầy rồi, sau m ái nhập N iết Bàn.

Này các thầy Tỳ Kheo ! Phậe ra đ à i là khó, thân  
người khó đưtrc, gặp Phật sanh tín  tâm, việc đây 
cũng khó, nhẫn  sự  khó nhẫn  lại là khó hon, đầy đu 
giới hạnh  chứng quả A La Hán (40) cũng là việc khó. 
N h ư  tìm  cát vàng cùng hoa ư u  đàm  bát la.

Các thầy khỏi bá t nạn  đưực thân  người là sự  khó 
nay gặp N h ư  Lai chẳng nên  để luông uổng. Ngày 
xira, Như* Lai tu nhiêu  hanh  khô, nay đirợc phư ơng  
tiện  vô thưựng nh ir thê' Trong vô lượng k iếp  vì các
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thầy mà xả th í thân  thịt, tay chon, đầu mắt, tủy  não. 
Vì thê" các thầy chẳng nên  phóng dật.

Này các thầy Tỳ Kheo ! T hành báu  chánh pháp 
trang nghiêm , đầy đủ các th ử  công đức trân  bảo, 
giới, đinh, và trí huệ làm  tường thành  và hào thành. 
Nay các thầy gặp đirợ-c thành  báu  Phật pháp, chăng 
nên  lượm  lây nhữ ng  vật h ư  ngụy. Ví n h ư  nhà thương 
m ãi gặp thành  chcm bảo, lượm  lây ngói sạn rồi trở  
về nha. Các thầy chớ để tâm  hạ liệt, cam đủ nơi 
chút ít pháp  mọn. Các thầy dầu xuất gia mà không 
ham  mộ phap  Đ ại thừa. Thân các thầy dầu được đắp 
cà sa m à tâm  chưa đưực nhuộm  pháp  Đ ại thử a thanh 
tinh . Các thầy dầu khất thực ở  nh iều  no i m à chira 
tư ng  kh ấ t pháp  thực Đ ại thừa. Các thầy dầu cạo bỏ 
râu tóc m à chưa vì chánh pháp cạo sạch k iê t sử Ể

Này các thầy Tỳ Kheo ! Nay N hir Lai bảo th iệt 
các Thầy, h iện  nay N hir Lai đại chúng hòa hiệp 
pháp  tánh  chon th iệt chẳng điên đảo. Vì thê các 
thầy phải nh iếp  tâm  dõng m ãnh tinh  tân  xô dẹp 
các k iế t sử. Khi m ặt trờ i Phật huệ lặn  mâ't rồi, các 
thầy sẽ b ị vô m inh trùm  đậyề

Này các thầy fẳ Ví n h ir nhữ ng  cỏ thuôc trên  m ặt 
<Jâì để chúng sanh dùngệ Phật pháp cũng vậy, sanh 
ra pháp vị cam lồ diệu th iện  làm  thuôc hay chữa 
b ịn h  ph iền  não của chúng sanh. Nay N h ư  Lai sẽ 
làm  cho tất cả chúng sanh cùng bôn bộ chúng đêu 
được an trụ  trong tạng b í mật. Cũng n h ư  chữ  y,



III - PHẨM AI THÁN 71

nêu  ba điểm  đứng chung hàng, hoặc đứng  ngay, 
hoặc khác nhau  đều không thành  chữ  y. Ba điểm  
phải n h ư  ba con m ắt trên  m ăt Đ ai T ư  Tai Thiên
X  •  •  •  •

m ới thành  chữ  y. N h ư  Lai cũng thê^ pháp  giải thoát 
không phải N iết Bàn, thân  Như- Lai không phải Niêìt 
Bàn, Ma ha Bát nhã cũng không phải N iết Bàn, ba 
pháp  đều khác nhau cũng không phải N iết Bàn. 
N hir Lai này an trụ  ba pháp  ấy, vì chúng sanh mà 
nói là nhập  Niết' Bàn, nh ir chữ  y trong đò-i".

Các Tỳ Kheo nghe đức Phật T h ế  Tôn nói quyết 
đ ịnh  sẽ nhập  N iết Bàn, ai nấy  đều lo rầu, cả m ình 
rởn  ốc, lệ tràn đầy mắt, cúi lạy chơn Phật mà bạch 
rằng : "Đức Thê' Tôn khéo dạy vô thưtỳng, khổ, 
không, vô ngã".

Bạch Thê Tôn ! Ví nh ir các dâu chưn của m uông 
thú , dâu chim  voi là hơn cả. Vô thirờng quán  cũng 
lại n h ư  vậy là pháp  quán tưởng bực n h ứ t trong các 
pháp  quán  tướng. N ê u 'a i tinh  cần tu tập pháp  này, 
thờ i có thể  trứ  tất cả sự  ái nhiễm  cõi Dục, cõi sắc 
và cõi Vô Sắc, trử  vô m inh, k iêu  m ạn và vô thường 
tưởng. Đức N hir Lai nê"u đã lìa hẳn vô thirờng hrỏ-ng 
thờ i nay chẳng nên  nhập N iết Bàn. Còn nêu  chẳng 
lìa hẳn, cớ sao lại dạy rằng tu vô thircrng quán  trứ  
đirợc sự  ái nhiễm  ba cõi, vô m inh, k iêu  m ạn và vô 
thư ờng  tưởng.

Bạch Thê Tôn ! Ví n h ư  đê" vircmg b iế t m ạng sắp 
chết, bèn  ân xá ngục tù trong th iên hạ rồi sau m ơi
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băng. Ngày nay đức Như- Lai cũng nên  n h ư  vậy, độ 
cho tất cả chúng sanh thoát khỏi lao ngục vô tri vô 
m inh rồi sẽ nhập N iết Bàn. H iện tại chúng con đều 
chưa được giải thoát, sao đức Thê" Tôn lại vâìt bỏ mà 
m uôn nhập N iết Bàn ?

Bạch T h ế  Tôn ! N hir người say rirợu mê loạn 
nói xàm, không còn b iế t thân sơ, mẹ con, chị em, 
nằm  vùi trong phẩn  nhơ, n h ờ  lircmg y cho uốhg 
thuốc, ói sạch rưtrii ra m ới đirợc tỉnh  lại, lòng rât 
hổ  thẹn  tự  răn trách lây m ình, rượu  là th ứ  hại, là 
cội gốc của các tội lỗi, nếu  chửa được nrcru thò i 
khỏi tội lỗi. C húng con cũng thê", tử  nh iều  đời đến 
nay luân  chuyển sanh tử, tình  sắc làm  say mê tham  
đắm  trong ngũ dục, không phải mẹ tirởng là mẹ, 
không phải con, chị, em, mà tưửng là con, chị, em, 
không phải chúng sanh mà tưửng là chúng sanh, vì 
cớ ấy nên  luân  chuyển chịu khổ  sanh tử, n h ư  người 
say k ia nằm  trong phẩn  nhcr. Nay đức N hư  Lai nên 
ban pháp  dược cho chúng con uôiig để ói rượu  độc 
ph iền  não, chúng con còn chira được tỉnh  ngộ sao 
đức Như- Lai lại vất bỏ mà m uôn nhập N iết Bàn.

Bạch Thê' Tôn ! Không có cớ gì khen cây chuôi 
là cứng chắc đưực. C húng sanh cũng thê', không có 
cớ gì khen  ngã, nhơn, chúng sanh, thọ mạng, dưỡng 
dục, tri k iến, tác giả, thọ giả là chcrn th iệ t được. 
C húng con tu  vô ngã quán  cũng như* vậy.
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Bạch T h ế  Tôn ! Vì n h ư  bã xác không còn dùng  
được, bông thất điệp không có m ùi thơm , cũng vậy, 
thân  thể  của người không ngã không chủ. C húng 
con thư ờng  tu tập pháp  quán tưởng vô ngã n h ir vậy.

Như- đức Phật từng  dạy tâít cả các pháp  không 
ngã và không  ngã sở, các Tỳ Kheo phải tu  tập. Tu 
n h ư  đây thời trứ  ngã m ạn, rờ i ngã m ạn thờ i chứng 
N iêt Bànế Bạch Thê Tôn ! Không bao giô' có dâu 
chim bay nơi h ir không. N gười hay tu tập pháp  quán 
vô ngã không bao giờ có các k iên  chẩp".

Đức Phật khen  các Tỳ Kheo : "Lành thay ! Lành 
thay ! Các thầy khéo hay tu  tập pháp quán  vô ngã".

Các Tỳ Kheo bạch Phật : "Bạch Thê' Tôn ! Chẳng 
nhữ ng  chúng con tu pháp quán vô ngã tưởng, m à 
chúng con cũng tu  tập các pháp quán  khác nh ir : 
khổ, vô thircrng.

Bạch Thê' Tôn ! N hư  người say, tâm  trí mê loạn, 
thay nhà cưa cây cỏ nú i sông thảy đều xoay lôn. 
N gười không  tu các pháp quán khổ, vô thưừng, vô 
ngã thời chẳng gọi là bực Thánh, ngưtM này nh iều  
phóng dật trôi lăn trong vòng sanh h rể Vì thê' nên  
các con khéo tu  tập các pháp  quán ây".

Đức Phật bảo các Tỳ Kheo : "Lóng nghe ! Lóng 
nghe ! Vứa rồi các thầy trình  bày ví dụ người say đó, 
các thầy chỉ b iết danh tự  mà chưa h iểu  thâu  "thật 
nghía ệ The nao là "thật ngliĩa 11 ? N hir ngiròì say kia
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thây nhà cứa n ú i sông VÔII thiệt không xoay lộn, mà 
tưởng cho là xoay lộn. Cũng vậy, b ị nhữ ng  ph iền  não 
vô m inh trùm  đặy nên  chúng sanh khở i tâm  điên đảo : 
Ngã cho là vô ngã, thướng cho là vô thường, tịnh  cho 
là bất tịnh , lạc cho là khổ. Vì mắc phải ph iền  não trùm  
che, nên  dầu nghĩ tưởng n h ư  vậy m à không thâu  rõ 
"thật nghĩa", n h ư  người say kia đôi với sự  không xoay 
lộn mà hrởng cho là xoay lộn.

"Ngã" chính là thật nghĩa của "Phật", "Thường" 
chính là thậ t nghĩa của "Pháp Thân", "Lạc" là thật 
nghĩa của "Niết Bàn", "Tịnh" là thật nghĩa của "Pháp".

Các thầy sao lại nói người có ngã thờ i k iêu  m ạn 
công cao lưu  chuyển sanh tử. N ếu các thầy nói rằng, 
tôi cũng tu  tập pháp quán  vô thường, khổ, vô ngã. 
Ba m ôn tu  tập này không có "thiệt nghĩa".

N h ư  Lai sẽ nói ba pháp tu đặc thắng.

Khổ cho là vui, vui cho là khổ, là pháp  điên đảo. 
Vô thư ờng  cho là thường, thường cho là vô thường, 
là pháp đ iên  đảo. Vô ngã cho là ngã, ngã cho là vô 
ngã, là pháp  điên đảo. Bất tịnh  cho là tịnh , tịn h  cho 
là b ấ t 'ạnh, là pháp điên đảo. Có bôn  pháp  đ iên  đảo 
n h ư  vậy thờ i là người chẳng rõ pháp  tu  chon chánh.

Các thầy ở  trong pháp khổ hrởng cho là vui, ở  
trong vô thường tưởng cho là thường, ở  trong vô 
ngã tư ởng  cho là ngã, & trong b ấ t tịnh  tưởng cho 
là tịnh.
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Thê' gian cũng có thường, lạc, ngã, tịnh . Xuấí th ế  
cũng có thường, lạc, ngã, tịnh. Pháp thê" gian có văn 
tự  mà không thật nghĩa. Xuất th ế  có văn tự  có thật 
nghĩa. Tại sao vậy ? Vì pháp thê' gian có bôn  sự  
đ iên  đảo nên  chẳng b iết thật nghĩa. Lại có tưửng 
điên  đảo, tâm  điên đảo, k iên  điên đảo. Vì có ba  sir 
đ iên  đảo này nên  người th ế  gian ở  trong lạc thây 
là khổ, trong thường  thây vô thường, trong ngã thây 
vô ngã, trong tịn h  thây bầít tịnh , đây gọi là đ iên 
đảo. Vì đ iên  đảo nên  thê" gian b iết văn tir m à chẳng 
b iế t thật nghĩa.

Gì là thậ t nghĩa ? Vô ngã gọi là sanh tử , còn ngã 
gọi là N hir Lai. Vô thường là Thanh Văn, D uyên 
Giác, còn thư ờng  là N hư  Lai pháp thân. Khổ là tất 
cả ngoại đạo, còn lạc là N iết Bàn. Bâìt tinh  là pháp  
h ữ u  vi, còn tinh  là chánh pháp của chư- Phật và Bồ 
Tát. Đ ây gọi là chẳng điên đảo. Vì chẳng đ iên  đảo 
nên  b iế t văn tự  b iế t thật nghĩa. N êu m uôn lìa khỏi 
bôn  sự  điên đảo thời phải rõ b iết thường, lạc, ngã, 
tinh  như- vậy.

Các Tỳ Kheo bạch Phật : "Bạch Thê" Tôn ! N hir 
lờ i đức Thê Tôn dạy rằng dứ t lìa bôii sự  điên đảo 
ây thờ i được rõ b iế t thường, lạc, ngã, tịnh . Nay đức 
Nhxr Lai trọn không có bô'n sir đ iên đảo thờ i đã rõ 
b iế t thường, lạc, ngã, tịnh. N êu đã rõ b iế t thường, 
lạc, ngã, tịnh , sao đức Như* Lai không ở  đời m ột 
k iếp  hoặc nử a kiếp để dạy dỗ chúng con, cho chúng
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con khỏi lìa bôii sự- điên đảo, m à lại vất bỏ chúng 
con m uôn nhập  N iết Bàn. N êu đưxrc đirc N hir Lai 
đoái thuxmg dạy bảo, chúng con sẽ hết lòng tuân  lời 
tu  tập. N êu đức N hư  Lai nhập  N iết Bàn, chúng con 
không thể  m ang thân  độc hại này m à tu  phạm  h ạn h ề 
C húng con cũng sẽ nhập N iết Bàn theo Phật".

Phật bảo các Tỳ Kheo : "Các thầy chớ nói như* 
vậy. Bao nh iêu  Vô thưựng chánh pháp của Phật, 
N h ư  Lai đều  đem  giao phó cho Ma Ha Ca Diếp. 
Ma Hci Ca D iếp sẽ là chỗ y chỉ hoàn toàn cho các 
thầy, cũng n h ư  đức N hư  Lai là chỗ y chỉ của tầít 
cả chúng sanhễ

Ví n h ư  quốc vưxmg lúc đi tuần  du, đem quốc sự  
giao phó cả cho Đ ại th ần ề Cũng vậy, N h ư  Lai đem 
chánh pháp  giao phó cho Ma Ha Ca Diếp.

Các thầy nên  b iế t rằng chỗ tu  pháp  khổ  vô 
thvrờng trưức kia chẳng phải là chcrn thật. V í như- 
m ùa xuân, có m ột nhóm  người chơi thuyền trong 
hồ lớn  làm  rớ t chìm ngọc lưu  ly. N hóm  nguxri ấy 
liền  cùng nhau hụp  lặn tìm  ngọc, bôc nhằm  hòn 
sỏi viên đá, bụng  m ửng cho là ngọc, đếh  lúc đem 
ra khỏi nước m ới rõ là không phải. Lúc ây ngọc 
lưu  ly vẫn  ở  dưứi nưức, do thê' lực của ngọc mà 
nưức hồ đều đứng  trong. Bây giỏ* nhóm  người ây 
m ới nh ìn  thây viên ngọc. Có m ột người trí tìm  cách 
khéo, chẫm rãi lặn  xuông liền vớt được ngọc.
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Các thầy chớ* nên cho sự  nghiệp tu  tập pháp quán 
vô thuxrng, khổ, vô ngã, bâìt tịnh  n h ư  vậy là thật nghĩa. 
N h ư  nhóm  ngưửi k ia lặn xuôĩig nưức bôc nhằm  sạn 
đa m à cho là ngọc. Các thây phải khôn  khéo ncri nơi 
chỗ chỗ luôn tu pháp quán ngã, thường, lạc, tịnh. Lại 
cần nên  b iế t hrớng mạo tu  tập bôn pháp trư ró  kia đều 
là điên đảo. M uôn đưtỵc chơn thiệt tu  các pháp quán 
tức là quán ngã, thưừng, lạc, tịnh, th à i phải n h ư  ngưtH 
trí khéo v á t đircrc ngọc kia".

Các Tỳ Kheo bạch Phật : "Bạch Thê' Tôn ! Ngày 
trước đức Phật dạy rằng các pháp vô ngã, các ong 
phai tu học. Tu học pháp vô ngã sẽ lìa sự  châp ngã, 
lìa chấp ngã th à i lìa k iêu  m ạn, lìa k iêu  m ạn, th à i 
chứng N iết Bàn. N ghĩa ây thê' nào ?".

Đức Phật bảo các Tỳ Kheo : "Lành thay ! Lành 
thay ! Nay các thây có thể  bạch hỏi nghĩa ây để tự  
d ứ t chỗ nghi ngờ.

Này các Thầy ! Ví như- quôc vưtm g kém  sáng suôi,
dung m ọt y sir vụng vê, tánh tình lại cao ngạo, phàm  

tn  k ịnh  gì cũng thuần dùng sữa để làm thuôc cả, tĩiem 
nỗi chẳng rõ căn do của bịnh, dầu b iết dùng  sưa mà 
chẳng h iểu  rành, chẳng biện biệt sữa tốt, xau, lành 
không lành. M ột hôm, tứ  phưxrng xa lại m ột m inh ý 
thông cả tám  nghề, rành các phương thuôc, trị b ịnh  rât 
giỏi. Cựu y vì sẵn tánh công cao kh inh  m ạn nên  không 
đem  Xia tới. M inh y thây vậy, bèn hạ m ình th ỉnh  cựu 
y làm  thầy, nhơn đó đưxỵc vào hầu quôc vưtmg. M inh
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y trình  bày lên quốc vưtrng các phuxmg thuốc và nhữ ng  
nghệ thuật khác. Bấy giô' quôc vưtm g tỉnh  ngộ, xét b iết 
cựu y là hạng vụng về cao ngạo, liền biếm  truất đi, rồi 
trọng dụng  m inh y. M inh y m ới yêu cầu quôc vuxmg 
câm dân chúng uông thuốc sữa của eiru y, vì thuôc ây 
độc hại, làm  thương tổn người b ịnh. Quôc vương chuẩn 
lời, ra lệnh câin hẳn, nêu  ai dùng sữa để trị b ịnh  sẽ 
b ị tử  hình. M inh y cứ  theo phuxrng dược chê' các th ứ  
thuốc, phàm  dân chúng có b ịnh  gì đều trị lành cả.

í t  lúc sau, quốc vưxmg phải b ịn h  nặng, truyền vời 
m inh y điều tri. Sau kh i khám  b inh , b iế t răng quốc 
vưxmg phải dùng  thuốc ồữa, m inh y liền tâu rằng : 
"Ngày trước tôi yêu cầu câm dùng sữa làm  thuôc, đó 
là đại vọng ngữ. N êu uông thuồc sữa rất có thể  trị 
đirợc b ịnh . H iện nhà vua đang phải b ịnh  nóng, chính 
nên  dùng  sữa".

Vua bảo : "Có lẽ ông điên cuồng hay b ị b ịn h  loạn 
óc rồi, m ới nói rằng uôítig sữa trị được b ịn h  của ta. 
C ựu y dùng  sữa, ông cho là độc, bảo ta b iêm  truât 
và câm hẳn, nay trở* lại nói sữa là tôt hay tn  được 
b ịnh . Ô ng m uôn kh i dôì ta ư  ? C ứ  theo lờ i ông nói 
thờ i cựu y có thể  hơn  ông rồi".

M inh y tâu  : "Thưa Đ ại V ương ! N h ư  môi ăn  gỗ 
ngẫu nh ien  thành  chữ, con m ôi này tự  nói không 
b iế t là chữ  hay không phải chữ. N gưửi trí xem thây 
trọn  không  bao . giờ tuyên xướng rằng con môì b iế t 
chữ  và cũng chẳng lây làm  lạ.
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C ũng vậy, cựu y không hiểu  căn b ịnh , b ịn h  gì 
cũng dừng thuần  sữa để trị, lại không b iế t sữa là 
tối hay xâu, là lành hay không lành".

Vua nói : "Xin ông giải thích cho ta rõ".

M inh y tâu  : "Thuốc sữa kia cũng là độc hại, 
cũng là cam lộ. T h ế  nào là thuôc sữa cam lộ. Nếu 
là bò cái không ăn bã hèm  trâu cặn, con nghé của 
nó rất đ iều thiện, chỗ thả chăn không phải cao nguyên 
cũng không quá thấp ướt, nước uôítìg trong sạch, 
chẳng cho chạy nhảy, chẳng cho chung bầy với bò 
đực, cho nó ăn uông đi đứng vửa chừng phải cách. 
Sữa của bò này trị được nh iều  b ịnh  gọi là cam lộ. 
Ngoài ra các th ứ  sữa khác thời gọi là độc hại".

Nghe m inh y giảng giải, vua khen rằng : "Hay 
lắm  ! Hay lắm  ! Nay ta m ới rõ th ế  nào là sữa tốt, 
xâ'u, lành, cùng chẳng lành".

Sau kh i được uông sữa của m inh y, vua đirợc lành 
m ạnh. Vua liền truyền lịnh  cho dân chúng được dùng 
sữa để trị b inh. Dân chúng không vừa lòng với thái độ 
của nhà vua, nên  hội đến hoàng cung đê cật vân.

Quôc vương bảo dân chúng : "M ọi người chẳng 
nên  oán trách noi ta, về vân đề thuốc sữa nên  uổng 
hay không nên  uôrig đều  là ý của y sư  cả, không 
phải lỗi của ta".

D ân chúng vui lòng tuân lời m inh y dùng thuôc sữa 
tô't trị b ịnh, đưực nhiều kết quả tốt.
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Này các Tỳ Kheo I Các thầy nên  b iế t đứt: Như- 
Lai ứ n g  Cúng, C hánh Biến Tri, M inh H ạnh Túc, 
Thiện Thệ, T h ế  G ian Giải, Vô T hượng Sĩ, Đ iều N gự  
Trượng Phu, Thiên N hơn Sư, Phật, Thê" Tôn cũng 
lại nh ir vậy. Là bực đại y vưtrng h iện  ra nơi đời 
hàng  phục tấ t cả tà y ngoại đạo. G iữa đại chúng 
xướng rằng ta là y viTơng, vì hàng phục ngoại đạo 
nên  không nói ngã, không nhem, không chúng sanh, 
không thọ giả. Các thầy nên  b iế t ngoại đạo mà nói 
là ngã đó, n h ư  môi ăn cây ngẫu nh iên  thành  chữ  
thôi. Vì thê" nên  trong Phật pháp  đức Như- Lai nói 
là vô ngã đê điều phục chúng sanh, và vì là lúc 
phấi nỏi là vô ngã. Rồi cúng vì có nhơn  duyên nên 
cũng nói có ngã. N hư  m inh y kia b iết rõ ncri sữa 
phải thuôc, hay không phải thuôc. C hẳng phải như- 
chỗ chấp ngã của phàm  phu. Phàm  p h u  châ'p ngã 
lớn  nh ir ngón tay cái, hoặc n h ư  hột cải, hoặc nh ir vi 
trần. Ngã của N hư  Lai nói đều không phải n h ư  vậy, 
vì thê' nên  nói các pháp không ngã, mà chính th iệt 
chẳng phải là không ngã. Thê' nào là th iệ t ? Nê'u 
Pháp là thiệt, là chon, là thường, là chủ, là sở  y, 
tánh  không b iên  đổi, đó gọi là ngã. N hư  m inh y kia 
h iểu  rành thuôc sữa. Cũng vậy, N h ư  Lai vì chúng 
sanh mà nói trong các pháp chtm th iệt có ngã.

Bôn bộ đệ tử  của N hư  Lai đều phải tu pháp  quán 
chcm ngã n h ư  vậy.



THÍCH NGHĨA

(36)- SAU CACH CHAN ĐỘNG : 3 cách vé tiếng : 1- tiếng nổ 2- 
tiêng loài hữu tình kêu la, 3- tiếng loài vô tình khua chạm. 3 
cách vể hình : 1- rung động qua lại, 2- vọt lên khỏi chỗ cũ 
3- đang năm bỗng đúng dậy, dụng lẽn.

(37)- TÁM BỘ THIÊN THẮN : Thiên thẩn, Long thẩn, Dạ xoa thần 
Càn thát bà thẩn, A tu la thán, Ca lâu la thần, Khẩn na la 
thẩn, Ma hẩu la thần.

(38)- Y VƯƠNG : Đức Phật là ông Vua thuốc pháp, hay chữa lành 
tâm bệnh phiển não cứu chúng sanh thoát khỏi tất cả khổ 
thông, sanh tử, để dưực an vui Niết bản thưừng, lạc, ngã tịnh.

(39)- TỤ DI SƠN (Suméru) : Quả núi to nhúl ở thế gian ở giủra 
biên Hưựng Thủy, toàn bằng bốn chất báu : vàng, bạc lưu ly 
và̂  pha lê. Đảnh núi là cõi trời Đao Lợi, thuộc quyển Đế Thích 
thông trị. Giữa núi là cõi trời Tứ Vutmg, do 4 vị Thiên Vưo-ng 
cai quản.

(40)- A LA HÁN : Quả thứ tư trong bốn quả thánh xuất thế thuôc 
tiểu thừa :

1.- Tu Đả Hoàn (Dự Lưu) bực này thấy lý Tứ đế, dứt ngã 
châp, phân biệt, hết kiến hoặc, ra khỏi phàm phu, dự- vảo hàng 
Thánh xuất thế.

2- Tu- Đả Hàm (Nhứt Lai) bực Thánh này đã hết kiến hoặc 
dúi thêm sáu phẩm trong chín phẩm tư hoạc cõi Dục còn mọt 
lần sanh trả lại cõi Dục mới thoát hẳn.
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3.- A Na Hàm (Bất Lai) bực Thánh đã hết kiến hoặc và dứt 
cả chín phẩm tư hoặc cõi Dục, không còn sanh trở lại cõi Dục 

nửa.

4.- A La Hán (Vô sanh, Sát tặc, ứng cúng) bực Thảnh cao 
nhúrt trong hàng Thanh Văn Tiểu thửa, đã dứt sạch kiến hoặc 
và tir hoặc tam giới, củng câu sanh ngã chấp nên gọi là Sát 
Tặc. Đã khỏi hẳn sanh tử luân hổi trong lục đạo, nên hiệu là 
Vô sanh, là bực đảng thọ sự cúng duứng của Nhơn Thiên, 
nên hiệu là ứng Cúng.



IV

PHAM TRƯƠNG THỌ

T h ứ  t ư

(*) Đức Phật lại bảo các vị Tỳ Kheo : "Các thầy 
ở  nơ i giới luật có chỗ nào nghi ngờ, cho phép  các 
thây hỏi. Như- Lai sẽ giải thích cho. Tât cả các pháp 
bổn tánh  không  tịch, N h ư  Lai đã tu  học rành re 
thông đạt. Các thầy chớ nghĩ rằng N h ư  Lai chỉ tu  
các pháp bổn  tánh  không tịch. Ở  noi giới luật có 
chỗ nào nghi ngờ, các thầy nên hỏi."

Các Tỳ Kheo bạch Phật : "Bạch Thê' Tôn ! C húng 
con không đủ trí huệ để hỏi đức N hư  Lai ứ n g  C úng 
C hánh Biên Tri. Vì cảnh giới của N hư  Lai khong  the 
nghĩ bàn, th iền  đ ịnh  của Như- Lai không thể nghĩ 
bàn, lờ i phán  dạy của N hir Lai không thể nghĩ bàn. 
Vì cớ  ây nên  chúng con là hạng không  đủ trí huệ 
để hỏi đức N h ư  Lai.

Bạch Thê' Tôn ! Ví n h ư  ông già trên  trăm  tuổi 
đang phải b ịnh  trầm  trọng nằm  liệt trên  giưừng sẽ

(*) Hán bộ quyển th ứ  3
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chết m ất nay mai. Một người giàu kia có duyên sự  
m uôn đến xứ  khác, đem  trăm  cân vàng gởi cho ông 
già ây m à giao ITỚC rằng : Hoặc m ưửi năm  hoặc hai 
m ươi năm  chừng nào tồi trở  về thờ i ông huờ n  sô" 
vàng này lại cho tôi. Ô ng già nhận  g iữ  vàng, không 
bao lâu thờ i chết, ông già lại không ngirời kê' tựv sô' 
vàng gởi k ia  đềú thất lạc cả. Lúc ngirời chủ vàng trở  
về không  b iế t đòi hỏi ai, đành chịu mâ't vàng. Chủ 
vàng là kẻ vô trí, kh i gởi vàng không b iế t chọn nơi 
đáng gởi, nên  phải m ât vàng.

Cũng vậy, hàng  Thanh Văn chúng con dầu nghe 
đức N h ư  Lai ân cần dạy bảo mà chúng con không 
íhể  thọ trì kh iên  chánh pháp được bền  lâu, khác 
nào ông già kia nhận  vàng của người gởi, rồi không 
sông được m à g iữ  gìn. C húng con vô trí, ở  no i giới 
luật sẽ hỏi nhữ ng  gì !".

Đức Phật nọ i : "Nêu nay các thầy hỏi N h ư  Lai 
th à i  có thể  đem  lại sự  lạ i ích cho chúng sanh, nên  
N hir Lai m ới bảo các thầy có chỗ nào nghi thờ i cho 
phép  hỏi".

Các Tỳ Kheo bạch Phật : "Bạch Thê' Tôn ! Ví 
n h ư  m ột người trai trẻ khỏe m ạnh 101 hai mưtri lăm  
tuổi, nhà giàu có, cha mẹ vợ  con quyên thuộc đông 
đủ. Có người đem  vàng bạc đến gởi cho ngưừi trai 
trẻ này  m à nói rằng : "Tôi có duyên sự  cần phải 
đi xa. Khi tôi trở  về, anh sẽ huờ n  sô' vàng bạc này 
lại cho tôi". N gười trai trẻ nhận  vàng bạc và cất
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g iữ  kỹ lưỡng. í t  lúc phải b ịnh, người trai trẻ dặn  
thân  quyên rằng sô' vàng bạc này là của ông già 
gởi, kh i nào ông ây đên hỏi thờ i giao đủ  cho ông 
ây. T hòi gian sau, người gỏi vàng bạc trợ  về được 
thân  quyên của ngưxH trai trẻ hư ờ n  đủ sô' đã gơi. 
Đ ây là nguxri có trí, b iết chọn chỗ đáng gởi nên  
khỏi m ất của.

C ũng vậy, nêu  đức Thê' Tôn đem  pháp  bảo giao 
phó cho A Nan và các Tỳ Kheo ắt chẳng đặng lâu 
dài, vì tấ t cả hàng  Thanh Văn và Ma Ha Ca D iêp 
đều sẽ vô thưửng, như- ông già trưức kia. Đức N h ư  
Lai nên  đem Phật pháp Vô thượng giao phó cho 
Bồ Tát. Vì hàng Bồ Tát đủ trí huệ có thể  hỏi N h ư  
Lai, pháp  bảo sẽ được lâu dài hư ng  thạnh  lợ i ích 
cho chúng sanh, n h ư  người trai tre trước kia. Vi 
nhữ ng  lẽ ây, nên  chỉ có hàng  Bồ Tát là có thể  hỏi

ỈIU.6 của chúng con như- m òng 
m uôi, làm  sao hỏi đưực pháp thâm  diệu của N h ư  
Lai".

Bạch xong, các Tỳ kheo đều ngồi yên lặng.

Đức Phật khen các Tỳ Kheo rằng : "Lành thay ! 
Lành thay ! Các thầy khéo được tâm  vô lậu, tâm  A 
La Hán. N h ư  Lai cũng đã suy xét hai duyên cớ- mà 
các thấy vừa trình  bày, nên  đem pháp  Đ ại thừ a giao 
phó cho hàng Bồ Tát, kh iến  diệu pháp này được 
còn lâu nơi đời".
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Đức Phật bảo toàn thể  đại chúng : "Thợ m ạng 
của N h ư  Lai không  thể tính  lircrng, b iện  tài cũng 
chẳng thể cùng tận. Đ ại chúng phải nên  tùy  ý bạch 
hỏi hoặc no i giới luật, hoặc nơi pháp  quy y".

Đứt: Phật tuyên \)ố  luôn ba íần  n h ư  vậy.

Bây giò* trong đại chúng có m ột vi đại Bồ Tát 
tuổi còn trẻ, vcm là người trong tụ  lạc Đ a La, họ 
Đ ại Ca D iếp giòng Bà La Môn, do thần  lực của 
Phật, liền  tử  chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo bên  
hữ u , cung k ính  nh iễu  Phật, gôì h ữ u  châm đât, châp 
tay hư ớng  Phật mà bạch rằng : "Nay con có chút 
việc m uôn bạch hỏi, xin đức Thê Tôn h ứ a  khả cho".

Phật bảo Ca Đ iêp Bồ Tát : "N hư Lai ứ n g  Cúng 
C hánh Biên Tri cho phép ông hỏi. N h ư  Lai sẽ giải 
quyết chỗ nghi của ông, cho ông vui mừng".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Đức T h ế  Tôn xót 
thuxmg đã cho phép , nay con sẽ hỏi. N him g trí huệ 
của con rấ t kém . Đạo đức của Thê' Tôn cao vòi vọi, 
thân  của Như* Lai nh ir chơn kim  cang, m àu n h ư  
ngọc lưu  ly. Trong đại hội đây, các vị đại Bồ Tát 
thảy đều  thành  tự u  vô lưxỵng vô b iên  thâm  diệu 
công đức. Ở  trước m ột đại hội nh ir thê' này, đâu 
dám  bạch hỏi. Nay con nircmg sức thần  thông của 
Phật và nhơn  th iện  căn oai đức của đại chúng mà 
bạch hỏi ít đ iều  thôi".

Ca D iếp Bồ Tát liền  ở  trước Phật, nói kệ rằng :
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Thê' nào được trường thọ 
Thân kim  cang chẳng hoại ? 
Lại do nhơn  duyên gì 
Đ ặng sức k iên  cô' lớn ?
T h ế  nào nơi k inh  này 
Rô"t ráo đến b ờ  kia ? 
Nguyện Phật vì chúng sanh 
G iảng bày nghĩa k ín  nhiệm . 
T h ế  nào đặng rộng lớn 
Làm y chỉ cho chúng ?
Thiệt chẳng phải La H án ? 
Mà đồng hàng La H án ?
Thê nào b iế t T hiên  ma 
Làm lưu nạn  cho chúng ? 
Lời Phật, lời Ba Tuần,
Thê' nào phân  b iệ t b iết ?
Thê nào bực Đ iều N gự 
Hoan hỉ nói chcm đê"
Đ ủ thành  h ru  chánh th iện  
D iễn nói bôn điên đảo ? 
Làm nghiệp lành thê' nào 
Xin T h ế  Tôn dạy bảo.
Thê nào các Bồ Tát 
Thây được tánh khó thây ?
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Nghĩa m ãn tự, bán  tự  
Phải h iểu  n h ứ  thê' nào ?
Thê" nào cộng thánh  hạnh  
N hư  chim Ta La Ta ?
Thê" nào chưa phát tâm  
Mà gọi là Bồ Tát ?
Thê" nào giữa đại chúng 
Mà đặng không k inh  so*
Như- vàng D iêm  Phù Đ àn 
K hổng ai chỉ trích được ?
Thê" nào ở  đời trirợc 
C hẳng nho* nh ir hoa sen ? 
Thê' nào ở  ph iền  ,não 
Phiền não chẳng nhiễm  được, 
N h ư  y sư  trị b ịnh  
C hẳng b ị b ịnh  truyền lây ? 
Thê' nào làm  lái thuyền 
Ở  giữa b iển  sanh tử  ?
Thê' nào thoát sanh tứ  
N hư  rắn lôt da cũ ?

•

T h ế  nào xem Tam Bảo 
D ường n h ư  cây Thiên Ý ?
Ba thử a nê'u vô tánh 
Thê' nào mà nói đặng,
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N hir sự  vui chira có 
Sao lại nói thọ vui ?
Thê" nào các Bồ Tát 
Mà đặng chứng bất hoại ? 
Thê nào vì ngưòi mù 
Mà làm  ngưtH chỉ đưừng ? 
Thi h iện  nh iều  đầu kia 
Xin Phật giải rõ cớ.
Thê nào người thuyết pháp 
Thêm  lớn nh ir trăng mọc ? 
Thê nào lại thị h iện 
Rôí ráo n a i Niêìt Bàn ?
Thê nào bực dũng kiện 
H iện nhơn, thiên, ma, đạo ? 
Thê' nào biết pháp tánh 
Mà thọ nơi pháp  lạc ?
Thê" nào các Bồ Tát 
Xa lìa tất cả b ịnh  ?
Thê nào vì chúng sanh 
D iễn thuyết nơi b í m ật ? 
Thê nào nói rô"t ráo ?
Và cùng chẳng rô't ráo ? 
Như- kia dứ t lưới nghi 
Tại sao nói bất đ ịnh  ?
Thê nào là đặng gần
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Đạo tôi thắng Vô thượng ?
Con nay th ỉnh  N h ư  Lai 
Vì các hàng Bồ Tát 
G iảng nói pháp  thậm  thâm  
Các hạnh  vi d iệu thảy 
Trong tâìt cả các pháp 
Đ ều có tánh an lạc 
Cúi xin đấng T h ế  Tôn 
Phân b iệ t dạy chúng conẳ 
Bực nuxmg hra của chúng 
D iệu dược Lưỡng Túc Tôn !
Nay m uôn hỏi các ấm 
Mà con không trí huệ,
Các Bồ Tát tinh  tân 
C ũng lại chẳng b iế t đưxỵc,
Cảnh giới của chư- Phật 
Rất sâu m ầu n h ir vậy.

Đứt: Phật khen  Ca Diếp Bồ Tát : "Lành thay ! 
Lành thay ! Nay ông chira được N hứ t th iết chủng trí, 
N h ư  Lai đã được, nhưng b í tạng râ't sâu của ông vừa 
hỏi đồng n h ư  chỗ hỏi của bực N hứ t th iết trí.

Này T hiện  nam  tử  ! Lúc ta m ái thành  đạo chánh 
giác nơ i cội Bồ Đề, có vô lượng Bồ Tát ở  m ư ời 
phưxmg th ế  giới cũng từ ng  đến hỏi N h ư  Lai nhữ ng
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nghĩa thậm  thâm  ấy. Văn nghĩa công đức đã hỏi 
ngày trước cùng với của ông hôm  nay đồng nhau 
không khác.

Hỏi n h ir vậy có thể đem sự  lạ i ích lại cho vô 
lirợng chúng sanh".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Bạch Thê' Tôn ! 
Con không đủ trí để hỏi N hư  Lai về nhữ n g  thâm  
nghĩa ây.

V í như* m uỗi m òng chẳng thẹ bay qua đến b ờ  
k ia  của b iển  cả, cùng lư ợn  khắp h ư  không. C ũng 
vậy, con không thể bạch hỏi N hir Lai về nhữ ng  
nghĩa b iển  cả trí huệ và h ư  không pháp  tánh  raĩ 
sâu n h ir vậy.

Ví n h ư  quôc virotig đem viên m inh châu trong 
b ú i tóc giao cho quan g iữ  kho. Q uan g iữ  kho lãnh 
châu hê t lòng cung k ính  gìn giữ. Cũng vậy, con hế t 
lòng cung k ính  g iữ  gìn nghĩa lỷ Đ ại thử a rất sâu 
của Như- Lai truyền dạy. Vì nghĩa lý ây làm  cho 
con đưtrc trí huệ sâu rông".

Phật bảo Ca D iếp Bồ Tát : "Lóng nghe ! Lóng 
nghe ! N hir Lai sẽ vì ông mà nói nghiệp nhơn  trưừng 
thọ của N h ư  Lai đã đirợc. Do nơi nghiệp nhơ n  này 
mà Bồ Tát được thọ m ạng dài lâu. N eu hạnh  nghiệp 
có thể  làm  nhem cho quả Bồ Đề thời phải nên  thành  
tâm  nghe kỹ và lãnh thọ nghĩa ây. Đ ã tự  lãnh  thọ 
rồi nói lại cho ngưtM khác. Do tu tập hạnh  nghiệp
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ây mà N h ư  Lai đặng thành  Vô thircrng C hánh giác. 
Nay lại vì người m à giảng rộng ý nghĩ âv.

Ví nh ir vưtm g tứ  phạm  tội bị giam vào ngục, nhà 
vua râìt nhó* thưxmg con, đích thân  n g ự  đến ngục 
thâì:ẻ C ũng vậy, m uôn được tnrcrng thọ, Bồ Tát phải 
nên  hộ niệm  tâìt cả chúng sanh, xem n h ư  con ruột, 
sanh lồng đại từ , đại bi, đại hỉ, đại xả, truyền cho 
giới bất sát, dạy cho tu  pháp lành. Cũng nên  để tất 
cả chúng sanh ở  nơi ngũ giới thập thiện. Lại đếh 
địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a tu  la v.v.., để cứu vớt 
nhữ ng  kẻ khổ  não trong các nơi ây. G iải thoát kẻ 
chưa giải thoát, cứu độ người chua đirực cứu độ. 
Ngirời chưa chứng N iết Bàn làm  cho chứng N iết Bàn. 
An ủ i tất cả ngiròi đang ở  trong cảnh k inh  sợ. Do 
các nghiệp nhem trên  đây m à Bồ Tát được thọ m ạng 
dài lâu, no i các trí huệ được tự  tại. Sau kh i m ạng 
chung sanh lên cõi trên".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Bạch Thê Tôn ! Bồ 
Tát Ma H a Tát b ình  đẳng xem chúng sanh đồng n h ư  
con ruột, nghĩa ấy rất sâu, con chira h iểu  được. Đức 
Thê' Tôn chẳng nên  nói Bồ Tát đôi với chúng sanh 
tu  tâm  b ình  đẳng xem đồng n h ư  con, vì trong Phật 
pháp  có ngưtxi phá giới, có kẻ phạm  tội nghịch, có 
kẻ hủy  báng  chánh pháp. Sao lại vói n h ữ ng  hạng 
ây mà xem đồng n h ư  con ?"ễ

Phật dạy : "Phải đây ! N hư  Lai đôi với chúng sanh 
th iệt xem đồng là con n h ư  La Hầu La".
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Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật : "Truxrc kia, ngày rằm 
lúc chư  Tăng đang bô" tác. Có một đứa trẻ không khéo 
tu  tập ba nghiệp thân, khẩu, ý, núp ở  chỗ k ín  rình  nghe 
chư  Tỳ Kheo Tăng thuyết giới. Mật Tích Lực Sĩ nuxmg 
thần  lực của Phật lây chày kim  cang đập đứa trẻ ây nát 
ra n h ư  bụi. Bạch Thê' Tôn ! Vị thần Kim Cang ây rất là 
bạo ác m ới giết đưực đứa trẻ. T h ế  sao N hư  Lai xem các 
chúng sanh đồng nh ir con là La Hầu La ?".

Phật dạy : "Ông không nên nói n h ir vậy."
Đ ứa trẻ ây chính là người biêíi hóa, chẳng phải 

người thiệt. Vì m uôn xua đuổi những kẻ phá giới hủy 
pháp ra ngoài chư  Tăng nên hiện như- vậy. Thần Kim 
Cang kia cũng là biêítì hóa thôi. H ạng hủy  báng chánh 
pháp cùng nhứ t xiển đề hoặc có người sát sanh nhẫn 
đến tà kiên, và cô' ý phạm  giới, N hư  Lai đôi với những 
hạng ây đều th inm g xót n h ư  con là La H ầu La.

Như- quôc vưtm g đôì với bầy tôi phạm  phép  thờ i 
cứ  tôi tru  lục mà chẳng tha. N hir Lai Thê' Tôn không 
phải n h ư  vậy; vớỉ hạng hủy  pháp, làm  pháp  yết ma 
khu  khiển , quở  trách, cử  tội v.v..., sở  dĩ N h ư  Lai 
làm  các pháp  yết ma trừng trị nhữ ng  hạng hủy  báng 
chánh pháp  như- vậy là vì chỉ m uôn chỉ rõ nhữ ng  
người ác hạnh  thời có quả báo.

phai b iêt N hir Lai là vi ban bô sir vô úy  
cho chúng sanh ác. N êu N hir Lai phóng ra m ột tia 
sáng, hoặc hai, năm  tia sáng, kẻ nào gặp thờ i đều
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xa lìa tâ't cả các điều ác. Nay N hir Lai đầy đủ  vô 
lượng thê" lirc n h ir vậy.

Pháp chưa được thây, nê'u ông m uôn thây, nay 
sẽ vì ông nói tướng mạo đó. Sau kh i N h ư  Lai nhập 
N iết Bàn, nơi nào có Tỳ Kheo trì giới đầy đủ  oai 
nghi hộ trì chánh pháp, thây ngưtH hoại pháp bèn  
có thể  k h u  khiển , quở  trách, trừ ng  trị. Phải b iế t Tỳ 
Kheo ây đặng phước vô lượng không thể tính  kể.

Ví như* quôc vuxmg chuyên làm  việc bạo ác, rồi 
m ang b ịn h  nặng. Vua nưức láng giềng nghe b iế t tình  
h ình  đem b inh  đến đánh, trách tôi m uôn giết. Vua 
ác b in h  ây vì không th ế  lirc sợ hãi ăn năn  chừa lỗi 
m à làm  lành. Vua láng giềng kia được phước vô 
lưựng. C ũng vậy, Tỳ Kheo g iữ  phép k h u  kh iển  quở  
trách người phạm  giới cho họ chứa lỗi làm  lành  thờ i 
đặng phước vô lượng.

Ví n h ư  nhà cửa m ộng  vưửn của ông trưởng giả 
mọc lên nhữ ng  cây gai độc. T rưởng giả b iế t được 
bèn  chặt đôn sạch cả.

Lại n h ir người trai trẻ đầu có tóc bạc, vì hổ  thẹn  
nên  nhổ  bỏ chẳng cho ra dài.

C ũng vậy, Tỳ Kheo g iữ  pháp thây có ngưtH phá 
giới hủy  hoại chánh pháp, bèn  nên  khu  khiển , q u ở  
trách, cử  tội. Tỳ Kheo này là đệ tử  của N hir Lai, 
là chon thật Thanh Văn. N êu thây mà bỏ qua, thờ i 
nên  b iế t Tỳ Kheo này là người hại Phật pháp".
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Ca D iêp Bồ Tát lại bạch Phật rằng : "Bạch T h ế  
Tôn ! C ứ  n h ir lờ i Phật dạy, thờ i là không  b ình  
đẳng xem tất cả chúng sanh đồng n h ư  con là La 
H ầu La. Bạch T h ế  Tôn ! N êu có m ột người cầm 
dao hại Phật, lại có m ột ngiròi đem  nước chiên đàn 
thoa thân  Phật. Như* Lai đôì với hai ngưxH này nếu  
tâm  là b ình  đẳng, sao lại bảo rằng phải trừng  trị 
kẻ phạm  luật. N êu trừng  trị kẻ phạm  luật thờ i lờ i 
dạy k ia  có lỗi"ệ

Phật nó i : "N hư Quốc vương, Đ ại thần, Tể tưứng 
có bôn người con trai d iện  mạo khôi ngô, thông 
m inh sáng suôìt, đem  giao cho giáo sir dạy dỗ và 
dặn rằng : Thầy gắng dạy chúng nó cho đưtrc toàn 
vẹn cả tài lẫn  đức. Nê"u chúng nó ngỗ nghich, thầy 
phải nghiêm  trị, dầu  ba đứa b ị đòn chết, còn m ột 
đứa được nên, chúng tôi cũng vui lòngề

Này Ca D iếp ! N h ư  vậy thời cha và tỊiầy của các 
trẻ có phải tội sát sanh chăng ?".

Ca D iếp Bồ Tát thưa : "Bạch T h ế  Tôn ! Không. 
Vì lòng thương m uôn cho các trẻ được nên, chó* 
chẳng phải ác tâm. Dạy dỗ nh ir th ế  đặng phước vô 
lượng".

Phật nói : "Cũng vậy, N hư  Lai đôi với kẻ phạm  
pháp  xem đồng như- con cả. Nay N h ư  Lai đem  chánh 
pháp  vô thượng  phó chúc các vua, đại thần, tể tướng, 
Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, ư u  Bà Tắc, ưu Bà Di. Các



96 KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

vua, quan và bôn bộ chúng phải nên  khuyên răn 
khích lệ các học chúng, kh iên  đặng tăng thượng  giới, 
đ ịnh, trí h u ệề N ếu người nào không tu học ba phẩm  
pháp  này lười b iếng phá giới, hủy  hoại chánh pháp, 
thờ i vua quan, bôii bộ chúng phải nên nghiêm  trị.

Này Ca D iếp ! N hư  vậy các vua, quan, bôn  bộ 
chúng có mắc tội chăng ?".

Ca D iếp Bồ Tát thưa : "Bạch T h ế  Tôn ! Không".

Phật nó i : "Các vua quan và bôn bộ chúng ấy còn 
không tội, huôiig là N hư  Lai.

Này Ca D iếp ! N hư  Lai khéo tu  đức b ình  đẳng 
n h ư  vậy, xem các chúng sanh đồng là con cảẳ Tu nh ir 
vậy gọi là Bồ Tát tu tâm  b ình  đẳng nơi các chúng 
sanh xem đồng là con. Bồ Tát tu tập hạnh  nghiệp 
b ình  đẳng này  thờ i đirợ-c thọ m ạng lâu dài, lại cũng 
khéo b iết nhữ ng  việc đời trưức".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Bạch T h ế  Tôn ! N hư  
lời Phật dạy nêu  Bồ Tát tu tâm  b ình  đẳng đôì với 
chúng sanh xem n h ư  con ruột thờ i đirợc thọ m ạng 
dài lâu. Đức N hir Lai chẳng nên dạy n h ư  thê".

N hư  người b iế t phép, có thê giảng nói các hạnh  
h iêu  thuận, kh i về đên nhà lại lây ngói đá ném  
đánh  cha mẹ. Mà cha mẹ là ruộng phước lớn có 
ơn nh iều  nên  phải cúng dường, trở  lại đánh đập, 
thờ i ngưtxi b iế t phép này lời nói cùng hành  động 
trái ngircrc nhau.
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Lời dạy của N hir Lai cũng vậy. Bổ Tát tu  tâm  tứ  
b ình  đăng đưxrc thọ m ạng dài lâu b iế t đirợc túc mạng, 
thirờng & no i đời không có đôi dời. Nay đây do 
duyên cớ gì mà đức Thê" Tôn thọ m ạng rất ngắn 
đồng nhem gian ir ? Hay là N hư  Lai có oan ghét chi 
chúng sanh ? Ngày trước N hư  Lai làm  nghiệp ác gì, 
giết chết m ây mạng, mà mắc báo đoản thọ sông không 
đầy trăm  tuổi ir ?"ẻ

Phật bảo Ca D iếp Bô Tát : "Nay duyên cớ gì mà 
ông nói lời thô ở  trưức N hư  Lai n h ư  thê' ? N h ư  Lai 
trường thọ râ't hơn hết trong các tuổi thọ. N h ư  Lai 
chứng được pháp thirờng trụ hơn hết trong các pháp 
thường  trụ".

Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật : "Bạch Thê' Tôn ! Đứx: 
N hir Lai được thọ mạng dài lâu thê' nào ?".

Phật nói : "N hư tám con sông lớn : M ột là sông 
Hằng, hai là sông Diêm Ma La, ba là sông Tát La, bôn 
là sông A Lợi La, năm  là sông Ma Ha, sáu là sông Tân 
Đầu, bảy là sông Bác Xoa, tám là sông Tất Đà. Tám con 
sông này cùng các sông nhỏ đều chảy vào b iển  lớn.

C ung vạy, tat ca con sông thọ m ạng của nguời, 
của trời, của đất, của h ư  không, đều vào trong b iên  
thọ m ạng của N hư  Lai. Vì vậy nên  N hư  Lai thọ m ang 
vô lượng.

Vi n h ư  ao A Nạu chay ra thành  bôn con sông 
lớn. C ũng vậy, N h ư  Lai xuất sanh tất cả thọ mạng.
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Ví n h ư  trong các pháp thường trụ , h ư  không  là 
đệ nhất. C ũng vậy, ở  trong các pháp thường  trụ , N hư  
Lai là đệ nhứt.

N hir trong các vị thuốc, vị đề hồ là đệ nhứt. C ũng 
vậy, trong các chúng sanh, thọ m ạng của N h ư  Lai là 
đẹ n h ứ f ể

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Bạch Thê' Tôn ! N êu 
thọ m ạng của N hir Lai dài lâu n h ư  vậy, thờ i N hir 
Lai nên  ở  no i đời hoặc m ột k iếp, hoặc ít hơn  đê 
thường  tuyên diệu pháp, nh ir tuôn m ưa lấn".

Phật dạy : "Này Ca D iếp ! Ô ng chẳng nên  ở  no i 
N h ư  Lai có quan niệm  là diệt tận.

Này Ca D iếp ! N ếu có Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, ưu 
Bà Tắc, Ư\i Bà Di, nhẫn  đến ngoại đạo ngũ thông 
thần  tiên, hạng được h r tại, hoặc sông m ột kiếp hay 
ít hcm, ở  giữa h ư  không đi đứng nằm  ngồi h r  tại, 
nách tả p hun  lửa, nách h ữ u  vọt nước, thân  tuôn  khói 
lửa, nêu  m uôn sông lâu thờ i đư-ợc n h ir ý m uôn. Đ ồi 
vớ i m ạng sông, hoặc dài hoặc, ngắn đều h r  tại. N gười 
được ngũ thông còn đặng thần  lực tùy ý n h ư  vậy, 
huống là N h ư  Lai đặng sức tự  tại đôi với tấ t cả 
pháp, m à lại không thể ở  đời hoặc nứ a kiếp, hoặc 
m ột hai k iếp, hoặc trăm  ngàn kiếp, hoặc vô lưựng 
k iep  sao ? Vì nhữ ng  nghĩa ây, phải b iế t rằng N hư  
Lai là pháp  thirờng trụ  chẳng b iên  đổi. T hân của 
N h ư  Lai đây là thân  b iên  hóa chẳng phải thân  tạp
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thực. Vì độ chúng sanh nên  thị h iện  đồng với chúng. 
Vì vậy nên  th ị h iện  bỏ thân  mà nhập  N iết Bàn.

Ô ng nên  b iế t rằng Phật là Phấp th irờng trụ , là 
pháp  không b iên  đổi. Ở  trong đệ n h ứ t nghĩa này, 
các ông phải nên  siêng năng tinh  tân  n h ứ t tâm  tu 
tập. M ình đã tu tập và vì người khác m à giảng nói".

Ca D iếp Bồ Tát thưa : "Bạch T h ế  Tôn ! Có sự  
sai khác gì giữa xuâ't thê' pháp củng thê' pháp  ? 
Như* lời P hật' dạy : Phật là Pháp thircrng trụ , là 
Pháp không b iên  đổi. N gười đời cũng nói Phạm  
Thiên là thường, Tự* Tại Thiên là thường, không 
b iên  đổi, họ cũng nói Ngã là thường, T ánh la 
thường, Vi trần cũng thường.

N êu nói N hir Lai là pháp thường  trụ , cớ sao 
N h ư  Lai chẳng thường  h iện  nơi đời ? N êu không 
thưừng h iện  n a i đời thời có khác gì nghĩa thư dng  
của th ế  gian ? Vì Phạm  Thiên nhẫn  đên vi trần 
cũng chẳng hiện".

Phật bao Ca D iêp Bô Tát : "Ví nh ir nhà T nrởng 
giả k ia có nuôi nh iều  bò, m àu lông khác nhau, đồng 
chung m ột bầy. T rưởng giả giao bầy bò cho người 
chăn thả đi ăn cỏ uông nưức, chỉ vì vị đề hồ chớ* 
chẳng cầu sữa bơ*. N gười chăn ấy vắt sữ a  rồi tự  
uông. T rưởng giả chết, bao nh iêu  bò đều bị bọn 
cuứp đoạt cả. Bọn cưứp h r  vắt sữa ra uông, rồi ban  
với nhau  rằng ông Trirởng giả nuôi bầy bò này chỉ
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m uôn đặng vị đề hồ chớ không cầu sữa bơ-ẵ C húng 
ta làm  cách gì để đặng đề hồ. Đề hồ là phẩm  vật 
quý n h ứ t trong đời. C húng ta không có gì đựng, 
dầu vắt đirợc sữa cũng không chỗ chứa. C húng lại 
bàn  đựng sữa trong tú i da. Dầu có đồ đựng  như ng  
vì không b iế t cách làm, nên  bo* còn không đircrc 
thành, huông là đề hồ. m uon điỉữc (Ỉ6 ho, bọn 
cưtýp đô’ thêm  nước vào tú i sữa, vì quá nh iều  nước 
nên  chẳng nhữ ng  không đirợc đề hồ, bơ, mà cả sữa 
cũng mất.

Phàm  phu  cũng vậy, dầu có pháp lành nhvmg 
đều là pháp  thừa của N hư  Lai. Sau khi Thê Tôn 
nhập  N iết Bàn, họ trộm  pháp lành thừa của N hư  
Lai hoặc giới, đ ịnh  hoặc huệ. Như- bọn cướp đoạt 
bầy bò. H ạng phàm  phu  dầu lại đặng giới, định, 
trí huệ, nh im g không có phuxrng tiện nên  chẳng 
giải thuyết đirợc. Vì nghĩa này nên  họ không thể 
đậng thường  giới, thưtxng định, thường  huệ giải 
th o á t N hưng bọn cướp kia chẳng b iết phương tiện 
không đirợc đề hồ, rồi vì đề hồ mà đô nước vào 
sữa. C ũng vậy, hạng phàm  phu vì giải thoát mà nói 
Ngã hoặc Phạm  Thiên, Tự- Tại Thiên, nhẫn  đên Phi 
Tưởng, Phi Phi Tưởng Thiên chính là N iết Bàn, kỳ 
th iệ t họ chẳng đưtỵc giải thoát N iết Bàn. N hư  bọn 
cướp kia không được đề hồ.

H ạng phàm  phu  ấy có chút ít phạm  hạnh, cúng 
dường cha mẹ, n h ờ  đây được sanh lên trời hưởng
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m ột ít an lạc, n h ư  bọn cưứp kia đircrc sữa pha với 
nuức. Mà hạng  phàm  phu  ây th iệt chẳng b iế t là do 
tu  ít phạm  hạnh, cúng dường cha mẹ đặng sanh lên 
cõi trời, họ lại chẳng b iế t đưực giới/ định, trí huệ, 
quy y Tam bảo, rồi do chẳng b iế t mà nói thirò-ng, 
lạc, ngã, tịnh . D ầu lại nói thường, lạc, ngã, tịnh , mà 
th iệ t ra thờ i họ chẳng biết. Vì thê" nên  sau kh i ra 
đời, N h ư  Lai vì chúng sanh mà diễn nói thường, lạc, 
ngã, tịnh.

N hir vua Chuyển Luân ra đời, do sức phưức đứx: 
của vua nên bọn cướp tan vỡ, bầy bò vẫn còn nguyên 
vẹn. Nhà vua bèn giao bầy bò cho người chăn rành 
nghề, do đó mà được đề hồ, và n h ờ  đề hồ mà nhơn 
dân khỏi b inh  khổ.

Lúc đấng Pháp Vưxmg ra đòi, hạng phàm  phu  
không thê diễn thuyết giới, định, trí huệ k ia liền tan 
rã n h ư  bọn  cướp. Bây giờ N hư  Lai khéo giảng thê' 
pháp  và xuất thê' pháp. Vì chúng sanh mà kh iến  các 
vị Bồ Tát theo đó để diễn thuyết. Chư- đại Bồ Tát 
đã đưực đề hồ, lại làm  cho vô sô" chúng sanh được 
pháp  vị cam lộ vô thượng, tức là thường, lạc, ngã, 
tịnh , của N hư  Lai.

Này Ca Diếp ! Vì nhữ ng  nghĩa ây nên  N hir Lai 
là thường, là pháp không biên  đổi. Chẳng đồng hạng 
người ngu trong đời gọi Phạm  Thiên v.v... là pháp 
thường  còn.
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Gọi là pháp thường trụ  thời phải là N h ư  Lai chớ 
chẳng phải pháp  nào khác. Ô ng phải h iểu  b iế t thân  
N hir Lai là n h ư  vậy.

Này Ca Diếp ! Mọi người nên thường chuyên lòng 
tu hai chữ  này : Phật là "Thường trụ". Nếu Thiện Nam 
tử, Thiện n ữ  nhơn nào tu hai chữ  này, nên  biết người 
ây đi theo đưdtìg Phật đi, đên chỗ Phật đến.

Này Ca D iếp ! Nếu người tu tập hai chữ  này làm  
tướng tich diệt, nên  b iết N hir Lai thời là nhập N iết 
Bàn đôi với ngưtH ây.

Này Ca D iếp ! Nghĩa N iết Bàn chính là pháp  tánh 
của chư* Phật".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Bạch Thê" Tôn ! Pháp 
tánh  của chư  Phật nghĩa th ế  nào ? Nay con m uôn 
b iế t nghĩa của pháp tánh. Cúi mong Đức N h ư  Lai 
xót thương giải rộng cho.

Vả pháp  tánh tức là xả thân, xả thân  gọi là vô 
sở  hữu , nêu  vô sỏ- hữ u  thời thân làm sao còn. Thân 
nêu  còn tại sao lại nói thân  có pháp tánh  ? Thân có 
pháp  tánh  sao thân  lại còn ?.

Nay con phải h iểu  n h ư  thê" nào về nghĩa ây ?".
Phật dạy : "Này Ca Diếp ! Nay ông chẳng nên 

nói d iệt là* pháp tánh. Pháp tánh không có diệt.
Ví n h ư  Vô Tưởng Thiên thành  tự u  sắc ấm mà 

không có sắc tưởng. Chẳng nên hỏi rằng các ông trời 
ây sung sướng hirởng vui thê" nào ? Nghĩ tirởng 
nhữ ng  gì ? Thây nghe thê nào ?.
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Này Ca D iếp ! c ả n h  giới của N h ư  Lai chẳng 
phải là chỗ b iế t của Thanh Văn, D uyên Giác. Chẳng 
nên  nói rằng thân  của N hư  Lai là pháp  diệt.

Này Ca Diếp ! Pháp diệt n h ư  th ế  là cảnh giới 
của Phật, chẳng phải hàng Thanh Văn, D uyên Giác 
b iế t được.

Nay ông không nên nghĩ lường N hư  Lai ở  chỗ nào, 
đi chỗ nào, thây chỗ nào, vui chỗ hào ? N hững nghĩa 
ây, cũng chẳng phải các ông biết được. Pháp thân của 
Phật, các th ứ  phương tiện chẳng thể nghĩ bàn.

Này Ca D iếp ! N ên phải tu  tập Phật, Pháp và 
Tăng mà quán  tưởng là thirờngẵ Ba pháp ây khôrỉĩT 
có dị hrởng. Không vô thường tưởng, không biên  đi 
tưởng. N êu ở  nơi ba pháp tu dị hrtrng, phải b iết 
rằng tam quy thanh  tịnh  của nhữ ng  người này thời 
không chỗ y nưtmg, cấm giới của họ đều chẳng đầy 
đủ. Trọn chẳng chứng đirợc quả Thanh Văn, D uyên 
Giác, Bồ Đề. Nê'u có thê ở  nơi bâít khả tư  nghị này 
tu  thư ờng  tưửng thờ i có chỗ quy yễ

Này Ca Diếp ! Ví nh ir nhem ncri cây thờ i có bóng 
cây. Cũng vậy, vì N hư  Lai có pháp  thirờng trụ  thờ i 
có chỗ quy y, chổ' chẳng phải là vô thircrng. N ếu cho 
rằng N hir Lai là vô thường thời Như- Lai không phải 
là chỗ quy y của ngưửi và của trời".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Bạch Thê' Tôn ! Ví 
n h ư  trong tôi có cây mà không có bóng".
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Phật nói : "Này Ca Diếp ! Ô ng không nên  nói là 
có cây m à không có bóng, chỉ vì nhục nhãn  không 
thây đó thôi. C ũng vậy, tánh Như* Lai là thường  trụ, 
là không b iên  đổi. N gười không có con m ắt trí huệ 
th à i không thấy đirợc. N hư  trong tôi không thấy 
bóng cây. Cũng vậy, sau kh i Phật nhập  d iệ t  hạng 
phàm  p h u  nói N hir Lai là vô thường.

N êu cho rằng Phật khác với Pháp và Tăng thờ i 
chẳng thành  chỗ của ba pháp quy y. N hir cha mẹ 
của ông mỗi mỗi sai khác, nên  thành  vô thưd-ng".

Ca D iếp Bồ Tát lại bạch Phật : "Bạch Thê' Tôn ! 
Bắt đầu từ  nay, con sẽ đem ba pháp  thircrng trụ  Phật, 
Pháp và Tăng để khai ngộ cho cha mẹ, nhẫn  đến 
cha mẹ trong bảy đời đều kh iên  phụng  trì.

Bạch Thê' Tồn ! Nay con phải học Phật, Pháp, 
Tăng bấ t khả tư  nghi. T ự  m ình học rồi lại sẽ vì 
người mà giảng giải nhữ ng  nghĩa ây. Nêu ngưtH nào 
không tin  không nhận, thời ngưm  đó là' kẻ tu pháp 
vô thirờng đã lâu. Con sẽ làm  sircmg móc, làm  m ưa 
giá cho hạng người này".

Phật khen  Ca Diếp Bồ Tát : "Lành thay ! Lành 
thay ! Nay ông khéo có thể hô trì chánh pháp. Hộ 
pháp n h ư  vậy thờ i là không kh inh  khi người. Do 
nơi nghiệp nhơn  không khinh  kh i người mặ đưtrc 
quả báo trirờng thọ, b iết rành nhữ ng  đời đã qua".



V

PHẤM KIM CANG THÂN

T h ứ  n ă m

Bây giò' đức Phật lại bảo Ca D iếp Bồ Tát : "Này 
Ca D iếp ! Thân Nhu* Lai là thân  thường  trụ , thân  
b ấ t hoại, thân  kim  cangẾ Chẳng phải là thân  tạp thực. 
C hính là Pháp thân".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Bạch T h ế  Tôn ! 
N hững thân  của Phật nói đó con đều chẳng thây. 
Con chỉ thây nhữ ng  thân vô thường, phá hoại, vi 
trần, tạp thực thôi. Vì rằng đức N h ư  Lai sắp nhập 
N iết Bàn".

Phật dạy : "Này Ca D iếp ! Ông chớ* cho rằng thân  
của Như- Lai h ir hoại .không bền  nh ir thân  phàm  phu.

Ô ng nên  b iế t rằng thân  N hư  Lai trong vô lượng 
ức kiếp luôn bền  chắc không h ir hoại, không phải 
thân  người, thân  trà i, không phải thân  sợ  sệt, chẳng 
phải thân  tạp thirc. Thân của Như* Lai chẳng phải 
thân  mà là thân, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng tập 
chẳng tu, vô lưựng vô biên, không có dâu vết, vô
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tri vô h ình , rốt ráo thanh tịnh, không có lay đông, 
không phải thọ hành, chẳng trụ  chẳng làm, không 
m ùi vị không xen tạp, chẳng phải h ữ u  vi, chẳng 
phải nghiệp chẳng phải quả, chẳng phải dời chẳng 
phải diệt, chẳng phải tâm  vưtmg, tâm  sở, chẳng thể 
nghĩ bàn, thư ờng  chẳng thể nghĩ bàn, không thức, 
rờ i tâm  cũng chẳng rờ i tâm, tâm  đó b ình  đẳng 
không có mà cũng có, không đến đi, m à cũng đến  
đi, chẳng phá hoại, chẳng đoạn tuyệt, chẳng sanh 
diệt, không chủ mà cũng là chủ, chẳng phải hữ u  
vô, chẳng phải giác quán, chẳng danh tự  chẳng phải 
không danh tựy chẳng phải đ ịnh  chẳng phải không 
định, không thể thây mà cũng thây rành rành, không 
nơi chỗ cũng là nơi chỗ, không tôi không sáng, 
không tịch tịnh  mà cũng tịch tinh , là vô sở  hữ u , 
chẳng nhận  lây chẳng ban cho, trong sạch không 
nhov không tranh đua, dứ t tranh đua, trụ  nơi vô 
trụ , chẳng chấp lây chẳng sa mắc, chẳng phải pháp 
chẳng phải ph i pháp, chẳng phải phưức đ iền  chẳng 
phải không phưức điền, vô tận  bất tận, lìa tất cả 
tận, là rỗng không rời rỗng không, dầu  chẳng thường 
trụ  mà cũng thường  trụ, chẳng phải niệm  niệm  diệt, 
không có cấu trược, khồng danh tự  rời danh tựv 
chẳng phải tiêng chẳng phải nói, cũng chẳng phải 
tu  tập, chẳng phải cân lường, chẳng phải n h ứ t dị, 
chẳng phải h ình  tượng, chẳng phải tướng mạo mà 
đủ tưứng tôít trang nghiêm , chẳng phải dõng m ãnh,
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chẳng phải sợ  sệt, không tịch chẳng tịch, không 
nh iệ t chẳng nhiệt, không thể  xem thây, không có 
tướng mạo.

N h ư  Lai độ thoát tấ t cả chúng sanh vì không ai 
đô thoát cho. Như- Lai có thể làm  cho chúng sanh 
được h iểu  b iế t đirợc giác ngộ, vì không  ai giác ngộ 
cho. N h ư  Lai thuyết pháp đúng n h ư  thật vì không 
có hai, chẳng thể nghĩ lường vì không sánh  bằng, 
b ình  đẳng nh ir h ư  không chẳng có h ình  mạo, đồng 
tánh  vô sanh chẳng đoạn chẳng thirờng, thư ờng  hành  
n h ứ t thừ a chúng sanh thây là ba, chẳng thôi chẳng 
chuyển, dứ t tất cả k iết sử, chẳng gây chẳng chạm, 
chẳng phải tánh mà trụ ncri tánh, chẳng phải h iệp 
chẳng phải tan, chẳng phải dài chẳng phải vắn, chẳng 
phải tròn chẳng phải vuông, chẳng phải ngũ ấín lục 
nhập , thập bá t giới mà là ầím, nhập, giới, chẳng phải 
thêm  chẳng phải tổn, chẳng phải hcrn chẳng phải 
thua. T hân của Như- Lai thành h ru  vô lượng  công 
đức n h ư  vậy, không có ai b iết không ai chẳng biết, 
không ai thây không ai chẳng thây, chẳng phải h ữ u  
vi chẳng phải vô vi, chẳng phải thờ i gian chẳng phải 
không thờ i gian, chẳng phải làm  chẳng phải chẳng 
làm, chẳng phải nưtm g chẳng phải không  nưrmg, 
chẳng phải tứ  đại chẳng phải không tứ  đại, chẳng 
phải nhơn  chẳng phải chẳng nhơn, chẳng phải chúng 
sanh chẳng phải chẳng chúng sanh, chẳng phải Sa 
m ôn, chẳng phải Bà La Môn, là sư  tử  là đại sư- tủy
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chẳng phải thân  chẳng phải chẳng thân, chẳng thể 
tuyên thuyết, trứ  m ột pháp  tướng không tính  đêm  
được, lúc nhập Niêìt Bàn chẳng nhập N iết Bàn. Pháp 
thân  của N h ư  Lai thảy đều thành  tựu  vô lượng công 
đức vi d iệu  n h ir vậy.

Này Ca D iếp ! Chỉ có N hir Lai m ới b iế t tướng 
ây, chẳng phải hàng Thanh Văn, D uyên Giác b iế t 
được. N hững công đức n h ư  vậy thành  thân  của N hư  
Lai, chẳng phải thân  do tạp thực nuôi lớn.

Này Ca Diếp ! Chơn thân của Như* Lai có công đức 
n h ư  vậy, đâu lại có các b ịnh  hoạn m ỏng m anh chẳng 
bền  nh ir đồ gôm chưa hầm  kia ir ! s ở  dĩ N hir Lai thi 
h iện  có sự- khổ  là vì m uốn điều phục các chúng sanh.

Nay ông phải b iết thân  Như- Lai là thân  Kim 
Cang. T ừ  ngày nay ông phải chuyên tâm  suy nghĩ 
nghĩa ây, chớ nghĩ là thân  tạp thực. Cũng nên  vì 
ngưtH mà giảng nói thân  N hư  Lai tức là Pháp thân".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Bạch T h ế  Tôn ! Đức 
N h ư  Lai thành  tựu  công đức như- vậy, sao thân  của 
N h ư  Lai phải có b inh  khổ vô thường  phá hoại ?

T ừ  ngày nay, con phải thuxrng suy nghĩ thân  của 
N h ư  Lai là Pháp thân thường trụ, là thân  an lạc. 
Con cũng sẽ nói rộng nghĩa ấy cho người khác cùng 
nghe biết.

K ính bạch Thê" Tôn ! Pháp thân  của N h ư  Lai Kim 
Cang bấ t hoại, mà con chưa rõ nguyên do thê" nào.
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Phật dạy : "Này Ca Diếp ! Vì nhơn duyên hay hộ 
trì chánh pháp nên được thành  tựu  thân Kim Cang này.

Này Ca Diếp ! Do vì ngày trưức N hư  Lai hộ pháp 
nên nay được thân Kim Cang thường trụ bất hoại nầy.

Này Ca Diếp ! N gười hộ trì chánh pháp  chẳng 
thọ năm  giới, chẳng tu oai nghi. Phải cầm b inh  k h í 
hộ trì Tỳ Kheo giữ- giới thanh tịnh".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Bạch Thê' Tôn ! 
N êu có Tỳ Kheo rời sự  hộ trì, ở  riêng nơi vắng vẻ, 
bên  gò, dirói cây, thờ i nên  gọi vị này là chcrn Tỳ 
Kheo. Nê"u có người theo g iữ  gìn, phải b iế t vị này 
là cư- sĩ trọc".

Phật bảo Ca D iếp Bồ Tát : "Ông chớ nói là C ư  
sĩ trọc. N êu có Tỳ kheo tùy ở  chỗ nào, nuôi thân  
vứa đủ, đọc tụng  k inh  điển, tư  duy tọa th iền. Có 
ai đêín thưa hỏi đạo pháp, thời giảng nói phước 
đức trì giới, bô" thí, ít m uôn b iết đủ. D ầu hay thuyết 
pháp  n h ư  vậy mà vẫn không thể tuyên thuyết pháp 
Đ ại thừa, không có đồ chúng Đ ại thừa, không hàng  
phục đirợc kẻ ác ph i pháp. Tỳ Kheo này không có 
thể  đem  lợi ích lại cho chính m ình và chúng sanh. 
Phải b iế t Tỳ Kheo này lười nhác b iêng  tre. D ầu 
hay g iữ  giới gìn hạnh  thanh tịnh  mà không làm  
được việc gì.

N êu có Tỳ Kheo nuôi thân  đầy đủ, g iữ  gìn câm 
giới đã thọ, có thể giảng rộng giáo lý vi d iệu  Đ ại
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thử a  trong chín bộ k inh, để lợi ích an lạc các hạng  
chúng sanh. Xướng lên rằng : Trong k inh  N iết bàn, 
đức Phật bảo các Tỳ Kheo chẳng được chứa nuôi tôi 
tớ  trâu, bò dê lợn, nhữ ng  vật ph i pháp. N êu có Tỳ 
Kheo nào chứa nuôi những  vật bất tịnh  ây thờ i phải 
răn  trị. Đức N h ư  Lai ỏ* trong bộ k inh  khác đã tửng  
nói có Tỳ Kheo nuôi chứa nhữ ng  vật ph i pháp  ây, 
b ị quốc vuxmg cứ  pháp trừng  trị bắt phải hư ừ n  tục.

N êu có Tỳ Kheo lúc tuyên thuyết nhữ ng  lờ i n h ư  
trên  đây, nhữ ng  kẻ phá giới nghe được rất oán giận 
bèn  hại vị pháp sư- này. D ầu b ị giết chết, như ng  vị 
Pháp sir này vẫn đuxỵc gọi là bực trì giới lợ i m ình 
lợ i ngưtH. Vì do duyên này nên  N hư  Lai cho phép 
vua, quan, cư  sĩ hộ trì ngưdi thuyết pháp. N êu ai 
m uôn được hộ trì chánh pháp  phải nên  học n h ư  vậy.

Này Ca D iếp ! N gười phá giới chẳng hộ trì chánh 
pháp, gọi là r ir  sĩ trọc. Chẳng phải người trì giới 
m ang danh tử  ấy.

Này Ca D iếp ! về đời quá k h ứ  đã vô lượng  vô 
b iên  vô scf k iếp, ncri thành  Câu Thi Na này có Phật 
sa đời h iệu  Hoan Hỉ Tăng ích  N h ư  Lai đủ cả m iròi 
đức hiệu. Lúc ây cõi nirớc rộng lớn  tô't đẹp giàu 
vui, nhơn  dân đông đầy âm no như* chir Bô Tát ở  
cõi An Lạc. Phật Hoan Hỉ Tăng ích ở  đ à i rấ t lâu, 
cơ duyên đã m ãn, Ngài nhập  N iết Bàn nơi rừng  Ta 
La. Sau kh i Phật Hoan Hỉ Tăng ích  nhập  N iết Bàn, 
chánh pháp  còn & đời vô lượng ức năm , lúc còn
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lại bôn nuroi năm  CUÔ1 cùng, bây giờ  có m ột Tỳ 
Kheo trì giới h iệu  là Giác Đức có đông đồ chúngẻ 
Tỳ Kheo Giác Đức hay tuyên thuyết chín bộ kinh. 
Câm các Tỳ Kheo không đuxrc chứa nuôi tôi tđy heo 
dê, nhữ ng  vật ph i pháp. Bây giò* có các Tỳ Kheo 
phá giới oán ghét theo làm  hại Giác Đức. Quôc 
Vưtm g H ữu Đức nghe đưtrc việc ấy, vì hộ pháp 
nên  nhà vua liền vội đên  đâu chiên với bọn  phá 
giới, nhò* đó mà pháp sư  Giác Đức khỏi nạn. Nhà 
vua cả mành b ị thuxmg rất nặng. Pháp sir Giác Đứt: 
liền  khen  vua rằng : "Lành thay ! Lành thay ! Nay 
vua th iệt là người hộ pháp, đời sau, thân  vua sẽ 
là  vô  lượng pháp khí". Vua nghe lố i ây lòng Tầít 
vui m ừng, rồi liền  chết sanh về cõi Phật A Súc làm  
vị đệ tử  th ứ  nhứ t. Q uân lính  nhơn  dân hoặc người 
theo vua chiên đâu, hoặc tùy h ỉ đều được không 
thôi chuyển tâm  Bồ Đề, sau khi chết họ cũng được 
sanh về nưức của Phật A Súc. Pháp sir Giác Đức 
k h i m ãn thọ cũng sanh về cõi ây làm  vị đệ tử  th ứ  
hai trong chúng Thanh Văn của Phật A SÚCẼ

Này Ca D iếp ! Quốc Vuxmg trưức kia là tiền  thân  
của N h ư  Lai đây, Pháp sư  Giác Đức là tiền  thân  của 
Phật Ca Diếp.

N êu lúc chánh pháp sắp d iệt phải nên  hộ trì như* 
vậy. N gười hộ pháp  được vô lượng quả báo, vì thê' 
n ên  nay N h ư  Lai được nh iều  tưứng tôìt để tự  trang 
nghiêm , thành  tự u  pháp  thân  không b iên  hoại".
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Ca D iếp Bồ Tát lại bạch Phật rằng : "Bạch T h ế  
Tôn ! Thân chơ-n thường của N hư  Lai cũng nh ir khắc 
chạm  vào đá".

Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát : "Này Ca D iếp ! Vì 
n h o n  duyên n h ư  vậy, nên Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, 
Uii Bà Tắc, U u Bà Di phải siêng năng hộ trì chánh 
pháp, hộ pháp  đirợc quả báo rộng lá n  vô lượng.

Này Ca D iếp ! Vì nhữ ng  cớ ây nên  hàng LTu Bà 
Tắc v.v... phải cầm b inh  k h í ủng  hộ vị Tỳ Kheo trì 
pháp  nh ir Giác Đức kia. N êu cứ  thọ trì ngũ giới 
chẳng đặng gọi là người Đ ại thừa. Vì hộ trì chánh 
pháp  m à chẳng thọ ngũ giới m ới gọi là người Đ ại 
thửa. NgưtH hộ trì chánh pháp nên  phải cầm b inh  
k h í hầu  người thuyết pháp".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Bạch T h ế  Tôn ! N ếu 
chư  Tỳ Kheo làm  bạn  với hàng ƯII Bà Tắc cầm b inh  
k h í như- vậy, là có thầy hay không có thầy ? Là trì 
giới hay phá giới ?".

Phật n ó i : "Ông chớ nói những người ây là phá giới.

Này Ca D iếp ! Sau khi ta nhập  N iết Bàn, đời 
trược ác, cõi nước hoang loạn, đánh circrp lẫn nhau, 
nhơn  dân đói khổ. Bấy giờ có người vì đói khổ  nên  
phát tâm  xuất gia, ngưừi n h ư  vậy gọi là ngircri trọc. 
H ạng trọc ây thấy Tỳ Kheo thanh tịnh  g iữ  giới oai 
nghi đầy đủ hộ trì chánh pháp, bèn  xua đuôi hoặc 
giết hại''.
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Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Bạch Thê' Tôn ! N êu 
n h ư  vậy thờ i Tỳ Kheo trì giới hộ trì chánh pháp, 
làm  thê" nào đi vào tụ  lạc thành âp để giáo hóa ?*

Phật nói : "Vì vậy nên  N hir Lai cho phép  Tỳ Kheo 
trì giới cùng làm  bạn  với hàng cư sĩ cầm k h í giới. 
Trong trư ờng  hợp trên  đây, các quốc vưtm g, đại thần, 
trirởng giả, Ưu Bà Tắc v.v... vì hộ pháp mà cầm b inh  
khí. N hư  Lai gọi họ là người trì giới. D ầu cầm b inh  
khí, như ng  chẳng nên  giết chết ngum , nêu  được n h ir 
vậy thờ i được gọi là người trì giới bực nhứ t.

Này Ca D iếp ! N gười đủ chánh k iên  có thể  giảng 
rộng k inh  điển Đ ại thửa, trọn chẳng nắm  cầm tàn 
lọng của hàng  vưtrng giả, b ình  dầu, gạo thóc, các th ứ  
dưa trá iể C hẳng vì lợ i dưỡng mà thân cận vua, quan, 
trưởng giả. Đôi với các đàn việt tâm  không dua vạy, 
đầy đủ oai nghi, phục trừ  hạng ác phá giới, đây gọi 
là bực thầy trì giới hộ pháp. N gười này có thể làm 
chem Thiện tri thức cho chúng sanhể Tầm ngiròi này 
rông lớn  n h ư  b iển  cảễ

Này Ca D iếp ! N ếu có Tỳ Kheo vì cầu lạ i mà 
thuyết pháp  cho người. Đồ chúng quyến thuộc của 
Tỳ Kheo này cũng bắt chưức thầy mà cầu lợi. Tỳ 
Kheo này bèn  là tự  phá hoại Tăng chúng.

Này Ca Diếp ! Tăng chúng có ba hạng  : M ột là 
phạm  giới tạp Tăng, hai là ngu si Tăngy ba là thanh 
tịn h  Tăng. H ạng phá giới tạp Tăng thờ i dễ phá hoại.
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H ạng Tăng thanh tịnh  trì giới thò i lqci danh không 
làm  h ir hoại đirực.

Thê' nào là phá giới tạp Tăng ? N êu thầy Tỳ 
Kheo dầu là g iữ  gìn giới câm, m à vì cầu lợi nên  
cùng với ngiròi phá giới ở  chung, ngoi chung, đi 
chung, sự  nghiệp chung, đây gọi là phá gió-i cũng 
gọi là tạp Tăng.

T h ế  nào là ngu si Tăng ? N ếu có Tỳ Kheo ở  nơi 
A Lan Nhã, tâm  trí tôì khò* đần độn, th iểu  dục đi 
kh ấ t thircề Đ ên ngày thuyết giới, ngày tự  tứ , bảo các 
đệ tứ  thanh  tịnh  sám hô ìễ Thây người không  phải 
đệ tử  phạm  giới không có thê bảo thanh tịnh  sám 
hối, mà bèn  chung thuyết giới tự  tứ. Đây gọi là hạng 
ngu si Tăng.

Thê" nào là thanh tinh  Tăng ? Có Tỳ Kheo Tăng 
không bi trăm  ngàn loài ma làm  trở  hoại. Đ ại chúng 
Bồ Tát này bổn  tánh thanh tịnh, có thể điềú phục 
hai bộ chúng trên  làm  cho đều an trụ  trong chúng 
thanh  tịnh. Đây gọi là birc đại sir Hộ pháp vô thượng.

N gưừi khéo trì luật vì m uôn điều phục lợi ích 
chúng sanh, rõ b iết hành  tướng hoặc kh inh  hoặc 
trọng của giới, không phải luật thờ i không chứng 
biết, còn phải là luật thờ i bèn chứng biết.

Thê' nào là đ iều phục lợi ích chúng sanh ? Nê'u 
là Bồ Tát vì giáo hóa chúng sanh mà thường vào 
xóm làng chẳng chọn thời tiết, hoặc đến nhà của góa
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phụ , dâm  n ữ  mà cùng ở  chung nh iều  năm ề Đ ây gọi 
là đ iều phục lợi ích chúng sanh. N ếu là hàng  Thanh 
Văn thcri không nên  làm nh ir vậy.

Thê nào là giới trọng ? N êu thây đirc N hir Lai 
nhơn  sự  chê' giới, tử  ngày nay ông phải cẩn thận  
chớ lại phạm , n h ư  bôn giới trọng người xuất gia 
không nên  làm  mà bèn  cô' ý làm  là không  phải 
thầy Sa Môn, không phải hàng Thích tử , đây gọi 
là trọngễ

Thê' nào là giới kh inh  ? Nêu phạm  tội nhẹ, ba 
lần can gián, nêu  hay bỏ đưxrc, đây gọi là kh inh .

C hẳng phải luật không chứng biết, là kh i có người 
khen  nói nhữ ng  vật không thanh tịnh  nên  thọ dừng 
thò-i không ở  chung với ngirôi ây.

Phải là luật thời chứng biết, là khéo học giới luật, 
chẳng gần người phá giới, thâỷ ai thật hành  thuận  
với giới luật thò i lòng vui num g, khéo hay giải thuyết 
thê' nào là chỗ làm  của Phật pháp, đây gọ: là luật 
sư. Khéo h iểu  n h ứ t tự, khéo gìn khê' k inh  cũng lại 
n h ư  vậy.

Này Ca Diếp ! Phật pháp vô lượng chẳng thể nghĩ 
bàn. N h ư  Lai cũng vậy chẳng thê’ nghĩ bàn".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Bạch Thê' Tôn ! 
Đ úng  như* lờ i đức Phật dạy, Phật pháp  vô lượng 
chẳng thể nghĩ bàn. N h ư  Lai cũng vậy chẳng thể 
nghĩ bàn. Vì thê nên  b iêt N hir Lai thường  trụ  chẳng
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b iên  đổi chẳng hư* hoại. Nay con khéo học và cũng 
sẽ giảng rộng cho người về nghĩa ây".

Phật khen  Ca Diếp Bồ Tát : "Lành thay ! Lành 
thay ! Thân N h ư  Lai là thân  Kim Cang bất hoại. 
Bồ Tát phải khéo học n h ư  vậy, thây chcm chánh 
b iế t chcm chánh như* vậy. Nê"u có thể  thây b iế t rành  
rẽ n h ư  vậy, thờ i ỉà thây thân  Kim Cang không hư- 
hoại của Phật, như- thấy h ình  sắc trong gương sáng".



VI

PHẨM DANH Tự CÔNG ĐỨC
•

Thứ sáu

Bây giờ  đức N h ư  Lai lại bảo Ca D iếp Bồ Tát : 
"Này Ca D iếp ! Nay ông nên  khéo thọ trì danh tự  
chương cú cùng công đức của k inh  này. N êu có ai 
đuxỵc nghe tên  k inh  này, thời không còn phải sanh 
vào bôn  đirờng ácề Vì k inh  này là chỗ tu  tập của vô 
lưtỵng vô b iên  chư  Phật. Nay N hư  Lai sẽ nói về chỗ 
được công đức.

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Bạch T h ế  Tôn ! K inh 
này tên  gì ? Đ ại Bồ Tát phụng  trì th ế  nào ?"Ễ

Phật dạy : "Kinh này tên là Đại Bát N iết Bàn. Tất 
cả lờ i hoặc thượng, hoặc trung, hoặc hạ đều  lành cả. 
N ghĩa vị thâm  thúy, văn trong k inh  cũng lành, tinh  
thuần  đầy đủ phạm  hạnh  thanh tịnh, Bửu tạng Kim 
cang đầy đủ không thiếu. Nay ông khéo nghe, N h ư  
Lai sẽ nói.
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Này Ca D iếp ! Nói là Đ ại đó gọi là Thường, 
n h ư  tám  sông lớn đều chảy về b iển  cả. Kinh này 
hàng  phục các k iế t sử  ph iền  não và các tánh ma, 
rồi cần phải ở  nơi Đ ại Bát N iết Bàn m à buông bỏ 
thân  m ạngề Vì thê' nên  tên là Đ ại Bát N iết Bàn.

Lại n h ư  Y Sư  có m ột b í phircmg, nh iếp  cả các 
phưtm g thuôc khác. Cũng vậy, bao nh iêu  m ôn diệu 
pháp  thâm  áo b í m ật đều vào nơi "Đại Bát N iết 
Bàn".

Vì th ế  nên gọi là "Đại Bát Niết Bàn".

Ví n h ư  nông phu, tháng m ùa xuân gieo giông 
thường  có hy vọng, lúc đã gặt hái xong thờ i không 
hy vọng nữa.

C ũng vậy, tấ t cả chúng sanh tu  học các th ứ  k inh  
khác thường  hy vọng m ùi vị, nê"u được nghe k inh  
Đ ại Bát N iết Bàn này, thời sự  hy vọng m ùi vị nơi 
các k inh  kia thảy đều dứ t hẳn.

Đ ại N iết Bàn đây có thê làm cho chúng sanh qua 
khỏi các dòng h ữ u  lậu trong ba cõi.

Này Ca D iêp ! N hư  trong các dấii chân, dâu chân 
voi là hon  cả. Cũng vậy, k inh  này là đệ n h ứ t nơ i các 
k inh  Tam m uôi.

•

N hir cày ruộng, m ùa thu  cày là hơn cả, cũng vậy, 
trong các kinh, k inh  này là hcm cả.
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N hir trong các vị thuốc, vị đề hồ là th ứ  n h ứ t hay 
trị b ịnh  nh iệ t não loạn tâm  của chúng sanh, cũng vậy, 
k ỉnh  Đ ại Bát N iết Bàn ỉà th ứ  nhứt.

N h ư  bcr ngọt đủ cả tám  mùi. Cũng vậy, k inh  nầy 
đầy đủ tám  vị. N hững gì là tám  ? M ột ỉà "thường", 
hai là "hằng", ba là "an", bôit là "thanh lư tm g”, năm  
là "chẳng già", sáu là "chẳng chết", bảy là "không 
nhơ", tám  là "khoái lạc". Vì đầy đủ tám  vị nên  gọi 
là "Đại Bát N iết Bàn".

Nê"u các đại Bồ Tát an trụ  trong đây thờ i lại có 
thể thị h iện  N iết Bàn ở  nhiều nơi. Vì th ế  nên  gọi 
là "Đại Bát N iết Bàn".

Này Ca Diếp ! Nếu ngưrxi nào m uôn ở  nơi Đại Bát 
N iết Bàn đây mà Niết Bàn thời phải học như- vầy : N hir 
Lai thướng trụ, Pháp và Tăng cũng thường trụ".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Bạch T h ế  Tôn ! Công 
đức của N h ư  Lai chẳng thê nghĩ bàn. Pháp và Tăng 
cũng không thê nghĩ bàn. Đại N iết Bàn đây cũng 
không thể  nghĩ bàn.

N êu có người tu  học k inh  điên này thờ i đặng 
pháp  m ôn chcm chánh, có thê làm  lưtm g y. N ếu là 
chưa học, nên  b iết ngưtM này đui m ù không con m ắt 
trí huệ, b ị vồ m inh che đậy".
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T h ứ  b ả y

(*) Đứt: Phật lại bảo Ca Diếp Bồ Tát : "VỊ Đ ại Bổ 
Tát phân  b iệ t khai thị Đ ại Bát Niêit Bàn có bôn  tướng 
nghĩa : m ột là tự  chánh, hai là chánh tha, ba là hay 
tùy  vân  đáp, bồn là khéo h iểu  nghĩa nhơn  duyên.

Thê' nào là "Tự Chánh" ? N êu đức N hir Lai thây 
các nhem duyên m à có chỗ đáng dạy bảo. N hir có 
Tỳ Kheo thây cụm  lửa lớn  bèn  nói rằng : Thà rằng 
tôi h r  ôm lây cụm lửa này, trọn chẳng dám  ở  ncri 
chỗ đức N h ư  Lai giảng thuyết m irôi hai phần  k ỉnh  
và tạng b í mật, mà hủy báng là của ma Ba T uần nói 
chớ không  phải Phật. Thà lâ"y dao bén  cắt đ ứ t lưỡi 
m ình, không  bao giờ  nói N hư  Lai, Pháp và Tăng là 
vô thường. Hoặc nghe nguxH khác nói n h ư  vậy tôi 
cũng không tin  nhận  mà còn thirơng xót cho kẻ ây.

(*) Hán bộ quyển th ứ  4
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N hir Lai, Pháp và Tăng chẳng thể  nghĩ bàn, nên 
thọ trì n h ư  vậy. T ự  xem thân m ình n h ư  cụm  lửa. 
Đ ây gọi là T ự  Chánh".

Thê" nào là "Chánh Tha" ? Lúc nọ Phật đang 
thuyết pháp , có m ột ngưtH n ữ  vào lễ Phật rồi ngồi 
qua m ột bên. Đức Thê" Tôn b iế t mà cô' ý hỏi rằng : 
Có phải nàng vì quá thưưng con, mà m ớm  cho con 
ăn nh iều  châìt bov rồi không b iế t có tiêu  hóa hay 
không tiêu  hóa ? - NgưtM n ữ  liền  bạch Phật : "Lạ 
lùng  thay ! Đức Thê" Tôn b iết được tâm  niệm  của 
con. Bạch T h ế  Tôn ! Sớm mai này tiện  n ữ  cho con 
ăn nh iều  chất bcr, lòng tiện n ữ  sợ  rằng không tiêu 
hóa được, nó sẽ phải b ịn h ẳ N gưỡng m ong đức N hư  
Lai chỉ dạy cho." - Phật dạy : "Con nàng ăn thức 
ăn ấy đã tiêu  hóa tô't, nó sẽ đircrc khỏe mạnh". 
N gười n ữ  nghe đức Phật nói, thờ i vui m ừng hớn  
hỏ* và thố t lời rằng : "Vì đức N hir Lai nói đúng  
như- th iệ t nên  con vui mừng".

Đức Thê' Tôn vì m uôn điều phục các chúng sanh, 
mà khéo phân  b iệ t nói tiêu hay chẳng tiêu, cũng nói 
các pháp vô ngã, vô thường. Nê"u Phật nó i "thường" 
trước, các đệ tử  sẽ cho rằng pháp này đồng với ngoại 
đạo mà không chịu tin  theo, vì hàng  T hanh Văn đệ 
tử  chẳng tiêu  được pháp thirờng trụ , nên  N hir Lai 
trước dạy pháp  "khổ", "vô thirửng". Khi mà hàng 
Thanh Văn đệ tử  đã đầy đủ công đức, đủ  sức tu tập 
k inh  pháp Đ ại thửa, Như- Lai & k inh  này nói sáu
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vị : M ột là "khổ", vị chua; hai là "vô thường", vị 
mặn; ba là "vô ngã", vị đắng; bôn  là "lạc", vị ngọt; 
năm  là "ngã", vị cay; sáu là "thưừng", vị lạt.

Trong thê' gian kia có ba vị : Vô thường, vô ngã, 
và khổ, ph iền  não làm  củi, trí huệ làm  lửa, do các 
n hon  duyên đó m à thành  cơm N iết Bàn tức là 
"thiròng, lạc và ngã", làm  cho các đệ tử  đều được 
nêm  m ùi ngọt ngon.

Phật lại bảo người n ữ  rằng : "Nêu nàng  có sự  
duyên m uôn đến xứ  khác, thờ i phải đuổi đứa con 
trai hung  ác ra khỏi nhà, rồi đem gia nghiệp giao 
cho đứa con trai h iền  lành". N gười n ữ  bạch Phật 
rằng : "Thiệt đúng  n h ư  lời đức Thê' Tôn dạy, gia 
nghiệp nên  giao cho đứa con hiền, chớ* chẳng nên  
giao cho đứa con dữ." Phật nói : "N hư Lai cũng vậy, 
lúc* nhập N iết bàn, đem tạng pháp  Vô thượng  phó 
chúc cho các vi Bồ Tát, chớ không giao cho hàng 
Thanh Văn, vì hàng Thanh Văn tưửng là Như* Lai 
th iệ t diệt độ. Còn các vị Bồ Tát thời nhận  rằng N hir 
Lai thường trụ  không b iên  đổi. Mà quả th iệ t N h ư  
Lai không có diệt độ. Như* lúc nàng xa nhà chưa trở  
về, đứa con ác kia bèn nói là nàng đã chết m ất rồi, 
còn đứa con h iền  vẫn tin  tưởng là nàng  còn sông. 
Mà chính th iệt thời nàng còn sông.

N êu có chúng sanh nào nhận  rằng Phật là thường 
trụ  không b iên  đổi, phải b iết nhà kẻ ây th à i là có 
Phật.
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Đ ây gọi là C hánh tha.
Thê' nào là Hay tùy vân đáp ? N êu có người đên 

hỏi Phật rằng : Tôi phải làm  th ế  nào không m ất tiền 
của mà được gọi là Đ àn việt đại bô' th í ? Phật dạy : 
"Đem tôi trai tổ* gái bô' th í cho nhữ ng  bực Sa Môn, 
Bà La M ôn, th iểu  dục tri túc, chẳng nhận  chẳng chứa 
các vật bấ t tịnh. Đ em  ngưừi n ữ  th í cho vị tu  phạm  
h ạn h ẳ Đ em  rư ợu  th ịt th í cho người đã d ứ t rư ợu  thịt. 
Đem  thực phẩm  ph i thờ i th í cho ngưừi không  ăn 
ph i -thời. Đem  đồ trang sức th í cho người không 
trang sứcẽ Bô' th í n h ư  vậy râìt có danh tiêng, m à của 
tiền  khỏi mâ't hào ly".

Đ ây gọi là Hay tùy vân đáp.

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Bạch Thê" Tôn ! V ái 
người ăn th ịt chẳng nên  đem th ịt đến cho. Vì con 
thây người không  ăn th it đirợc công đức lớn".

Phật khen  : "Lành thay ! Lành thay ! Nay ông có 
thể  khéo b iế t ý của N hư  Lai. Bồ Tát hộ pháp  phải 
n h ir vậyẽ

Này Ca D iếp ! Bắt đầu từ  ngày nay trở  đi, N h ư  
Lai không  cho phép  hàng Thanh Văn đệ tứ  ăn  thịt, 
nêu  đàn việt đem đến dưng thí, phải xem th ịt ây 
n h ư  th ịt con mình".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Bạch Thê Tôn ! Tại 
sao đức N hir Lai không cho phép  ăn  th ịt ?".
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Phật dạy : "Này Ca D iếp ! Luận về người ăn th ịt 
thờ i dứ t m ất giốhg đại từ"ệ

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Duyên cớ gì ngày 
trưức đức N hir Lai cho phép hàng Tỳ Kheo ăn ba 
th ứ  tịnh  nhục ?". Phật dạy : "Này Ca D iếp ! Ba th ứ  
tịn h  nhục ấy chỉ là theo việc mà tạm  chê" thôi".

Ca D iếp Bồ Tát lại bạch : "Bạch Thê" tôn ! D uyên 
cớ gì mà m ười th ứ  bâlt tịnh  nhẫn  đến chín th ứ  thanh  
tịnh, N hư  Lai lại chẳng cho phép ?".

Phật nói : "Cũng là nhơn  nơi sự  mà lần  luxrt chê' 
N ên b iế t chính là nghĩa đoạn nhục h iện  nay".

Ca Dií»p Bồ Tát bạch : "Cớ sao N hư  Lai khen 
ngợi ngir nhục là m ón ăn ngon ?".

Phật dạy : "N hư Lai cũng chẳng nói loài ng ư  nhục 
là m ón ăn ngon, mà N hư  Lai vẫn nói mía, đường, 
gạo, tất cả th ứ  lúa, bắp, sữa, bcr, dầu, là nhữ ng  thức 
ăn ngon.

D ầu rằng N hir Lai nói đưxỵc chứa các th ứ  y phục, 
mà đều phải hoại sắc, huôìng lại tham  ưa nơ i vị n g ư  
nhục kia".

Ca D iếp lại bạch Phật : "Đức N hư  Lai nếu  chê" 
không đưực ăn ng ư  nhục, thời nhữ ng  th ứ  sữa, bơ, 
dầu, v.v... và các th ứ  y phục k iều  xa gia, đồ bằng da 
thú , ngọc ngà, bồn chậu bằng vàng bạc, cũng đều 
chẳng nên  dùng".
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Phật dạy : "Này Ca D iêp ! C hẳng nên  có k iên  
chấp đồng với bọn  lõa thể  ngoại đạo kia. Bao nh iêu  
câin giới của N hư  Lai chê' ra đều có dị ý. Vì dị ý 
nên  cho ăn ba th ứ  tịnh  nhục. Vì dị ý nên  câm ăn 
m ười th ứ  thit. Vì di ý nên  cấm tấ t cả th ứ  th it đều 
không được ăn, dầu là th ịt của con vật tự  chếtắ

Này Ca D iếp ! T ử  nay N hir Lai cấín các đệ tử  
không đưực ăn tất cả th ứ  thịt.

Này Ca D iếp ! N gười m à ăn thịt, hoặc đi đứng  
nằm  ngồi, chúng sanh nào nghe đến hcri th ịt thờ i 
k inh  sợ. Ví n h ư  ngưtxi ở  gần sir tử , đi đến  đâu, mọi 
ngư ò i nghe m ùi hôi của sư* tử  thời đều k inh  sợ. N hir 
người ăn tỏi, không ai dám  gần người ây vì tanh 
m ùi tỏi. Kẻ ăn th ịt cũng vậy, tất cả chúng sanh nghe 
hcri th ịt, thảy đều k inh  sợ, nghĩ đến sự  chết, các loài 
cá trạnh, m uông thú, cùng chim chóc, đều chạy tránh 
xa, đều có quan niệm  rằng người ây là kẻ hại ta. Vì 
thê' nên  Bồ Tát không ăn thịt, vì độ chúng sanh mà 
th i h iện  ăn thit. D ầu thi h iên  ăn th it mà thât ra thờ i « /» • • • • • 
không có ẫn.

Này Ca D iêp ! H àng Bồ Tát này còn không ăn 
nhữ ng  thức ăn thanh  tịnh, huông lại ăn thịt.

Sau kh i N hư  Lai nhập N iết Bàn, các bực tứ  quả 
Thánh nhơn  đều lần lvrợt nhập Niết Bàn. Sau khi chánh 
pháp  diệt, trong th à i tircrng pháp, sẽ có các Tỳ Kheo in 
tuồng trì luật, ít đọc tụng kinh, tham  ưa ăn uông, lo bồi
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bổ thân thể, y phục mặc trên thân thô xâu hôi dơy h ình 
dung tiều tụy không có oai đức, chăn nuôi bò dê, vác 
củi gánh cỏ, tóc râu để dài, dầu mặc cà sa má như* thọ* 
săn, dầu ngó xuông đi chậm rãi mà n h ư  mèo rình chuột. 
Thường h r  xirớng rằng ta chứng đirạc quả A La Hán, 
m ang nhiều  bệnh khổ nằm  lăn trên phẩn  uê^ ngoài thời 
h iện  ra tướng hiền thiện, trong thời đầy lòng ỉham  sân 
nh ir Bà La Môn, thọ phép câm, thiệt chẳng phải Sa Môn 
mà hiện tưứng Sa Môn, tà k iên xí thạnh, chê bai chảnh 
pháp. N hững người như* vậy phá hoại giới luật chánh 
hạnh  oai nghi của N hư  Lai chế và quả giải thoát của 
N hư  Lai nói.

Họ rời pháp thanh tinh  và làm hư- hoại giáo pháp 
thậm  thâm  b í mật. Họ theo ý riêng, nói ngưtrc với 
k inh  luật rằng đức Phật cho phép chúng tôi ăn thịt. 
Họ đều tir xưng là Sa M ôn Thích tử.

Này Ca D iếp ! Bây giô' lại có các hàng Sa M ôn 
chứa thóc, nhận  lây th ịt cá, tay tir nâu  ăn, cầm xách 
b ình  dầu ăn, cùng giày dép bằng da và lọng báu, 
thân  cận quốc vưtm g, quan ló-n, nhà giàu sang, xem 
tướng, coi sao, siêng học nghề thuôc, chứa nuôi tôi 
tớ, vàng bạc bảy báu, các th ứ  dưa trái, học tập các 
nghề : nghề vẽ, nghề nắn, làm sách dạy học, gieo 
trồng, chú thuật, ch ế  thuôc, đờn ca xưứng hát, hương 
hoa trang điểm, cò* bạc, học các nghề thợ*.

Nê"u có Tỳ Kheo nào hay tránh lìa các việc ác n h ir 
trên, nên  nói ngirò-i ấy thật là đệ tử  của Như* Lai.
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Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Bạch Thê" Tôn ! Các 
Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, ư u  Bà Tắc, ư u  Bà Di, nhơn 
người khác giúp mà sông. Lúc khâìt thực, nêu  đặng 
m ón ăn lộn với thit, phải làm cách nào để ăn đúng 
với pháp  thanh  tịnh  ?".

Phật dạy : "Này Ca Diếp ! N ên lây nưức rửa sạch 
th ịt rồi hãy ăn Ệ N êu đồ đựng bị th ịt làm  dơ, chỉ làm  
cho không có vị th ịt thờ i cho phép đvrạc dùng  không 
tội. N êu thây trong thức ăn có nh iều  th ịt thờ i không 
đưtrc nhận. Tẩìt cả th ứ  th it đều  không đirợc ăn. Ngirời 
ăn th ịt thờ i phải tội.

Nay N hir Lai xướng điều chê" đoạn nhục như- vậy, 
nêu  giảng rộng thời không thê hết. Giờ' N iết Bàn 
gần đếh nên  phải nói lược.

Đây gọi là "Hay tùy vân đáp".

Này Ca D iếp ! Thê" nào là Khéo h iểu  nghĩa nhem 
duyên ?

N h ư  có bồln bộ chúng đến hỏi N hir Lai rằng : 
N hững nghĩa n h ư  vậy, thuở  đức N hir Lai m ới ra đời, 
cớ sao chẳng vì vua Ba T ư  Nặc nói pháp  m ôn nghĩa 
lý thâm  diệu, hoặc có lúc nói thâm , có lúc nói thiển, 
hoặc gọi là phạm , hoặc gọi là không phạm , thê' nào 
gọi là Đ ọa ? T h ế  nào gọi là Luật ? Thê nào là Ba la 
đề mộc xoa ?.

Phật dạy : "Ba la đề mộc xoa gọi là tri túc, thành 
tự u  oai nghi, không câít chứa, cũng gọi là tịnh  mạng.



VII - PHẨM TỨ TƯÓNG 129

Đọa đó gọi là bôn ác thú, và lại đọa đó là đọa nơi 
địa ngục, nhẫn  đến A tỳ, luận về chậm m au thời hcm 
nơi m ưa to. N gưửi nghe sợ  hãi bèn g iữ  chặt câm giới 
không phạm  oai nghi, tu tập tri túc, chẳng thọ lây tất 
cả vật bất tịnh. Và lại đọa là thêm  lớn địa ngục, súc 
sanh, ngạ quỷ. Vì nhữ ng  nghĩa â'y nên gọi là đọa.

3. moc xoa là lìa nghiệp tà bất th iện  của 
thân, khẩu, và ý ề

Luật là các giới, oai nghi, nghĩa hay trong các 
k inh  thâm  diệu, ngăn thọ tất cả vật bất tịnh , và nhem 
duyên b ấ t tịnh, cũng ngăn bôn trọng tội, m ười ba 
tội Tăng tàng, hai tội bâlt định, ba mưtri tội xả đọa, 
chín mưtri tội đơn đọa, bốn  pháp hôl quá, các pháp 
học, bảy pháp  diệt tránh.

Hoặc có người phá tất cả giới, nghĩa là bôn  pháp 
trọng nhẫn  đến bảy pháp diệt tránh. Hoặc có người 
chê bai chánh pháp, những  k inh  điển thậm  thâm , 
và hạng  hoàn toàn n h ứ t xiển đề. N hững người trên 
đây tự  nói m ình thông m inh nhiều  trí, che gi âu tâít 
cả nhữ ng  tội nặng tội nhẹ, che giâii đ iều xấu ác, 
nh ir rùa giâu cả sáu chi. Vì che giấu m ãi không 
chịu sám hôì nên  tội lỗi càng lớn thêm  lầnễ N hư  
Lai b iế t n h ư  vậy nên  lần lượt mà chê' giới, chẳng 
đồng thời chê' cả thảy đượcẵ

Bây giờ có người đến hỏi : "Bạch Thê' Tôn ! Đức 
N hir Lai tứ  lâu đã b iết trước nhữ ng  sự  ây, sao
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khổng ch ế  trước, phải chăng Đirc Thê Tôn m uôn 
để chúng sanh mắc tội đọa đ ia ngục ÍT ? Ví n h ư  
có nhóm  ngưtxi m uôn đên xứ  khác, quên  đưtỳng, đi 
lạc, mà vẫn không tự  b iế t là lạc điràng, lại không 
gặp ai để hỏi là phải hay không phải. Cũng vậy, 
chúng sanh mê tôì no i Phật pháp  chẳng thấy con 
đường chánh chcm. Đ áng lẽ đức N hư  Lai nên  trước 
dạy đạo chcm chánh. Bảo các Tỳ Kheo này là phạm  
giới, này là trì giới, phải chê' giới n h ư  vậy. Vì đức 
N h ư  Lai là birc C hánh Giác chcm th iệt thây rõ đạo 
chơ-n chánh. Chỉ có đức Như* Lai là đấng Trời trong 
các trà i, hay nói pháp thập th iện  công đức tăng 
thượng  và nghĩa vi của pháp ây. Thê nên  khải th ỉnh  
đức T h ế  Tôn chê' giới trưức.

Phật nói : "Này Thiện nam  tử, nêu  ổng đã nói 
rằng đức N h ư  Lai hay vì chúng sanh mà dạy pháp 
thập th iện  công đức tăng thuxrng, thê thờ i Nhxr Lai 
xem các chúng sanh n h ư  La Hầu La, sao ông lại nạn  
rằng phải chăng N hư  Lai m uôn chúng sanh phải đọa 
đ ịa ngục ! N h ư  Lai thây m ột ngirdi có nhơn  duyên 
đọa A tỳ địa ngục, còn vì người ây mà trụ  m ột kiếp, 
hoặc không đầy m ột kiếp. N hư  Lai có lòng đại từ  
b i đôi với chúng sanh, đâu có có* gì lại ph ỉnh  gạt 
kẻ mà Như- Lai đã xem n h ư  con ruột, làm  cho nó b ị 
sa vào địa ngục !

Này Thiện nam  tử  ! N hư  người vá áo, thây áo 
có lỗ rách vậy sau m ới vá. Cũng vậy, thây chúng
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sanh có nhơ n  duyên sa vào A Tỳ địa ngục, N h ư  Lai 
bèn  dùng  giói lành  mà vá đó.

Ví n h ư  vua Chuyển Luân trưức dạy nhơn  dân m ười 
nghiệp lành, về sau có ngirời làm  ác, vua bèn  theo 
m ỗi sự  m à d ú i ác lần lần, kh ỉ sự  ác đã dứ t rồi, pháp 
luật của nhà vua h r  hành  trong dân chúngỄ C ũng vậy, 
N h ư  Lai dầu  có thuyết pháp mà không đưtyc chê' luật 
trước, phải do ncri Tỳ Kheo làm  phi pháp , m ới theo 
sự  m à ch ế  lần  lần. N hững người thích chánh pháp, 
tu  hành  theo lời dạy của N hư  Lai, hạng  người này 
m ới có thể thây pháp thân của Như* Lai.

N h ư  luân  b ử u  của vua C huyển Luân không thể 
nghĩ bàn. N hư  Lai, Pháp và Tăng cũng chẳng thể 
nghĩ bàn. N gưừi hay thuyết pháp và người nghe 
pháp  cũng đều chẳng thể nghĩ bàn.

Đ ây gọi là Khéo h iểu  nghĩa nhơn duyên.

Bồ Tát phân  b iệ t khai thị nghĩa của bôn  điều n h ư  
vậy, đây là nghĩa nhơn  duyên trong Đ ại thừ a Đ ại 
N iêt Bàn.

Lại còn có nghĩa th ế  này : "Tự Chánh" là đưực 
Đ ại Bát N iết Bàn đây.

"Chánh Tha" là N hư  Lai vì Tỳ Kheo m à nói rằng 
N h ư  Lai thường còn không biên  đôi.

"Tùy vấn đáp" là, này Ca D iếp ! N hơn ông hỏi 
mà N h ư  Lai m ới được dịp vì đại chúng giảng nói 
nghĩa lý thậm  thâm  vi diệu trên đây.
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"Nghĩa nhơn  duyên" là. hàng Thanh Văn, D uyên 
Giác không  h iểu  đirợc nghĩa rất sâu n h ư  vậy, chẳng 
nghe chữ  y («* .) do ba điểm  m à thành, giải thoát 
củng N iết Bàn và Ma ha Bát nhã thành  tạng b í m ậ t

Nay N h ư  Lai & nơ i đại hổi đây xiển dircmg phân  
biệt, khai ph á t huệ nhãn  cho hàng Thanh V ănẾ Giả 
sử  có người nói rằng bôn sự  n h ư  vậy là một, thê' 
nào chẳng phải h ư  vọng u- ? Thời nên  gạn trở  lại 
rằng h ư  không đây, không chỗ có, không ngại, không 
động, bôín sự  n h ư  vậy có gì là khác. Đ âu gọi là hư- 
vọng được !".

Ca D iêp Bồ Tát bạch Phật : "Bạch T h ế  Tôn ! Các 
câu như- vậy chính là m ột nghĩa, đó là nghĩa không.

Tự* chánh, chánh tha, haý tùy vân đáp và h iểu  
nghĩa nhơn  duyên, cũng lại nh ir vậy, đồng là Đ ại 
N iết Bàn cả".

Phật bảo Ca D iếp Bồ Tát : "Nêu có người nói thê" 
này : N hư  Lai vô thưừng. Biết là vô thường, vì n h ư  
lời Phật dạy diệt các ph iền  não gọi là N iết Bàn, cũng 
như* lửa tắ t thời không chỗ có, dứ t các ph iền  não 
gọi là N iêí Bàn cũng lại như* vậy, thê" sao N h ư  Lai 
là pháp  thư ờng  trụ  không biên  đôi ir ? Lại nh ir Phật 
dạy, rờ i các cõi h ữ u  lậu, bèn  gọi là N iết Bàn, trong 
N iết Bàn đây không có các cõi hữ u  lậu, thê' sao N hư  
Lai là pháp thường  trụ  không b iên  đổi ư  ? N h ư  cái 
áo h ir  rách hết, chẳng còn gọi là m ón vật. C ũng vậy,
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N iết Bàn dứ t các ph iền  não chẳng gọi là vật gì. Thê' 
sao N hir Lai là pháp  thường  trụ  không b iên  đổi ư- ? 
Đức Phật cũng dạy : Ly dục tịch d iệt gọi là N iết 
Bàn, nh ir người b ị chém đứ t đầu th à i không  còn có 
đầu, cũng vậy, ly dục tịch diệt rỗng trông không  chỗ 
có nên  gọi là N iết Bàn. Thê' sao Như- Lai là pháp 
thư ờng  trụ  không biếín đổi ir ? Phật từng  dạy rằng :

N hư  sắt nướng đ ả  
Đ ập văng m ạt lửa,
Văng ra liền tắt,
Chẳng b iế t ở  đâu !
Đ ược chánh giải thoát,
Cũng lại n h ư  vậy.
Đ ã lìa dâm  dục,
Các cõi h ữ u  lậu.

•

Đưực quả vô động,
K hông rõ đên đâu !

Thê' sao N hư  Lai là pháp thường tru không b iên  
đổi ?

Này Ca Diếp I Nêu ai hỏi gạn như- vậy, gọi là 
lờ i gạn tà. Q ng cũng chẳng nên  suy nghĩ rằng tánh 
N h ư  Lai là d iêt tân.

• •

Này Ca Diếp ! D ứ t hết phiền  não không còn gọi 
là vật, vì đã trọn rô't ráo hẳn, th ê 'n ên  gọi là "Thường". 
Câu này tịch tịnh  không có gì hơn. D ứ t hế t các
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tướng  không  có thừ a sót. Câu đây trắng sạch thường 
trụ. không thôi chuyển. Thê nên  N iết Bàn gọi là 
thường  trụ . N h ư  Lai thường trụ  không b iên  đổi 
cũng lại n h ir vậy.

M at lửa để dụ ph iền  não, văng ra liền  tắ t không 
b iế t ơ  đâu, để chỉ N hư  Lai đã dứ t ph iền  não, chẳng 
ở  trong năm  loài. Thê' nên  N h ư  Lai là pháp thướng 
trụ  không  có b iên  đổi.

Này Ca D iếp ! C hánh pháp là chỗ tôn th ờ  của 
chư  Phật, nên  N h ư  Lai cung k ính  cúng dường. Vì 
pháp  là thư ờng  trụ  nên chư  Phật cũng thường  trụ".

Ca D iêp Bồ Tát bạch Phật : "Nêu lửa ph iền  não 
tắt, Như* Lai cũng tắt, th ế  thờ i N hư  Lai không có 
chỗ thư ờng  trụ , nh ir m ạt sắt kia, mâìt ánh lử a đỏ rồi 
chẳng b iế t văng đến đâu. N hir Lai ph iền  não cũng 
vậy, d iệt rồi thờ i vô thường. Lại n h ư  trên  thanh  sắt 
kia, hơ i nóng và m àu đỏ tắt rồi thờ i không còn có, 
N h ư  Lai cũng vậy diệt rồi thò i vô thường. D iệt lửa 
ph iền  não bèn  nhập  N iết Bàn, nên  b iết N h ư  Lai tức 
là vô thường".

Phật n ó i : "Này Ca Diếp ! Thanh sắt là nói các phàm  
phu. Người phàm  dầu diệt phiền não, diệt rồi sanh lại, 
nên  gọi là vô thường. N hư  Lai chẳng phải nh ir vậy, diệt 
rồi không còn sanh lại nên gọi là thường".

Ca D iếp Bồ Tát lại bạch : "Nhir nơ i thanh  sắt, 
m àu lửa đỏ đã tắt, đem thanh sắt để lại trong lửa
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thờ i m àu đỏ sẽ sanh lại. N êu n h ư  vậy, N h ư  Lai lẽ 
ra sanh ph iền  não lại, nêu  ph iền  não sanh trổ* lại 
bèn  là vô thưừng".

Phật nói : "Này Ca D iếp ! Ô ng không  nên  nói 
N h ư  Lai vô thường, vì N hư  Lai là thường  trụ.

Như* đôìt gỗ, kh i gỗ hế t lửa tắt thờ i còn tro, ph iền  
não diệt rồi bèn  có N iết Bặn. Các điều dụ nh ir áo 
hư, chém  đầu, lọ vỡ  cũng n h ư  vậy.

Này Ca Diếp ! N hư  sắt nguôi có thể  làm  nóng 
lại. N h ư  Lai không phải n h ư  vậy, dứ t ph iền  não rồi 
rôlt ráo thanh  luxmg, lửa ph iền  não chẳng còn sanh 
trỏ* lại.

Vô lirợng chúng sanh n h ư  thanh sắt kia, N h ư  Lai 
dùng  lửa m ạnh trí huệ đô"t sắt k iế t sử  ph iền  não của 
chúng sanh".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Lành thay ! Lành 
thay ! Con nay th iệt b iết rõ chư- Phật là thưừng 
trụ".

Phật nói : "Này Ca Diêp ! Ví n h ư  T hánh vuxmg 
VÔII ở  trong cung, hoặc có lúc dạo chơi nơ i vừtxn; 
dầu lúc ây vua không có ở  giữa đám  cung phi, 
cũng chẳng đưxrc nói là vua đã chết. Cũng vậy, N hư  
Lai dầu nhập vào trong N iết Bàn, không h iện  nơi 
cõi D iêm  Phù, chẳng gọi là vô thưò-ng. N hir Lai ra 
khỏi vô lượng ph iền  não vào n a i N iết Bàn an vui, 
dạo chơi vui vẻ nơi các vườn hoa C hánh giác".
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Ca D iếp Bồ Tát lại hỏi : "N hư đức Phật đã dạy : 
Từ* lâu N h ư  Lai đã virợt khỏi b iển  ph iền  não. D uyên 
cớ gì lại cùng Da D u Đ à La sanh La H ầu La ? Do 
cớ đây m à b iế t rằng N hư  Lai chưa vưtỵt khỏi b iển  
cả ph iền  não. Cúi xin N hir Lai nói về nhơ n  duyên 
đó".

Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát : "Ông chẳng nên  nói 
N hir Lai h r  lâu  đã vượt khỏi b iển  cả ph iền  não, 
duyên cớ gì lại cùng Da Du Đ à La sanh La H ầu La, 
vì cớ đây nên  b iế t N hư  Lai chưa vưọ-t khỏi b iển  cả 
ph iền  não.

Này Ca D iếp ! Đ ại N iết Bàn đây hay k iến  lập sự  
nghĩa to lớn. Nay các ông nên  chí tâm  lóng nghe, 
rồi rộng vì nguxH mà giảng thuyết, chớ sanh lòng 
nghi ngờ.

Nê"u có vị đại Bồ Tát trụ  Đ ại N iết Bàn, có thể 
đem  nú i Tu Di cao rộng để vào trong vỏ hột đ ình  
lịch. Các loài ỏ* tại n ú i Tu Di không bi chật hẹp, 
vẫn y như* thưửng, cũng không có quan niệm  gì khác, 
chỉ có người đáng đirạc độ m ới thây vi Bồ Tát ây 
đem  nú i Tu Di để vào vỏ hộ t đ ình  lịch, rồi đem để 
lại chỗ cũ.

Này Ca D iếp ! Lại có vị đại Bồ Tát trụ  Đ ại N iết 
Bàn, có thể đem cả cõi Đ ại Thiên để vào vỏ hột 
đ ình  lịch, chỉ có ngưxH đáng được độ là thây việc 
làm  này, ngoài ra tất cả chúng sanh đều không hay
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b iế t cũng không thây chật hẹp, vẫn y n h ư  cũ. Cho 
đến  đem  cõi Đ ại Thiên để vào lỗ chân lông cũng 
n h ư  vậy.

Lại có vị đại Bồ Tát trụ  Đ ại N iết bàn, ngắt lây 
nh iều  thê' giới ở  muxH phircrng để ncri đầu m ũi kim , 
n h ư  ghim  lá táo, rồi ném  để ncri thê' giới khác. N hững 
chúng sanh trong các thê' g iá i b ị ném  đó không  hay 
không biết, chỉ có người đáng được độ là thây việc 
làm  này, và cũng thây Bồ Tát đem  các thê' giới đã 
ném  đê lại chỗ cũ.

Lại có vị đại Bồ Tát trụ  Đại N iết Bàn, b ứ t lây 
các thê' giới ở  m ười phưtm g để trên bàn  tay mặt, rồi 
ném  vụ t qua khỏi vô lượng thê' gicri khác. C ũng có 
vị đại Bồ Tát trụ  Đại N iết Bàn đem vô lượng thê" 
giới ở  mưtH phuxmg để vào trong thân  m ình, hoặc 
để vào trong m ột vi trần, vẫn không chật hẹp. C húng 
sanh trong các cõi ấy không bi bức ngộp, cũng chẳng 
hay chẳng biết, chỉ có ngưtH đáng được độ m ới thây 
b iế t việc làm  này, và cũng thây Bồ Tát đem  nhữ ng
■ 1 - * y  • 4  A9 1 • 1 Ã »thê giới đê lại cho cũ.

Này Ca D iếp ! Vi đại Bồ Tát trụ  Đ ại N iết Bàn 
thờ i có thể  thị h iện  vô lượng thần thông b iên  hóa, 
vì th ế  nên  gọi là Đ ại Bát N iet Bàn.

Tất cả chúng sanh không có thể  suy lường đến 
được. Nay ông làm  thê" nào b iết N hir Lai gần nơi ái 
dục sanh La H ầu La ?.
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Này Ca D iếp ! N hư  Lai từ  lâu đã trụ  nơi Đ ại 
N iết Bàn, th ị h iện  vô lượng thần  thông b iên  hóa, ở  
trong cõi Đ ại Thiên trăm  ức m ặt trời m ặt trăng, trăm  
ức D iêm  Phù Đề này, th ị h iện  vô lượng thần  thông 
b iên  hóa, n h ư  trong k inh  Thủ Lăng Nghiêm  đã có 
nói nhiều . Hoặc ở  Diêm  Phù Đề thi h iện  nhập  N iết 
Bàn, mà chẳng rôìt ráo nhập N iết Bàn. Hoặc ở  Diêm  
Phù Đề th ị h iện  vào thai mẹ; làm  cho cha mẹ tưởng 
là con trai của m ình sanh đẻ, mà thân của N h ư  Lai 
đây trọn hẳn  chẳng từ  nơ-i ái dục hòa h iệp  m à sanh. 
N h ư  Lai đã lìa ái dục tứ  nơi vô lượng kiêp rồi. Thân 
của N hir Lai đây chính là Pháp thân, vì tùy thuận  
th ế  gian m à th ị h iện  vào thai mẹ.

Này Ca Diếp ! Noi virò-n Lâm Tỳ Ni, thi h iện  từ  no i 
mẹ là Ma Gia sanh ra, vừa sanh liền đi qua hướng Đ ông 
bảy bưức xướng lên rằng : Ớ  trong hàng Trời, Người, 
A Tu La,Ta là bực tôn thượng hơn cả.

Cha mẹ và trờ i người thây thê" vừa sọ* vữa m ừng 
cho rằng hi hữu. Mà mọi người nói là đứa trẻ nhỏ. 
N hưng chính th iệ t thò i thân  của Như- Lai đã lìa cách 
trên  đây từ- vô lượng kiếp. Thân của Như- Lai tức là 
Pháp thân, chẳng phải thân  th ịt,m áu  m ạch, gân xircmg, 
tủy  hiệp thànhắ Vì tùy thuận  cách sanh của chúng 
sanh mà thị h iện  làm đứa trẻ. Đ i qua hưứng  Nam 
bảy bước là thị h iện  m uôn làm phưức điền vô thượng 
cho chúng sanh. Đ i qua hư ớng  Tây bảy bưức là thị 
h iện  thân  này là thân  cuôl cùng không còn sanh h r
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nữa. Đ i qua hưtýng Bắc bảy bưức là thị h iện  đã qua 
khỏi sự  sanh tử  của các cõi. Đ i qua hư ớ ng  Đ ông 
bảy bước là thị h iện  làm  Đạo sư  cho chúng sanh. Đ i 
qua bôn  hưứng  cạnh bảy bircrc là thị h iện  d ứ t d iệt 
các th ứ  ph iền  não và bôn loài ma, mà thành  đâng 
N h ư  Lai ứ n g  cúng C hánh b iên  tri. Đ i lên  bảy bưức 
là th ị h iện  không b ị vật dơ* làm ô nhiễm , n h ư  h ư  
không. Đ i xuông bảy bước, là th ị h iện  rướ i m ưa 
pháp  dập tắ t lứa địa ngục, cho chúng sanh hư ởng  
vui an ổnẻ

Nơi D iêm  Phù Đề, sau khi sanh bảy ngày lại thị 
h iện  cạo tóc, mọi người đều cho rằng N h ư  Lai là 
đứ a trẻ m ới cạo tóc lần đầu. Kỳ thiệt, tâìt cả trời, 
người, m a vuxmg, Sa môn, Bà la môn, không m ột ai 
có thể  thây đưực đảnh tướng của N hư  Lai, huốíìg là 
có người cầm dao đên cạo tóc đírợc. Trong vô lượng 
kiêp  lâu  xa về trước, N hư  Lai đã cạo bỏ râu tóc rồi. 
Vì m uôn tùy  thuận  theo pháp thê' gian, nên  N hư  Lai 
thị h iện  cạo tóc.

• • •

Cha mẹ đem  ta đến m iêu thờ  trời, ra m ắt Đ ại 
T ự  Tại Thiên. Lúc Đ ại T ự  Tại Thiên thây N h ư  Lai, 
liền  châp tay cung k ính  đứng qua m ột bên. T ừ  lâu 
xa vô lượng kiếp, N hir Lai đã bỏ lìa cách vào m iêu 
trời, như ng  vì tùy thuận  th ế  gian m à thị h iện  việc 
như- vậy.

Ớ  Diêm  Phù Đề, N hir Lai thị h iện  xỏ lỗ tai, kỳ 
thiệt, tất cả chúng sanh không ai có thể xỏ lỗ tai
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N h ư  Lai đưtrc, vì tùy thuận  thê" gian mà thi h iện  
như- vậy.

Lại lây các châu báu làm  bông tai sư  tử  để đeo 
vào, kỳ th iệ t h r  vô lirợng kiếp, N hư  Lai đã bỏ lìa 
đồ trang điểm, nhưng  vì m uôn tùy thuận  thê' gian 
mà thị h iện  việc n h ư  vậy.

Rồi vào học đường học tập chữ  nghĩa, võ nghệ, 
nghề nghiệp v.v... kỳ th iệt h r vô lưtrng kiêp N h ư  Lai 
đã hoàn toàn rành rẽ tất cả nhữ ng  m ôn ây. Xem khắp 
cả ba cõi, không m ột ai có khả năng làm  thầy của 
N hir Lai được, vì m uôn tùy thuận  thê" gian m à thị 
h iện  vào học đường. Vì thê" nên gọi là đấng N hư  
Lai ứ n g  cúng C hánh Biến Tri.

Ở  cõi D iêm  Phù Đề, tùy thuận  thê" gian mà thị 
h iện  làm  Thái tử , mọi người đều thây N hir Lai là 
Thái tử  con trai lớn  của vua T ịnh Phạn và Hoàng 
hậu  Ma Gia, hưởng  sự  vui sirớng trong cảnh ngũ 
dục (41). Kỳ th iệ t trong vô lượng kiếp, N hir Lai đã 
bỏ lìa sir vui ngũ dục rồiề

N hà hrớng sô" đoán rằng Thái tứ  nêu  chẳng xuất 
gia thờ i sẽ làm  Chuyên Luân T hánh Vircmg cai trị 
D iêm  Phù Đề, mọi người đều tin  lời đoán ây. Kỳ 
thiệt, tir vô luxrng kiếp, N hư  Lai đã bỏ vi Chuyển 
Luân T hánh Vưtm g mà làm bực Pháp vuxmg.

Thị h iện  nhàm  lìa cảnh vui ngũ dục, dạo thành  
gặp ngưtH già, b ịnh , chết cùng vị Sa môn, rồi vượt
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thành  xuất gia hành  đạoệ Mọi ngiròi đều cho rằng 
Thái tử  Sĩ Đ ạt Đ a m ới xuâít gia. N him g từ  vô lượng 
kiêp  Nhvr Lai đã xuất gia hành  đạo rồi.

Thị h iện  thọ giới cụ túc, tinh tân hành  đạo, chứng 
quả Tu Đ à Hoàn, quả T ư  Đ à Hàm, quả A Na Hàm, 
quả A La Hán. Mọi ngiròi thấy vậy đều nói quả A 
La H án dễ được không khóế N hưng từ  vô lircrng kiếp 
N hir Lai đã thành  tự u  quả A La H án rồi.

Vì m uốn độ thoát mọi loài chúng sanh, mà thị 
h iện  trải cỏ làm  toà, ngồi nơi đạo tràng d u m  cội Bồ 
Đề hàng  phục Ma quân. Đ ại chúng đều cho rằng 
N hir Lai m ới thành  đạo, hàng phục Ma qu ân ẵ N him g 
tứ  vô lượng kiếp N hư  Lai đã hàng phục Ma quân 
rồi. Vì muôìn hàng phục chúng sanh cang cường nên 
thị h iện  nh ir vậy.

N hir Lai lại thị h iện  đại tiện, tiểu tiện, thở  ra, 
h ít vào. Mọi người đều cho rằng N hư  Lai có đai tiên, 
tiểu  tiện và thở. Kỳ th iệt thân  của N hư  Lai đây đều 
không có nhữ ng  việc ây, vì tùy thuận  thê' gian mà 
thi h iện  nh ir vậyế

Lại th ị h iện  thọ thực phẩm  của người dưng cúng, 
như ng  th iệ t ra thân  của N hir Lai đều không  có sự  
đói khát. Lại thị h iện  ngủ nghỉ đồng như" chúng 
sanh, nh im g từ  vô lượng kiếp, N hư  Lai đầy đủ trí

lìa tât cả nhữ ng  sự  thê" gian nh ir 
đi, đứng, nằm  ngồi, đau đầu, đau bụng, đau lưng,
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n ra  tay, rửa mặt, súc m iệng v.v..ẵ, mọi người đều 
cho rằng N h ư  Lai có các oai nghi n h ư  vậy. N him g 
thân  của N hư  Lai đều không-có nhữ ng  sự  ây, tay 
chơn trong sạch nh ir hoa sen, hơi m iệng thơm  sạch 
n h ư  m ùi thơm  hoa Ưu bát la.

Đ ại chúng cho rằng N hư  Lai là nhem loại, mà 
th iệ t thờ i Như- Lai klỊÔng phải nhơn loại.

Lại thị h iện nhận lây y phân tảo, giặt giủ, may 
nhuộm , nhưng từ  lâu N h ư  Lai chẳng cần đếh cái y ây.

Này Ca D iếp ! D ầu N hư  Lai luôn th ị h iện  nhập 
N iết Bàn tại D iêm  Phù Đề này. Kỳ th iệ t N hư  Lai 
chẳng rốt ráo nhập  N iết Bàn, mà chúng sanh cho 
rằng N h ư  Lai th iệt diệt dộệ Phải b iêt tánh  Như* Lai 
th iệ t chẳng diệt hẳn, là pháp thường trụ , là pháp 
không b iến  đổi.

Này Ca D iếp ! Đại N iết Bàn là Pháp giới của chư  
Phât N h ư  Lai.

•

N hir Lai thị h iện  ra đời thành  Phật, chúng sanh 
đều nói N hư  Lai m ới thành  P h ậ t như ng  th iệt ra N hư  
Lai chỗ làm  đã xong từ  vô lirợng kiếp rồi, vì tùy 
thuận  thê' gian m à thị h iện  n h ư  vậy.

Này Ca D iếp ! Ở  D iêm  Phù Đề có lúc N hư  Lai 
th ị h iện  chẳng g iữ  giới câím, phạm  tứ  trọng tội, nhưng  
từ  vô lượng kiếp N hư  Lai g iữ  chặt câm giới chăng 
m ột m ảy th iêu  sótế



VII - PHẨM TỨ TƯÓNG 143

CÓ lúc thị h iện  làm  gã n h ứ t xiển đề, nhu n g  th iệt 
ra không  phải n h ứ t xiển đềẳ Làm gì có n h ứ t xiên đề 
mà thành  bực Vô thưtrng C hánh giác !.

Có lúc th ị h iện  phá hòa hiệp Tăng, có lúc thị 
h iện  hộ trì chánh pháp, mọi người đều k inh  quái.

Có lúc thị h iện  làm Ma vưtm g Ba tuần, nhim g 
từ  vô lượng kiêp, N h ư  Lai đã lìa ma sự, trong sạch 
không  nhiễm  n h ư  hoa sen.

Có lúc th ị h iện  thân  gái thành  Phật, m ọi ngiròi 
đều  nói, rất lạ cho người n ữ  mà có thề thành  Phật. 
Phải b iế t N hir Lai trọn hẳn không thọ thân  gái, vì 
m uôn điều phục vô lưxrng chúng sanh nên  h iện  thân  
gái. Và cũng vì thuxrng xót chúng sanh mà h iện  nh iều  
th ứ  thân, cho đếh h iện  thân  A tu la, Súc sanh, Ngạ 
quỷ, Đ ịa ngục, đê độ chúng sanh trong các loài ây.

Lại th ị h iện  làm  Phạm  Thiên Vuxmg để cho ngưtri 
th ờ  Phạm  Thiên vào trong chánh pháp, nhẫn  đếh thi 
h iện  các thân  trờ i khắp các m iêu trờ i cũng vì mục 
đích ây. N him g th iệt ra Như- Lai không phải Phạm  
Thiên, không phải thân trời.

Có lúc th ị h iện  vào nhà gái dâm, như ng  N h ư  Lai 
th iệ t không có niệm  dục, lòng N hư  Lai trong sạch 
không nhiễm  ô nh ir hoa sen, vào đấy đê tuyên thuyết 
d iệu  pháp cho hạng người say mê sắc dụcẽ

Lại thị h iện  vào nhà thanh y, để giáo hóa hạng 
nô tỳ cho chúng nó được trụ  nơi chánh pháp.
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Lại th ị h iện  làm bác sĩ đê dạy học trò, thị h iện  
chơi bài bạc để độ hạng người bài bạc, thị h iện  
thân  chim  th ứ u  đê độ loài thiru, lại thi h iện  làm 
T rưởng giả để an lập mọi ngưừi trụ  nơi chánh pháp, 
th ị h iện  làm  vua, làm  quan, đê dìu  dắt nhơn  dân 
tu chánh pháp.

Lại th i h iện  tật dịch <42) tại nơi Diêm  Phù Đề, rồi 
trước th í thuốc cho b ịnh  nhơn, sau giảng dạy đạo 
pháp. Lại th i h iện  ccr cân tai, trước bô" th í com áo, sau 
tuyên truyền diệu pháp. Lại thi h iện  đao b inh  tai, rồi 
thuyết d iệu  pháp cho mọi ngưdi bỏ lòng oán hại.

Lại th ị h iện  vì hạng chấp thường  mà giảng pháp  
vô thường, vì hạng  chấp lạc mà giảng pháp  khổ, vì 
hạng  chấp ngã mà giảng pháp vô ngã, vì hạng chấp 
tịn h  mà giảng pháp bât tinh. Vì người tham  chấp ba 
cõi, mà thuyết pháp  cho họ xa lìa ba cõi, vì độ chúng 
sanh mà tuyên thuyết diệu pháp vô thượng, trồng 
cây pháp  dược vô thirợng để thay cây ph iền  não, 
d iễn  nói chánh pháp đê cứu bọn ngoại đạo tà kiến. 
D ầu th ị h iện  làm  Thầy chúng sanh, nhvmg N hir Lai 
trọn  không có quah niệm  là Thầy.

Đức N h ư  Lai chánh giác an trụ Đ ại Bát N iết Bàn 
nhu* vậy, nên  gọi là thường trụ không biếíì đổi.

Cũng n h ir th ị h iện  ở  D iêm  Phù Đề, ở  Đ ông Thắng 
T hần Châu, Tây N gưu Hóa Châu, Bắc Cu Lô Châu, 
nhẫn  đến ở  khắp cõi Đ ại thiên, N hư  Lai đều thị
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h iện  nh ir vậy, n h ư  k inh  Thủ Lăng N ghiêm  đã nói 
rộng. Vì lẽ ây nên  gọi là Đại Bát N iết Bàn.

Nếíi có vi đại Bồ Tát an trụ Đ ại Bát N iết Bàn 
như- vậy, thờ i có thê thị h iện  vô lưtrng thần  thông 
b iếh  hóa nh ir trên, mà trọn không có chút chướng 
ngại cùng e sợ.

Này Ca D iếp ! Do nhơn duyên trên đây, ông 
chẳng nên  nói rằng La H ầu La là con trai của Phật, 
vì tứ  vô lượng kiếp N hir Lai đã lìa hẳn  dục nhiễm , 
nên  N hir Lai gọi là thường trụ  không b iến  đôi".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Nhtr lờ i Phật nói : 
N hir ngọn đèn đã tắt thời không có phương sả. Cũng 
vậy, N hư  Lai diệt độ rồi thời không phircmg sở. Thê" 
nào Như- Lai gọi là thường trụ  ?".

Phật nói : "Này Ca Diếp ! Ví nh ir ngưtH đời thắp 
đèn dầu, theo sô" dầu còn thời ngọn đèn còn cháy, 
kh i dầu hê"t thời ngọn đèn tắt, ngọn đèn tắ t dụ cho 
lửa ph iền  não dứt. Ngọn đèn tắt mà b ình  đèn vẫn 
còn. Cũng vậy, ph iền  não dầu dứ t mà N hir Lai pháp 
thân  thường  còn.

Này Ca Diếp ! Ngọn đèn cùng b ình  đèn có cùng 
tắt d ứ t cả không ?".

Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật : "Bạch Thê" Tôn ! 
Không ạ ! Tuy không cùng tắt dứ t cả, như ng  là vô 
thư trngễ N ếu đem pháp thân dụ *với b ình  đèn, thqri 
pháp  thân cũng vô thưừng"ệ
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Phật nói : "Này Ca D iếp ! Ô ng không nên  nạn  
n h ư  vậy. Đồ vật thê" gian là vô thường, N hư  Lai 
không phải vô thirờng. Trong tất cả pháp N iết Bàn 
ỉà thường, N h ư  Lai hrc N iết Bàn nên  gọi là thường.

Này Ca D iếp ! Nói đèn tắt đó, là nói N iết Bàn 
của bực A La H án chứng, vì A La H án dứ t tham  ái 
ph iền  não nên  dụ như- đèn tắt. Bực A Na Hàm  gọi 
ỉà có tham , vì có tham  nên  chẳng đirợ-c gọi là đồng 
với đèn tắ tẵ Do nghĩa ấy nên  ngày trước N hư  Lai 
nói dụ n h ư  đèn tắt, chớ chẳng phải Đ ại N iết Bàn 
đồng với đèn tắt. Bực A Na Hàm chẳng còn lại thọ 
thân  trong ba cõi nữa, chẳng còn lại lại thọ thân  hôi 
nhcr, thân  trùng, thân  ăn uốíng, thân  độc khổ, nên  
gọi íà A Na Hàm. Nê"u còn thọ thân  thờ i gọi là Na 
Hàm, không còn thọ thân m ới gọi là A Na Hàm. 
N êu còn k h ứ  lai thời gọi là Na Hàm, không còn k h ứ  
lai m ới gọi là A Na Hàm".

H Bây giờ Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật : "Bạch T h ế  
Tôn ! N hư  lời Phật dạy "Chư- Phật Thê" Tôn có tạng b í 
m ậ t !" Nghĩa này không phải. Vì chư  Phật Thê" Tôn chỉ 
có mật ngữ  mà không có m ật tạng. N hư  nhà ảo th u ậ t 
điều khiển  ngvrời máy. Mọi người dầu thây người máy 
co duỗi, cúi ngữa, nhưng chẳng biết bộ phận ả  trong 
thê" nào. Phật pháp không phải như- vậy, Phật pháp làm 
cho chúng sanh đều hiểu đều biết. T h ế  sao lại bảo rằng 
chư  Phật Thê" Tôn có tạng b í mật ?".

(*) Hán bộ quyển thứ  5
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Phật khen  : "Lành thay ! Lành thay ! Đ úng  n h ư  
lờ i ông vừa nói. N hư  Lai th iệt không có tạng b í mật. 
N h ư  trăng tròn giữa đêm  thu, trà i trong không mây 
m ù, m ọi người ai cũng thấy rõ vầng trăng sảng. Lời 
của N hir Lai cũng khai ph á t h iển  lộ rõ ràng, kẻ ngu 
k ia tự  không h iểu  rồi cho là tạng b í mật. N gười trí 
suôìt thấu  thờ i không gọi là tạng.

Này Ca D iêp ! Ví n h ư  có người để dành  vàng 
bạc đếh sô' ức triệu, vì lòng bỏn xẻn nên  chẳng ban  
ơn bô' th í cho kẻ nghèo cùng, chứa của nh ir vậy m ới 
gọi là giấu kín. Như* Lai thời không phải thế, tứ  vô 
lượng kiếp  chửa đê vô lượng diệu pháp, lòng không 
bỏn  xẻn, thường đem  ban bô" cho m ọi loài chúng 
sanh, đâu có thể gọi là N hir Lai b í tạng được.

N h ư  có người tật nguyền, hoặc m ột mắt, cụt tay, 
què chân, vì hô thẹn  mà không cho người thây, vì 
thê' nên  gọi là núp  kín. N hư  Lai thờ i không  phải 
thê^ bao nh iêu  chánh pháp đầy đủ không th iêu  đều 
cho người thây cả nên  pháp của Như- Lai không gọi 
là b í tạng đuxrcẻ

N h ư  người nghèo th iêu n ợ  nhiều, vì sợ  chủ n ợ  
đòi m à ẩn trôn, nên  gọi là trôn kín. N hir Lai thời 
không t>hải thC  Như* Lai không có n ợ  chúng sanh 
về pháp thê" gian. D ầu đôi với chúng sanh có n ợ  
xuất thê", nhưng  cũng chẳng ẩn mặt, vì Như* Lai luôn 
xem chúng sanh n h ư  con đẻ, mà thường diễn  thuyết 
pháp  nghĩa vô thượng.
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N hir T rưởng giả giàu có nh iều  của, chỉ có m ột 
ngưtH con trai, T rưởng giả râ"t m ên yêu con, bao 
nh iêu  tiền  của châu báu  đều chỉ cho con biêì;ệ C ũng 
vậy, N hir Lai xem chúng sanh đồng là con một.

N hir người đời vì nam  căn, n ữ  căn <43) xâu xí 
nên  dùng  y phục để che đậy nên  gọi là phúc tàng. 
N h ư  Lai không phải thê^ đã dirt hẳn  th ứ  căn ấy, vì 
không căn nên  không chỗ phúc tàng.

N hir dòng Bà La M ôn có nhữ ng  điều ỉuận  nói, 
trọn không m uôn cho người trong dòng Sát Lợi, Tỳ 
Xá, Thủ Đ à (44) nghe biết, vì trong các luận  điều của 
họ có chỗ lỗi ác. C hánh pháp  của N h ư  Lai thời không 
phải nh ir vậy, tất cả đều là lành là phải, vì th ế  nên  
chẳng được gọi là b í tạng.

N hir T rưởng giả <45) rất cưng yêu đứa con trai 
một, dắt đến  nhà trường ý m uôn cho học, sau vì sợ  
con không đưtrc m au thành  tài nên  lại dắt về. Vì 
thuxmg con nên  Trưởng giả ngày đêm  ân cần dạy 
cho nó về bán  tựv mà không dạy luận Tỳ Già La, vì 
nó còn nhỏ tuổi quá, chira đủ sức học.

Này Ca Diếp ! Giả sứ  Trưởng giả dạy về bán  tự  
xong, đứa con trai ây có thể liền đặng h iểu  b iế t luận 
Tỳ Già La không ?".

Ca Diếp Bồ Tát bạch P h ậ t : "Bạch T h ế  Tôn !Không"ễ

Phật hỏi : "Nhir vậy Trưửng giả có b í tàng đôì với 
con của ông không ?".
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Ca Diêp Bồ Tát bạch Phật : "Bạch Thê' Tôn, 
Không ! Vì đứa con còn thcr âu, nên  Truxmg giả 
không dạy, chcr chẳng phải vì b í tàng lẩn tiêc m à 
không dạy. N ếu có lòng tật đô' lẩn tiếc m ới gọi là 
giâu k ín  (bí tàng). N hir Lai không nh ir vậy, sao lại 
gọi là Như* Lai b í tàng được".

Phật nói : "Lành thay ! Lành thay ! Đ úng  như- lời 
ông nói. N êu có lòng tật đô" giận hờ n  lẩn  tiếc m ói 
gọi là b í tàng. N h ư  Lai không có nhữ ng  lòng quây 
ây đâu  gọi là b í tàng đưxrc.

Này Ca Diếp ! Ô ng Trirở-ng giả trên  kia là chỉ 
cho Như- Lai, đứa con trai m ột của ổng là chỉ cho 
tâìt cả chúng sanh. Như- Lai xem tâìt cả chúng sanh 
n h ư  con một. Dạy con trai m ột là nói hàng  Thanh 
Văn đệ tử , còn bán  tự  <46) đó là nói chín bộ k inh  
T iểu thừa, luận  Tỳ Già La là nói về k inh  đ iển  Phuxmg 
Đ ẳng <47) Đ ại thừa. Vì hàng Thanh Văn không đủ 
sức trí huệ nên  N hư  Lai dạy cho họ bán  h r  chín bộ 
k inh  điển mà chẳng dạy luận  Tỳ Già La k inh  điển 
Phircmg Đ ẳng Đ ại thửa.

Này Ca D iếp ! N hư  đứa con trai kia tuổi đã lớn, 
đủ sức học tập, mà Trưởng giả không dạy luận Tỳ 
Già La m ới có thể gọi Trưửng giả là b í tàng. Nêu 
hàng  Thanh Văn (48) đủ sức lãnh thọ Đ ại thử a mà 
Như- Lai lẩn  tiếc không dạy, m ới có thể gọi N h ư  Lai 
có tạng b í mật. N hưng th iệt ra Như- Lai khổng  phải 
như- vậy, nên  N hir Lai không có b í tàng.
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N hir T rưởng giả sau khi dạy bán  tự  xong, k ế  vì 
con mà diễn nói luận  Tỳ Già La. Cũng vậy, N hư  
Lai vì các đệ tử  giảng nói bán h r  chín phần  k ỉnh  
xong, kê" vì giảng nói luận  Tỳ Già La Phương Đ ẳng 
Đ ại thừa, chính là diệu lý Như- Lai thường  còn 
không b iên  đổi.

Này Ca D iêp ! Như- tháng m ủa hạ, kéo m ây nổi 
sâm XÔI mưa lớn, khiến nhà nông cày cây đặng 
m ủaề N gười không gieo trồng thờ i không chỗ được, 
chẳng phải lỗi của Long Vưtrng, mà Long vuxmg 
cũng không chỗ tiếc giấu. N hir Lai đây cũng nh ir 
vậy, XÔI m ưa pháp  lấ n  : K inh Đ ại N iết Bàn. N êu 
các chúng sanh gieo hột lành thờ i được m ầm  trái 
trí huệ. N êu không gieo hột lành thờ i không chỗ 
đưxỵc. Đ ây không phải là lỗi ở  N hir Lai, mà Phật 
N h ư  Lai cũng không chỗ b í tàng".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Nay con quyêìt đ ỉnh  
rõ b iế t Như* Lai không chỗ b í tàng".

N hir lời Phật nói : Luận Tỳ Già La là nói Phật 
N hir Lai th iràng  còn không b iến  đổi. Nghĩa đây 
không phải. Vì sao ? Vì ngày trước Phật có nói kệ :

Chir Phật cùng D uyên Giác 
N hẫn đên chúng đệ tử  
Còn bỏ thân  vô thường 
H uông là hạng phàm  phu.
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Nay Phật nói là thirò-ng còn không b iên  đổi, nghĩa 
đây như thê' nào ?

Phật dạy : "Này Ca D iêp ! N hir Lai vì hàng  Thanh 
Văn đệ tử  mà dạy về bán txr nên  nói bài kệ vô 
thường  ây.

Này Ca D iếp ! Xưa kia, vì mẹ chết nên  vua Ba 
T ư  Nặc rầít thương n h ớ  buồn khổ, đên thăm  N h ư  
Lai. N hir Lai liền hỏi cớ sao nhà vua lại quá buồn  
k hổ  như* vậy ? - Vua đáp : "Bạch T h ế  Tôn hôm  nay 
Thái H ậu thăng hà. Giả sử  có ngưtM nào làm  cho 
mẹ tôi sống lại, tôi sẽ như ờng  ngôi và đem  của 
tiền  châu báu  cùng thân này để thưởng  tặng cho 
người ây sử  dụng." N hư  Lai khuyên  : "Nầy Đ ại 
Vircmg ! N hà vua chớ nên  quá sầu khổ. Tất cả 
chúng sanh hễ thọ m ạng hết gọi là chết. C hư  Phật, 
D uyên Giác, Thanh Văn còn bỏ thân  này, huông là 
phàm  phu  !

Này Ca D iếp ! Vì dạy bán  h r  cho vua Ba Tư- Nặc 
nên  N hir Lai nói bài kệ ây.

Nay N hư  Lai vì các hàng Thanh Văn đệ tử  giảng 
nói luận  Tỳ Già La, tức là N hư  Lai thường còn không 
b iên  đổi".

Ca D iếp Bồ Tát lại bạch Phật : "Như* lời Phật 
dạy :

Không chỗ chứa nhóm  
Ncri ăn b iế t đủ
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N hư  chim bay không 
D ấu không thê tìm.

Bạch T h ế  Tôn, nhữ ng  nghĩa này là th ế  nào ? Trong 
chúng hội đây ai đưực gọi là không chỗ chứa nhóm  ? 
Ai đưực gọi là nơi ăn biết đủ ? Ai đi noi h ir không 
chẳng thể tìm  dấu ? Mà sự  đi này là đếh phircmg 
nào ?".

Phật dạy : "Luận về chứa nhóm  là nói về của báu.

Này Ca D iếp ! Chứa nhóm  có hai th ứ  : M ột là 
h ữ u  vi, hai là vô vi. Chứa nhóm  hữ u  vi là hạnh  
T hanh Văn, chứa nhóm  vô vi là hạnh  N hir LaiỆ

Nầy Ca D iếp ! Tăng cũng hai hạng : M ột là hữ u  
vi, hai là vô vi. H ữu vi Tăng gọi là hàng Thanh Văn. 
Thanh Văn Tăng không có chứa nhóm  nhữ ng  tôi tớ  
đồ vật ph i pháp, kho đụn  lúa gạo, m uôi, mè> đậu, 
bắp. N êu có người nói N hư  Lai cho chứa tôi tớ  các 
đồ vật nh ir vậy, ngưòi ây sẽ bi báo rú t lirôri. H àng 
T hanh Văn đệ tử  của N hư  Lai gọi là không chứa 
nhóm , cũng được gọi là ncri ăn b iê t đủ. N êu có tham  
ăn gọi là chẳng b iế t đủ.

N gười khó tìm  dâu thời là bực gần đạo Vô 
T hượng Bồ Đề. N hư  Lai nói người này dầu đi mà 
không chỗ đếh".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Hàng h ữ u  vi Tăng 
còn không chứa nhóm  huôìng là vô vi Tăng. Vô vi 
Tăng chính là N hư  Lai. Thê' sao N hư  Lai phải có
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chứa nhóm , v ả  chứa nhóm  đó gọi là cất giâu. T h ế  
nên  N hir Lai phàm  có nói ra đều không lẩn  tiếc, thê" 
nào gọi là giấu câìt ?

Không thể  tìm  ra dâu vết đó, gọi là N iết Bàn. 
Trong N iết Bàn không có m ặt trời, m ặt trăng, tinh  
tú , lạnh nóng gió mưa, sanh già b ịnh  chết, hai m ưưi 
lăm  cõi, lìa các sự  lo khổ  và các ph iền  não. N iết Bàn 
n h ư  vậy là chỗ N hư  Lai ở  thường không b iên  đổi. 
Vì nhơn  duyên ây, N hư  Lai đên trong rừng  Ta La 
nơ i đại Niê't Bàn mà nhập Đại N iết Bàn".

Phật nói : "Này Ca Diếp ! C hữ  Đ ại đó tánh  ây 
rộng lớn. N hư  người sông lâu vô lưựng tuổi thời 
gọi là đại trưựng phu. N gười này nêu  có thể  an trụ  
nói chánh pháp thờ i gọi là bực siêu thăng trong loài 
người. N hir tám  điêu giác ngộ của bực đại nhem mà 
N hir Lai đã dạy, là m ột ngircM có đủ hay nh iều  người 
có đủ. N êu m ột người đủ cả tám  thơi là rất siêu 
thăng. Nói rằng N iết Bàn đó, không có tỳ vết.

Này Ca Diếp ! N h ư  người bị xuông tên độc đau 
nhức lắm, gặp đircrc lưưng y nhổ  tên độc ra rồi truyền 
cho thuôc hay, người âỷ hế t đau nhức được an vui. 
Vị lương y này liền đi nơi thành  âp và các xóm làng, 
hễ chỗ nào có người bị thưtm g đau khổ  liền đên 
điều tri.

C ũng vậy, N hir Lai thành  bực Đ ẳng C hánh Giác 
làm  vị đại Y Vưxmg, thây chúng sanh khổ  não nơi
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D iêm  Phù Đề, từ  vô lượng kiếp b ị tên  độc ph iền  
não dâm  nộ si làm  đau nhức, bèn  nói k inh  Đ ại thử a 
cam lộ pháp  dược. Đ iều trị nơi đây rồi, N h ư  Lai lại 
đên  xứ  khác, nơi có tên  độc ph iền  não, th ị h iện  làm  
Phật để đ iều  tri. Thê" nên  gọi là Đ ại Bát N iết Bàn.

Đ ại Bát N iết Bàn đó gọi là chỗ giải thoát. Tùy 
no i nào có chúng sanh đáng đưực điều phục, th à i 
N h ư  Lai ở  trong ây mà thị hiện. Vì nghĩa chcm th iệt 
thậm  thâm  này nên  gọi là Đ ại Bát N iết Bàn".

Ca D iếp Bồ Tát lại bạch Phật rằng : "Bạch T h ế  
Tôn ! Y sư  trong đ à i có thể điều trị thircmg tích cho 
tấ t cả chúng sanh chăng ?".

Phật nói : "Này Ca D iếp ! Thưtm g tích của người 
đời phàm  có hai th ứ  : m ột là b inh  có thể  trị, hai là 
b ịn h  không thể  trị. Bịnh có thể trị thờ i y sir trị được, 
còn b ịn h  không thể trị thời y sir không trị được".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Cứ n h ư  lờ i Phật 
dạy, thờ i N hư  Lai đã trị b ịnh  cho chúng sanh nơi 
D iêm  Phù Đề này rồi. N êu nói đã trị rồi, sao nơi 
đây còn có chúng sanh chưa được N iết Bàn ? N êu 
chứa đirợc N iết Bàn cả, sao N h ư  Lai nói rằng điều 
tri đã xong mà m uôn đến xứ  khác ?".

Phật nói : "Này Ca D iếp ! C húng sanh trong Diêm  
Phù Đề này có hai hạng : m ột hạng  tin  và m ột hạng 
không tin. H ạng có lòng tin  thờ i gọi là trị được, vì 
sẽ không  ph iền  não quyết đ ịnh  được N iết Bàn, thê
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nên  N hư  Lai nói trị chúng sanh nơ i D iêm  Phù Đề 
rồi. H ạng không lòng tin  gọi là n h ứ t xiển đềẵ H ạng 
n h ứ t xiển đề gọi là không tri được. T rứ  hạng  n h ứ t 
xiển đề, ngoài ra đều đã trị xong, thê' nên  N iết Bằn 
gọi là không thương tích".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Bạch Thê' Tôn ! 
N hững gì gọi là N iết Bàn ?".

Phật nói : "Này Ca D iếp ! N iết Bàn đó, gọi là 
G iải thoát".

- Bạch Thê Tôn ! Chỗ nói giải thoát, là sắc hay 
chẳng phải sắc ?".

- Này Ca Diếp ! Hoặc là sắc, hoặc là chẳng phải 
săc. Thanh Văn, D uyên Giác giải thoáỉ là không phải 
sắc. Chư* Phật N hư  Lai giải thoát là sắc.

Này Ca D iêp ! T h ế  nên  giải ỉhoát cũng sắc cũng 
chẳng phải sắc. N hư  Lai vì hàng Thanh Văn đệ tử  
nói là chẳng phải sắc.

- Bạch Thê Tôn ! Thanh Văn, D uyên Giác nêu  
chẳng phải sắc thời thê' nào đưực trụ ?

- Này Ca D iêp ! N hư  trời Phi h rảng  ph i ph i tưởng 
cũng là sắc chẳng phải sắc, N hư  Lai cũng nói la 
chẳng phải sắc. N hir có ngưxH nạn  rằng trà i Phi 
tưởng  ph i ph i tưởng nêu  chẳng phải Sắc thê" nào

x̂*o*c ỉinx̂  CỈ1 lại, cử  động ? N hững nghĩa này là cảnh 
giới của chư  Phật. Chẳng phải Thanh Văn, D uyên  
Giác b iế t đưtrc. Giải thoát cũng vậy, là sắc chẳng
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phải sắc nói là chẳng phải sắc, cũng là hrỏ-ng chẳng 
phải tưởng nói là chẳng phải hrửng. N hững nghĩa 
n h ư  vậy là cảnh giới của chir Phật, chẳng phải hàng  
T hanh Văn, Duyên Giác b iết được".

Bây giờ Ca D iêp Bồ Tát lại bạch Phật rằng : "Ngữa 
m ong đức Thê" Tôn thương xót nói rộng lại nhữ ng  
nghĩa hạnh  Đ ại N iết Bàn giải thoát".

Phật khen  : "Lành thay ! Lành thay ! Này Ca 
D iếp ! N gười chcm giải thoát gọi là xa lìa tất cả hệ 
phirạc. N êu chơ-n giải thoát lìa các hệ phirợc thờ i 
không có sanh cũng không hòa hiệp. V í như- cha mẹ 
hòa hiệp sanh ra con. Người chcrn giải thoát thời 
không phải n h ư  vậy, thê" nên  giải thoát gọi rằng 
chẳng sanh.

Này Ca D iếp ! N hư  đề hồ, tánh nó thanh  tịnh. 
C ũng vậy, N hư  Lai chẳng phải nhơn  cha mẹ hòa 
h iệp  mà sanh, tánh N hư  Lai thanh  tịnh, sỏ- dĩ th ị 
h iện  có cha mẹ là vì m uôn hóa độ các chúng sanh. 
N gưòi chơn giải thoát tứ-c là N hir Lai. N hir Lai cùng 
giải thoát không hai không khác.

Ví nhu* tháng m ùa xuân gieo các hộ t giông, đặng 
hơi ấm ư ớ t liền mọc m ầm lên câyề N gười chcm giải 
thoát thờ i chẳng n h ư  vậy.

Lại giải thoát gọi là h ir vôế H ir vô tức là giải 
thoát, giải thoát tức là Như- Lai, N hư  Lai tức là h ir 
vổ, chẳng phải năng tác sở  tácể Phàm  là tác giả dường
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n h ư  thành  quách lầu nhà đê ngăn kẻ địch, chon giải 
thoát thời chẳng n h ư  vậy. Thê" nên  giải thoát tức là 
N h ư  Lai.

Lại giải thoát tức là pháp  vô vi. Ví n h ư  th(T gôin 
làm  đồ rồi lại bị b ểễ Giải thoát chẳng nhur vậy. Chơn 
th iệt giải thoát chẳng sanh chẳng diệt. Thê' nên  giải 
thoát tức là Như* Lai. Gũng vậy, N hư  Lai bấ t sanh 
bất diệt, chẳng già chẳng chết, chẳng h ư  chẳng hoại, 
chăng phải pháp hữ u  vi. Do nhữ ng  nghĩa này nên 
gọi N hir Lai nhập  Đại N iết Bàn.

Già là dời đổi tóc bạc m ặt nhăn, chết là thân  h ư  
m ạng hết, trong giải thoát không hai th ứ  này. Vì 
không già chết nên  gọi giải thoát. N hư  Lai cũng 
không tóc bạc m ặt nhăn  các pháp hữ u  vi dời đổi, 
thê' nên  N h ư  Lai không có già. Không có già thời 
không có chết.

Lại giải thoát gọi rằng không bịnh. B ịnh là bổfn 
tram  le bon b inh  va các th ứ  b inh  ở  ngoài đến xâm 
tôn nơi thân. Nơi đây không có các b ịnh  ây nên  gọi 
là G iải thoát. Không tật b ịnh  là chơn th iệt giải thoát 
chơn th iệt giải thoát tức là N hư  Lai. N hư  Lai không 
b ịnh  cho nên  pháp thân cũng không có b ịnh . Không 
b ịnh  n h ư  vậy tức là Như- Lai.

Chết là thân  h ir m ạng hết. Nơi đây không chết 
tirc la cam lộ. Cam lộ này là chcrn th iêt giải thoắt 
chơn giải thoát tức là N hir Lai.
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N h ư  Lai thành  tự u  công đức n h ư  vậy, th ế  sao lại 
nó i N h ư  Lai vô thường  ? Không có lẽ gì nói N hư  
Lai là vô thường  được. Là thân  Kim cang th ế  nào 
vô thirờng ! T h ế  nên  N hư  Lai không gọi là chêt.

N h ư  Lai thanh tịnh  không có cấín nhcr. Thân N hir 
Lai chẳng b ị nhơ- nhớp  trong thai, n h ư  hoa sen trắng 
bổn  tánh  trong sạch. Như* Lai giải thoát cũng lại n h ư  
vậy. G iải thoát n h ư  vậy tirc là N hư  Lai. Thê' nên  
N h ư  Lai thanh  tịnh  không cấu nhơ.

Lại giải thoát trọn không còn sót thứ a nhữ ng  
ph iền  não lỗi lầm. Cũng vậy, N hư  Lai không có tất 
cả ph iền  não lỗi lầm.

Lại giải thoát không có đâu tranh. Ví n h ư  người 
đói, thây kẻ khác ăn uông thời sanh lòng tham  đoạt. 
G iải thoát không phải n h ư  vậyẵ

Lại giải thoát gọi là an tịnh. N gười phàm  tục cho 
rằng an tin h  là Đ ại T ự  Tại Thiên, đây là lờ i h ir 
vọng. Chơn th iệ t an tịnh  là rôlt ráo giải thoát, rô't ráo 
giải thoát tức là N hir Lai.

Lại giải thoát tức là an ổn. N hư  chỗ nhiều  giặc cướp 
chẳng gọi là an ổn. Nơi thanh b ình m ới gọi là an ổn. 
Trong giải thoát không có bô' úy nên gọỉ là an ổn. Thê 
nên  an ổn tức là chon thiệt giải thoát, chợti giải thoát 
tức là N h ư  Lai. N hư  Lai tức là Pháp vậy.

Lại giải thoát không có bạn đồng hàng. Có bạn đồng 
hàng nh ir quô"c vưtm g có các lân quôc. Không bạn  đông
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hàng n h ư  Chuyển Luân Thánh Vương không có vua 
nào đứng ngang hàngệ Cũng vậy, giải ỉhoát 'không có 
đồng hàngế Không có đồng hàng là chơn giải thoát. 
Chơn giải thoát là N hir Lai Chuyển Pháp Luân Virơng. 
T h ế  nên  N hư  Lai không bạn đồng hàng.

Lại giải thoát không iru sầu. Có ư u  sầu n h ir  Quốc 
vuxmg sợ  nước láng giềng m ạnh nên  ư u  sầu. Giải 
thoát không n h ư  vậy. N hir phá được oán địch thời 
không  còn lo sợ* nữa. Cũng vậy, giải thoát không có 
lo sọv không lo sợ  tức là N hư  Lai.

Lại giải thoát là không lo m ửng. Ví n h ir người 
đàn bâ chỉ có m ột đứa con trai, có việc xa nhà, thoạt 
có tin  con b ị nạn  chết thời râi sầu khổ, về sau lại 
nghe rằng còn sông thời rất vui m ừng. Trong giải 
thoát không có sự  lo niứng n h ư  vậy. Không lo m ừng 
là chcm giải thoát, chcm giải thoát tức là N h ư  Lai.

Lại giải thoát không có b ụ i nhơ-ệ N hư  tháng  m ùa 
xuân sau khi m ặt trời lặn, gió nôi b ụ i m ùỂ Trong 
giải thoát không có việc ấy. Không bụ i m ù dụ cho 
chcrn giải thoát, chơn giải thoát tức là N h ư  Lai.

N h ư  viên m inh châu trong bú i tóc của T hánh 
V ương không có nho* bợn. Tánh giải thoát cũng không 
n h ơ  b ạn . Không n h ơ  bợ n  dụ cho chcm giải thoát. 
Chem giải thoát tức là N hir Lai.

N h ư  chất vàng không lôn cát đá m ới gọi là vàng 
ròng, ai đuực vàng ròng thời tự  b iế t là m ình có của.
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Cũng vậy, tánh  giải thoát n h ư  chất vàng ròng. 
Vàng ròng k ia  dụ cho chơn giải thoát, chcm giải thoát 
tức là N h ư  Lai.

N h ư  b ình  sành b ị bể, tiêng nghe lạch cạch. Bình 
bằng  kim  cang b ử u  thờ i chang nh ir vậy. Giải thoát 
cũng không diếc bể. Bình báu  kim  cang dụ cho chcm 
giải thoát. Chơn giải thoát tức là Như* Lai. T h ế  nên  
thân  N hir Lai không h ư  hoại.

Tiêng lạch cạch n h ư  hộ t đu đủ dầu phơi trong 
nắng, nổ  tiêng lạch cạch. Giải thoát không có n h ư  
vậy. N hư  b ình  báu  kim  cang không có tiêng bể lạch 
cạch. Giả sử  trăm  ngàn người, cùng đua nhau  bắn, 
không ai làm  bể  đưực. Không tiêng bể lạch cạch dụ 
cho chơn giải thoát. Chcrn giải thoát tức là N h ư  Lai.

N hir người nghèo thiêu nợ, b i chủ n ợ  đòi hỏi k iện 
thưa, gông cùm trói nhô't. Trong giải thoát không có các 
việc ây. N hir Trưởng giả giàu lớn có vô sô' vàng bạc 
châu bấu, thê' lực tự  tại, chẳng m ang nợ* ai. Giải thoát 
cũng như- vậy, chứa vô lượng của pháp bảo, thê lực tự  
tại, không có n ợ  thiêu. Không nợ  thiêu dụ cho chcm 
giải thoát. Chơn giải thoát tóc là N hư  Lai.

Lại chơn giải thoát gọi rằng không bức ngặt. N hư  
m ùa xuân lần nóng, m ùa hạ oi bức, m ùa đông rét 
lạnh. Trong chơn giải thoát không có nhữ ng  sự  chẳng 
vira ý nh ir vậy. Không bức ngặt dụ cho chcm giải 
thoát. Chơn giải th&ấỉ tức là Như* Lai.
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Ví như* người ăn cá đã no mà lại uốhg sữa, người 
này thời là gần sự  chết. Trong chcrn giải thoát không 
có sir nh ir vậy. N gười này nêu  đirợ^c thuôc hay cam 
lô thờ i được khỏi b inh. Chơn giải thoát cũng như* 
vậy. Thuôc hay cam lồ dụ cho chơn giải thoát. Chơn 
giải thoát tức là N hư  Laiề

Thê' nào là bức ngặt, và không bức ngặt ? N h ư  
ngirời phàm  ngã m ạn tự  cao cho rằng không  ai hại 
được m ình, bèn  ở  chung với rắn cọp độc trùng, nên  
b iế t người này sẽ b ị hoạnh tử. Đ ây là bức ngặt. 
Trong chcm giải thoát không có việc n h ư  vậy.

Không bị bức ngặt là như- thần  châu của vua 
C huyển Luân trừ  được chín mircri sáu th ứ  độc trùng  
ai nghe được thần châu này thồ-i các th ứ  độc đều 
tiêu  diệt. Chơn giải thơát cũng lại nh ir vậy xa lìa cả 
hai mirơi lăm  cõi. Tiêu độc dụ cho chcm giải thoát. 
Chcrn giải thoát tức là Như- Lai.

Lại không  bức ngặt n h ư  h ir không. Giải thoát 
cũng vậy. H ư  không kia dụ cho chơn giải thoát. Chơn 
giải thoát tức là N h ư  Lai.

Lại bức ngặt nh ir gần cỏ khô mà đốt đèn lửa thời 
bi chay lan. Trong clicrn giai thoát không có sir như* vây

Lại không  bức ngặt, v í nh ir m ặt trời m ặt trăng 
không bức chúng sanh. Cũng vậy, giải thoát không 
bức ngặt chúng sanh. Không bức ngặt đây dụ cho 
chơn giải thoát. Chơn giải thoát tức là N hir Lai.
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Lại giải thoát gọi là Pháp vô động, vô động là 
không oan không thân. N hir vua Chuyển Luân Vưtm g 
không có vị T hánh vuxmg khác đê làm  thân  hữu. 
G iải thoát cũng vậy. T hánh vương không thân  h ữ u  
dụ cho chcm giải thoát. Chơn giải thoát tức là N hir 
Lai. N h ư  Lai tức là Pháp vậy.

N h ư  áo trắng dễ nhuộm  màu. Giải thoát không 
n h ư  vậy, nên  giải thoát là Vô động.

N h ư  hoa Bà sư, m uôn có m ùi hôi và m àu xanh 
th à i không  thể được. Cũng vậy, m uôn trong giải 
thoát có m ùi hôi và có các m àu thời không thê 
được, nên  giải thoát là Pháp vô động. G iải thoát 
tức là Như- Lai.

Lại giải thoát gọi là hi hữu. N h ư  trong nưức mọc 
hoa sen thờ i không phải h i hữu. Trong lử a mọc hoa 
sen m ói là h i hữ u , ai thây cũng đều vui m ừng. Cũng 
vây, ai đưtrc thây c h c m  giải thoát cũng đcu V U I m ưng. 
Hi h ữ u  k ia  dụ  cho chơn giải thoát. Chơn giải thoát 
tức là N h ư  Lai, N h ư  Lai tức là Pháp thân.

N h ự  trẻ n ít chưa mọc răng, khôn  lớn  lần  răng 
m ới mọc. G iải thoát chẳng phải vậy, không có sanh 
củng bâìt sanh.

Lại giải thoát gọi là h ư  tịch, vô hữ u , bất định. 
Bất đ ịnh  là n h ư  hạng n h ứ t xiển đề không phải rốt 
ráo chẳng dời, n h ư  người phạm  tội trọng không phải 
Tốt ráo chẳng thành  P h ậ t N ếu có lòng tin  trong sạch
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ở  nơi chánh pháp, hoặc được làm  Ưu Bà Tắc thồ i 
d iệt n h ứ t xiển đề. Còn ngirời phạm  tội trọng, kh i 
d iệt tội ây thờ i được thành  Phật. N ếu nói là rốt ráo 
không dời, rốt ráo chẳng thành  Phật đạo thờ i là 
không đúng. Trong chcm giải thoát đều không có sự  
d iệt tận  như* vậy.

Lại hư- tịch thuộc về pháp giới, n h ư  pháp  giới 
tánh  hrc ỉà chơn giải thoát. Chơn giải thoát tức là 
Như* Laiề

Lại nh irt xiển đề nêuL diệt tận thờ i chẳng được 
gọi là n h ứ t xiển đề. N hững gì gọi là n h ứ t xiển đầì 
H ạng n h ứ t xiển đề đoạn diệt tâít cả căn lành, tâm  họ 
không vin n iêu  tấ t cả pháp lành, nhẫn  đến không 
sanh m ột niệm  lành. Trong chơn giải thoát đều  không 
có sir n h ư  vậy. Không các việc ây hrc là chon giải 
thoát. Chơn giải thoát tức là N hư  Lai.

Lại giải thoát gọi là chẳng thê lường đưtỵc. Ví 
n h ư  đông thóc, có thể b iết sô' cân lượng. C hơn giải 
thoát thờ i chẳng n h ư  vậy. Ví n h ư  biển  lớn thờ i khong 
thể  đo lường được. Cũng vậy, giải thoáe không thể  
đo lutrng. Không thể đo lường là chơn giải thoát. 
Chơn giải thoát tức là N hư  Lai.

Lại giải thoát gọi là vô lượng pháp. N h ư  m ột 
chúng sanh có nh iều  nghiệp báo. Cũng vạy, giải thoat 
có vô lượng quả b áo /V ô  lirợng quả báo là chơn giải 
thoát. Chơn giải thoát hrc là N hir Lai.
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Lại giải thoái: gọi là rộng lớn. N hư  b iển  lớn không 
gì sánh bằng. Cũng vậy, giải thoát không gì sánh 
bằng. Không gì sánh bằng là chcm giải thoát. Chơn 
giải thoát tức là N h ư  Lai.

Lại giải thoát gọi 1?. tôi thưựng, ĩih ir h ir không 
cao hơn  cả không gì sánhệ Cũng vậy, giải thoát cao 
hcrn cả không gì sánh. Cao không gì sấnh tức chcm 
giải thoát. Chơn giải thoát tức là N hư  Lai.

Lại giải thoát gọi là không gì qua. Ví như- chỗ ỏ* 
của sư  tử, các loài thú không con nào qua được. 
C ũng vậy, giải thoát không gì qua được là chơn giải 
thoát. Chơn giải thoát tức là N hư  Lai.

Lại giải thoát gọi là Vô thưựng. Như- phương Bắc 
là trên  cả các phircrng. Cũng vậy, giải thoát là không 
còn gì trên. Không gì trên là chcrn giải thoát. Chơn 
giải thoát, tức là N hư  Lai.

Lại giải thoát gọi là Vồ thượng íhirợng. N hư  
phư ơng  Bắc qua nơi phưxmg Đ ông là Vô thượng 
thượng. C ũng vậy, giải thoát là Vô thượng  thượng. 
Vô thư ợng  thượng là chơn giải thoát. Chem giải thoát 
tức là N hir Lai.

Lại giải thoát gọi là Pháp hằng. Như- thân  của 
Trời người chết, đây gọi là hằng, chẳng phải không 
hằng. C ũng vậy, giải thoát chẳng phải không hằng:. 
Chẳng phải không hằng là chcrn giải thoát. Chơn giải 
thoát tức là N hir Lai.
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Lại giải ỉhoát gọi là cứng chắc. N hư  Khư- đà la 
chiên đàn trầm  thủy, tánh  của nó cứng chắc. C ũng 
vậy, tánh  của giải thoát cứng chắc. T ánh cứng chắc 
tức là chcm giải th o á t Chơn giải thoát tức là N h ư  
Lai.

Lại giải thoát gọi là không rỗng bông. N h ư  thân 
cây tre lau rỗng bộng. Giậi thoát không phải n h ư  
vậy, nên  biêìt giải thoát tức là Như* LaiẾ

Lại giải thoát gọi là khồng ở  được. N hir tường 
vách khi chưa sơn phết thời ruồi m uỗi đáp đậu trên  
đó, lúc sơn phết rồi, côn trùng  nghe m ùi sơn bèn  
không đến đậu ỏ\ Không ở  n h ư  vậy dụ  cho chcm 
giải thoát. Chơn giải thoát tức là N hư  Lai.

Lại giải thoát gọi là vô b iênế Ví n h ư  tụ  lạc đều 
có b iên  giái. Giải thoát không phải n h ư  vậy, không 
có b iên  tê' n h ư  h ư  không. Giải thoát n h ư  vạy tức la 
N h ư  Lai.

Lại giải thoát gọi là không thể thây. Ví nh ir khó 
thây dâu chim bay trên h ir không. Khó thây n h ư  
vậy dụ cho chcm giải thoát. Chơn giải thoát tức là 
N h ư  Lai.

Lại giải thoát gọi là thậm  thâm . Vì hàng  Thanh 
Văn, D uyên Giác không thể vào đưực. Giải thoát n h ư  
vậy tức là N hir Lai.

Lại thậm  thâm  đó là chỗ cung k ính  của Phật và 
Bồ Tát. V í n h ir h iếu  tử  cúng dường cha mẹ công
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đứt: rất sâu. Công đức rất sâu dụ cho chcm giải thoát. 
Chơn giải thoát tức là N hư  Lai.

Lại giải thoát gọi là không thấy được. N hir ngiròi 
đời không  thây đưực đ ỉnh  đầu của m ình. C ũng vậy, 
hàng Thanh Văn, D uyên Giác không thây được giải 
thoát. C hơn giải thoát đây tức là Như- Lai.

Lại giải thoát gọi là không nhà cửa. Ví n h ư  h ir 
không, không có nhà cửa. Nói nhà cửa là dụ  cho hai 
m trơi lăm  cõi. Không nhà cửa dụ cho chcm giải thoát. 
C hơn giải thoát tức là N hir Lai.

Lại giải thoát gọi là chẳng thể nắm  lây. N hư  trái 
A m a lặc, người nắm  lây đưực. Giải thoát không thể 
nắm  lây. K hông thể  nắm  lây là chcm giải thoát. Chơn 
giải thoát tức là N h ư  Lai.

Lại giải thoát gọi là không thể cầm. Ví n h ư  vật 
huyễn  không thể cầm. Không thể cầm là chcm giải 
thoát. Chơn giải thoát tức là N hư  Lai.

Lại giải thoát không có thân  thể. Ví n h ư  thân  
ngươi sanh các th ứ  ghẻ lác, ung nhọt, đ iên cuồng, 
gầy ốm ẻ Trong chon giải thoát không có nhữ ng  b ịnh  
n h ư  vậy. Không b ịn h  dụ cho chcrn giải thoát. Chơn 
giải thoát tức là N hir Lai.

Lại giải thoát gọi là m ột vị. N hư  sữa có m ột vị. 
M ột vị như* vậy là chcm giải thoát. Chcrn giải thoát 
tóc là N hir Laiề
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Lại giải thoát gọi là thanh  tịnh. N h ư  nước không 
b ù n  đứng lặng trong sạch. Đ ứng lặng trong sạch là 
chcm giải thoát. Chcrn giải ỉhoát tức là N hir Lai.

Lại giải thoát gọi là n h ứ t vị thanh tịn h ễ N h ư  giọt 
m ưa nơi h ir không n h ứ t vị thanh tịnh. N hứ t vị thanh 
tịn h  dụ cho chơn giải thoát. Chơn giải thoát hrc là 
N h ư  Lai.

Lại giải thoát gọi là trử  dẹp. Ví n h ư  trăng tròn 
không mây mù. Không mây m ù là chơn giải thoát. 
C hơn giải thoát tức là N h ư  Lai.

Lại giải thoát gọi là tịch tịnh. Ví n h ư  người m ang 
b ịn h  nóng khi đirạc lành m ạnh th à i thân  tịch tịn h ệ 
Giải thoát cũng vậy, thân  đirạc tịch tịnh. T hân được 
tịch tịnh  tức chcrn giải thoát. Chem, giải thoát tóc là 
N h ư  Lai.

Lại giải thoát tức là b ình  đẳng. Ví n h ư  ruộng 
hoang, loài rắn độc, lang sói đều có tâm  sát hại. Giải 
thoát không n h ư  vậy, không có tâm  sát hại. Không 
tâm  sát hại là chcm giải thoát. Chơn giải thoát tức 
là Như- Laiẵ

Lại b ình  đẳng đó, nh ir lòng b ình  đẳng của cha 
mẹ đôì với các con. Giải thoát cũng vậy, tâm  ây b ình  
đẳng. Tâm  b ình  đẳng tức chcm giải thoát. C hơn giải 
thoát tức là N hir Lai.

Lại giải thoát gọi là không chỗ khác. Ví n h ư  có 
ngưtxi chỉ ở  nơi tòa nhà cao đẹp sạch sẽ, không có
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chỗ ở  nào khác. Giải thoát cũng vậy, không có chỗ 
nào khácế Không chỗ nào khác ỉà chon giải thoát. 
Chơn giải thoát hrc là N hư  Lai.

Lại giải thoáỉ gọi là tri túc. Ví n h ư  ngưừi đói gặp 
đuxỵc m ón ăn ngon thời ăn mãi không nhàm . Giải 
thoát không phải n h ư  vậy. N hư  ăn cháo sữa thời 
không cần m ón gì nữa. Không cần m ón gì dụ cho 
chơn giải th o á t Chơn giải thoát tức là Như" Lai.

Lại giải thoát gọi là đoạn tuyệt. N hư  ngưtỳi bị 
trói d ứ t dây đưtrc thoát khỏi. C ũng vậy, giải thoát 
dứ t đứ t tất cả sự  trói buộc của lòng nghi ngờ. Đ oạn 
nghi n h ư  vậy là chơn giải thoát. Chem giải thoát tức 
là N hư  Lai.

Lại giải thoát gọi là đếin b ờ  kia. Ví n h ư  con sông 
lớn có b ờ  bên  này b ờ  bên  kia. Giải thoát không như* 
vậy. D ầu không b<T bến này mà có bờ  bên  kia. Có 
b ờ  bên  kia đó là chơ-n giải thoát. Chem giải thoát 
tức là N h ư  Lai.

Lại giải thoát gọi là im lặng, không phải n h ư  biển  
lớn  vang tiếng ồ ạt của thủy triều. Giải thoát như* 
vậy tức là Như- Lai.

Lại giải thoát gọi là mỹ d iệuể Ví n h ư  các th ứ  
thuôc trộn với trái A lê lặc thời có vị đắng. Giải 
thoát không như- vậy, vị n h ư  cam lồ. Vị n h ư  cam 
lồ dụ cho chcm giải thoát. Chơn giải thoát tức là 
N h ư  Lai.
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Lại giải thoát trử  các phiền  não. Ví nh ir luxmg y hòa 
hiệp các th ứ  thuốc trị lành các b ịnh  tật. Cũng vậy, giải 
thoát trứ  được các phiền  não. T rữ  phiền  não tức chơĩi 
giải thoát. Chơn giải thoát tức là N hư  Lai.

Lại giải thoát gọi là không hẹp. Ví n h ư  căn nhà nhỏ 
không dung được nhiều người. Giải thoát không phải 
nh ir vậy, dung chứa được nh ỉềuỆ D ung đưtỵc nh iều  là 
chcm giải thoát. Chơn giải thoát tức là N hir Lai.

Lại giải thoát gọi là d iệt nhữ ng  tham  ái, chẳng 
xen dâm  dục. V í nhxr người n ữ  nh iều  sự  tham  dục. 
G iải thoát không như- vậyẵ Giải thoát n h ư  vậy tức là 
N hir Lai. N h ư  Lai không có nhữ ng  ph iền  não, tham  
dục, sân hận, ngu si, k iêu  m ạn v.v...

Lại giải thoát gọi là không ái nhiễm . Ái có hai 
th ứ  : IVÍỗt là ngạ quỷ ái, hai là pháp ái. Chơn giải 
thoát lìa ncri ngạ quỷ ái. Vì thircmg xót chúng sanh 
mà có pháp  áiễ Pháp ái nh ir vậy là chcm giải thoát. 
Chcrn giải thoát tức là N hir Lai.

Lại giải thoát lìa ngã và ngã sở. Giải thoát n h ư  
vậy tức là Như* Lai. N hir Lai tức là Pháp vậy.

Lại giải thoát tức là diệt tận, lìa sự  tham  trong 
ba cõi. G iải thoát n h ir vậy tức là N h ư  Lai. N h ư  Lai 
tức là Pháp vậy.

Lại giải thoát gọi là cứu hộ. Hay cứu hộ tâìt cả 
nhữ ng  kẻ sợ  hãi. G iải thoát nh ir vậy tức là N hir Lai. 
N hir Lai là Pháp vậy.
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Lại giải thoát tức là chỗ về. N êu về nưưng nơi 
giải thoát n h ư  vậy thời chẳng cầu nương chỗ khác. 
Ví n h ư  có người nircmg tự a nơi vua, chẳng cầu nưtm g 
tự a  chỗ khác. D ầu nương hra nơi vua mà có động 
chuyển, về nương nơi giải thoát không có đông 
chuyển. Không động chuyển là chcrn giải thoát. Chơn 
giải thoát tức là N hir Lai. Như- Lai là Pháp vậy.

Lại giải thoát gọi là tòa n h àệ Ví nh ir có ngưtH đi 
nơ i rừng  vắng thờ i có hiểm  nạn. Giải thoát không 
n h ư  vậy, chẳng có hiểm  nạn. Chẳng có hiểm  nạn  tức 
chơn giải thoát. Chem giải thoát tức là N h ư  Lai.

Lại giải thoát là vô sở  úy. N h ư  sư  tứ  chúa không 
sợ  trăm  thú. C ũng vậy, giải thoát không sọ* các loài 
ma. K hông sợ  sệt là chơn giải thoát. Chcrn giải thoát 
tức là N hir Lai.

Lại giải thoát không có chật hẹp. Ví n h ư  con đưửng 
hẹp không dung được hai người đi ngang nhau. Giải 
thoát chẳng n h ư  vậy. Giải thoát ây tức là N hư  Lai. Ví 
n h ư  có người b i cọp nrcrt té xuôiig giêng sâu. Giải thoát 
không n h ư  vậy. Giải thoát ấy tức là N hư  Lai.

Lại không chật hẹp, n h ư  đi thuyền vưự t b iển  an 
ổn, lòng được vui m ừng. Giải thoát cũng vậy, tâm  
đirợc vui m ừng. Đưxỵc vui m ừng là chcrn giải thoát. 
Chơn giải thoát tức là N hư  LaiỆ

Lại giải thoát là lìa các nhơn duyên. Ví nh ir nhơn  
sữa được lạc, nhtrn lạc được tô, nhơn tồ đưtỵc đề
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hồ. Trong chcm giải thoát đều không có n h ữ ng  nhơn  
ấy. Không nhơn  là chcm giải th o á t Chem giải thoát 
tóc là N h ư  Lai.

Lại chcm giải thoát hay phục k iêu  m ạn. V í nh ir 
Đ ại vương k iêu  m ạn đôì với Tiểu vuxmg. G iải thoát 
không phải n h ư  vậy. Giải thoát ây tức là Như- Lai, 
Như* Lai hrc lầ Pháp vậy.

Lại giải thoát phục các phóng dật. N gười phóng 
dật thờ i có nh iều  tham  dục. Trong chơn giải thoát 
không có tên  gọi ây. Không tên gọi ây là chan  giải 
thoát. Chơn giải thoát tức là N hư  Lai.

Lại giải thoát hay trừ  vô m inh. N hư  th ứ  tô thượng  
hạng  lọc sạch cả cạn n h ơ  bèn gọi là đề hồ. C ũng 
vậy, giải thoát trừ  sạch vô m inh sanh ra chơn m inh. 
Chem m inh ấy tức chcm giải thoát. Chơn giải thoát 
tức là N h ư  Lai.

Lại giải thoát gọi là tịch tịnh, thuần  m ột không 
hai. N hir voi nơi đồng hoang trông, riêng m ột m ình 
không bạn  bầy. C ũng vậy, giải thoát thuần  m ột không 
hai, thuần  m ột không hai là chơn giải thoát. Chơn 
giải thoát tức là N hư  Lai.

Lại giải thoát gọi là cứng đặc. N hư  tre, lau, thầu  
dầu, cọng cây rỗng bộng mà hột thời cứng đặc. T rứ  
Phật Như- Lai, tất cả trời người đều không cứng đặc. 
Chem giải thoát xa lìa tất cả các dòng hữ u  lậu. Giải 
thoát nh ir vậy tức là N h ư  Lai.
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Lại giải thoát gọi là bỏ các h ữ u  lậu, n h ư  có người 
ăn rồi m à ói ra. Bỏ các h ữ u  lậu là chcm giải thoát. 
Chơn giải thoát tức là N hư  Lai.

Lại giải thoát gọi là quyêìt đ ịnh, n h ư  m ùi thơm  
hoa Bà su* không có trong hoaflJiất diệp. G iải thoát 
như* vậy tức là N h ư  Lai.

Lại giải thoát gọi là thủy  đại. Ví n h ư  thủy  đại 
th ắn g 'h ơ n  các đại khác, hay nhuận  hột giông của tấỉ 
cả cỏ cây. Cũng vậy, giải thoát hay nhuận  tất cả loài 
có sự  sanh sông. Giải thoát như- vậy tức là N hir Lai.

Lại giải thoát gọi là vào. N h ư  có cửa nẻo thời 
thông vào hầm  vàng, có thể được vàng. Cũng vậy, 
giải thoát n h ir cửa nẻo kia. Ngiròi tu  vô ngã thờ i 
đircrc vào trong. Giải thoát nh ir vậy tức là N hir Lai.

Lại giải thoát gọi là hay giỏi. Ví n lu r học trò theo 
bên  thầy, làm  đúng  theo chỗ thầy dạy bảo thờ i đirợc 
gọi là hay giỏi. G iải thoát nh ir vậy tức là N hư  Lai.

Lại giải thoát gọi là pháp  xuấit thế, ra khỏi hơn  
nơi tấít cả pháp. N h ư  vị của sữa và tô hơn  vị của 
các th ứ  khác. G iải thoát nh ir vậy tức là N h ư  Lai.

Lại giải thoát gọi là bâít động. N hư  ngạch cửa gió 
không làm  đông đưực. Giải thoát nh ir vậy tức là 
N h ư  Lai.

Lại giải thoát gọi là không sóng dợn. N hir nirớc 
b iển  cả luôn có sóng dợn. Giải thoát không phải n h ư  
vậy. G iải thoát n h ư  vậy tức là Như- Lai.



VII - PHẨM TỨ T Ị/Ó N G 173

Lại giải thoát gọi là có chỗ dùng. N hir vàng Diêm  
phù  đàn dùng  đirạc nh iều  việc. Không ai nó i đirực 
chỗ xâu dở  của vàng này. Cũng vậy, giải thoát không 
có xâu dỏ\ Không có xâu dở  là chcm giải thoát. Chơn 
giải thoát tức là N h ư  Lai.

Lại giải thoát bỏ hạnh  anh nhi, n h ư  nguxri lớn 
bỏ hạnh  trẻ nít. Cũng vậy, giải thoát trừ  bỏ năm  ấín. 
T rừ  bỏ năm  âm là chơn giải thoát. Chơn giải thoát 
tức là N hir Lai.

Lại giải thoát gọi là rôt ráo. N hir ngưtH bi trói, 
được m ở thả, tắm  rửa sạch sẽ rồi về nhà. C ũng vậy, 
giải thoát là rô't ráo thanh tịnh. Rốt ráo thanh  tịnh  
là chcm giải thoát. Chơn giải thoát tức là N hir Lai.

Lại giải thoát gọi là sự  vui vô tác, vì đã ói sạch 
tham  dục, sân hận  cùng ngu si. Ví nh ir có người 
uông nhầm  thuôc độc, phải uông thuôc ói, kh i ói hết

an vui. G iải thoát cũng vậy, 
ói các độc ph iền  não k iết phirợc, thân  được an vui 
gọi là sự  vui vô tác. Sự  vui vô tác tức là chon giải 
thoát. Chơn giải thoát tức là N hir Lai.

Lại giải thoát gọi là đoạn tầít cả pháp h ữ u  vi, xuâìt 
sanh tâ t cả vô lậu th iện  pháp. Đ oạn b ít các đạo : 
hoặc là ngã, vô ngã, ph i ngã, ph i vô ngã. Chỉ đoạn 
sự  châp lây, chớ không đoạn ngã kiên. Ngã k iên  đó 
gọi là Phật tánh. Phật tánh  tức là chan giải thoát. 
C han  giải thoát tức là N hư  Lai.
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Lại giải thoát gọi là chẳng không mà không. Phàm  
không không gọi là vô sỏ* hữu, vô sở  hữ u  là sự  vọng 
châp giải thoát của rác nhà ngoại đạo Ni k iền  tử> 
m à thật ra không có giải thoát nên  gọi là không 
không. Chơn giải thoát thờ i không n h ư  vậy nên  gọi 
là chẳng không mà không. Chẳng không m à không 
là chon giải thoát. Chem giải thoát tức là N h ư  Lai.

Lại giải thoát gọi là không m à chẳng không. N hư  
b ình  đựng  nước đựng sữa, dầu không nưức không 
sữa như ng  vẫn đircrc gọi là b ình  nước, b ình  sữa. Các 
th ứ  b ình  đây không thể gọi là không hay chẳng 
không được. N êu nói là không thờ i không đirợc có 
sắc, hương, vi, xúc. N êu nói là chẳng không thờ i lại 
không  có nưức sữa. Giải thoát cũng vậy không thể 
nó i la sắc cùng v á i chẳng phải sắc, chẳng thề nói là 
không cùng với chăng không. N êu nói là không  thờ i 
chẳng đưực có thường, lạc, ngã, tịnh. N ếu nói là 
chẳng không thờ i ai thọ thường, lạc, ngã, tịn h  này. 
Vì nhữ ng  nghĩa ấy nên không thể nói là không cùng 
với bất không. Không là nói không hai m ươi lăm 
cõi và các ph ien  não, tất cả sự  khổ, tất cả tướng, tất 
cả hạnh  h ữ u  vi. Như* b ình  không nước th à i gọi là 
không. Chẳng không là nói chơn th iệ t th iện  sắc : 
Thường, lạc, ngã, tịnh, chẳng động, chẳng biến. N hư  
sắc, hưtm g, vị, xúc của cái b ình, thờ i gọi là chẳng 
khôngẳ Vì vậy nên  giải thoát dụ n h ư  cái b ình  kia. 
Cái b ình  kia gặp duyên thờ i b ị bể hư. Giải thoát
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không hề b ị hu* hoại. Không thể hư* hoại là chcm 
giải thoát. Chơn giải thoát tức là N h ư  Lai.

Lại giải thoát gọi là lìa ham  m uôn. Ví n h ư  có 
người lòng ham  m uôn ngôi Thiên Đê", Phạm  Vưtmg, 
T ir Tại Thiên vircrng. Giải thoát không nh ir vậy. Khi 
đã thành  bực Vô thượng C hánh giác rồi thờ i không 
ai không nghi. Không ai không nghi là chơn giải 
thoát. Chơn giải thoát tức là N hư  Lai.

Lại giải thoát đoạn sự  ham  m uôn của ba cõi, 
đoạn tất cả tưứng, tất cả hệ phược, tâì: cả phiền  
não, tẵìt cả sanh hr, tâlt cả nhem duyên, tấ t cả quả 
báo. Giải thoát nh ir vậy tức là N hư  Lai. N h ư  Lai 
tức là N iết Bàn.

Tất cả chúng sanh vì sợ  phiền não sanh tử  nên thọ 
tam quy y. Ví nh ir bầy nai sợ* thợ  săn, nhảy khỏi một 
nhảy dụ cho m ột quy y, nhảy ba nhảy dụ ba quy y. Do 
nhảy khỏi ba nhảy mà được thoát nạn  an vui. Chúng 
sanh cũng vậy vì sợ* bcm loài ma mà thọ tam quy y. Do 
tam quy y nên được an vuiề Được an vui tức là chon 
giải thoát. Chơn giải thoát tức là N hư  Lai. N h ư  Lai tứt: 
là N iết Bàn. N iết Bàn tức là vô tận. Vô tận tức là Phật 
tánh. Phật tánh tóc là quyết định. Quyết đ ịnh  tứt: là Vô 
thưựng C hánh giác".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Bạch T h ế  Tôn ! Nếu 
N iết Bàn, Phật tánh, quyết đ ịnh  và Như- Lai là một 
nghĩa, thê' sao nói rằng có ba quy y ?".



176 KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

Phật dạy : "Này Ca Diếp ! Tâ't cả chúng sanh sạ  
sanh tử  nên  cầu tam  quy y. Vì do tam quy y mà b iết 
Phật tánh, quyết định, N iết Bàn.

Này Ca D iếp ! Có pháp, tên  thờ i m ột mà nghĩa 
thờ i khác. Có pháp, tên  cùng nghĩa đều khác. Tên 
m ột nghĩa khác nh ir Phật thường, Pháp thường, Tăng 
thường, N iết Bàn, H ư  không cũng đều thưxxng. Tên 
cùng nghĩa đều khác : như- Phật gọi là giác, Pháp 
gọi là bất giác, Tăng gọi là hòa hiệp, N iết Bàn gọi 
là giải thoát, h ư  không gọi là ph i thiệri cũng gọi là 
vô ngại.

Này Ca D iếp ! Tam quy y danh nghĩa đều khác, 
th ế  nên  N htr Lai bảo Ma Ha Ba Xà Ba Đề rằng : Này 
K iều Đ àm  Di chớ cúng dường Như- Lai, nên  cúng 
dường Tăng, nêu  cúng dường Tăng thời được cúng 
dưd-ng tam  quy đầy đủ. Ma Ha Ba Xà Ba Đề thưa 
rằng trong chúng Tăng không Phật không Pháp, sao 
cho rằng cúng dường Tăng thời được đầy đủ  cúng 
dường tam  quy ? N h ư  Lai dạy : Bà tuân  lời N h ư  Lai 
đó là cúng dường Phật. Vì giải thoát là cúng dưừng 
Pháp. C húng Tăng nhận  lãnh là cúng dường Táng.

Này Ca Diếp ! Thê' nên  tam quy chẳng đirọrc là một.

Này Ca D iếp ! Hoặc có lúc N hư  Lai nói m ột làm  
ba, nó i ba làm  một. N ghĩa ây là cảnh giới của chư  
Phật, chẳng phải là hàng Thanh Văn cùng D uyên 
Giác b iế t được".
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Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật : "Nhir lờ i T h ế  Tôn 
nói rối ráo an vui gọi là N iết Bàn, nghĩa này nh ir 
thê nào ? Luận về N iêt Bàn thời bỏ thân, bỏ trí, nêu  
bỏ thân  trí ai sẽ thọ vui ?".

Phật dạy : "Này Ca D iêp ! Ví n h ư  có người ăn 
xong buồn  nôn, bèn đi ra ngoại mà ói, ói rồi trở  vào 
nhà. Bạn bè hỏi anh đã lành m anh chira m à trở  vào 
nhà. N gười ây đáp đã lành, thân  tôi được an vui. 
Như- Lai cũng vậy, rôit ráo xa lìa hai m ưm  lăm  cõi, 
trọn  đuxrc chỗ N iết Bàn an lạc, không thể  động 
chuyển, không có diệt tận, dứ t tất cả thọ, gọi là sự  
vui không thọ. Không thọ n h ư  vậy gọi là sir vui 
th irờng trụ . N êu nói N hir Lai có thọ sự- vui thờ i là 
không đúng. Thê' nên  rôit ráo vui tức là N iết Bàn, 
N iết Bàn tức là chơ-n giải thoát, chan giải thoát tức 
là N hư  Lai".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Bạch Thê' Tôn ! Bâìt 
sanh bất diệt là Giải thoát ừ  ?".

Phật nói : "Phải ! Bấe sanh bất d iệt tức là Giải 
thoát, Giải thoát như- vậy tức là Như- Lai".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Nêu bất sanh bất 
d iẹt la Giai thoát, thời tánh  h ư  không cũng không 
sanh diệt lẽ ra là N hư  Lai. N hư  tánh N h ư  Lai tức 
là Giải thoát".

Phật nói : "Này Ca Diếp ! Việc ây không phải 
vậy. N hư  tiêng hó t rất thành diệu của chim Ca Lăng -
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Tần Già cùng chim M ạng Mạng, chứng có đồng với 
tiêng hót của chim quạ, chim khách chăng ?".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Bạch T h ế  Tôn ! Trăm  
ngàn m uôn lần tiêng hót của chim quạ, chim khách, 
sánh cũng không bằng tiêng hót của chim Ca Lăng 
Tần Già cùng chim M ạng Mạng.

Bạch T h ế  Tôn ! Tiêng của chim Ca Lăng Tần Già 
rất thanh diệu, thân cũng khác, sao đức Thê' Tôn lại 
đem so sánh với chim quạ, chim khách. Khác nào đem 
hột đình lịch sánh với nú i Tu D iắ Phật sánh cùng h ư  
không cũng lại nh ir vậy. Tiêng của chim Ca Lăng Tân 
Già có thể dụ cho tiêng nói của P h ậ t Không thể đem 
dụ với tiêng của chim quạ, chim khách".

Phật khen  : "Hay thay ! Hay thay ! Nay ông khéo 
h iểu  được pháp rất sâu khó hiểu.

Có lúc vì m ột nhơn duyên mà N hư  Lai dẫn h ư  
không để dụ cho giải thoát. Giải thoát n h ư  vậy tức 
là Như* Lai.

Chơn giải Ihoát, tất cả trời người không ai có thể 
sánh v í đưực. Mà h ư  không kia th iệt cũng chẳng 
phải là ví dụ. N hưng vì giáo hóa chúng sanh nên 
đem  sự  chẳng phải ví dụ đê làm  dụ. Phải b iê t giải 
thoát tức là N h irỊâ i. Tánh N hư  Lai tức là Giải thoát. 
G iải thoát cùng N hư  Lai không hai, không khácề

Này Ca D iếp ! Chẳng phải v í dụ, n h ư  vật không 
gì sánh không thể dẫn làm  dụ. Vì có nhơn  duyên
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CÓ thể dẫn làm  dụ. N hư  trong Khê" Kinh có nói d iện 
mạo đoan chánh dường n h ư  m ặt trăng tròn. Voi trắng 
sạch sẽ n h ir nú i tuyết. Trăng tròn không đồng với 
gương mặt. N úi tuyết chẳng được tức là voi trắng.

Này Ca D iếp ! Chẳng thê đem dụ nào để v í dụ 
cho chơn giải thoát. Chỉ vì giáo hóa chúng sanh mà 
làm  v í dụ thôi. Do nơi v í dụ mà b iế t các pháp  tánh 
cũng lại n h ư  vậy".

Ca D iêp Bồ Tát bạch Phật : "Có* sao đức N hư  Lai 
nói hai thuyết n h ư  thê" ?"ẳ

Phật nói : "Này Ca D iếp ! Ví như" có ngưtỳi ỉòng 
giận •hrc tay cầm dao gưxrm m uồii hại N hir Lai. N h ư  
Lai vân hòa vui không có vẻ gỉân hờn. N gười ây có 
thể  hại được N h ư  Lai để thành  tội nghịch chăng ?".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Bạch Thê' Tôn ! 
K hông thể  được. Vì thân N hư  Lai không thê phá 
hại. Bải thân  N hư  Lai VÔII không thân chỉ có pháp 
tánh. Tánh của pháp tánh chẳng thể  phá hoại. N gươi 
ay đâu hại được thân  Phât. Do vì có lòng ác hại mà 
người ây thành  tội vô gián.

Do nhơn  duyên này dẫn các th ứ  v í dụ để được 
b iế t pháp chcm thiệt".

Phật khen  : "Hay thay ! Hay thay ! Lời ông vừa 
nói chính là chỗ N hư  Lai m uôn nói.

Này Ca Diếp ! Lại n h ư  đứa con ác m uôn hại mẹ 
tto. N ham  luc no cr bên đông thóc, me nó đem cơm
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đến. Nó thấy mẹ liền đi m ài dao để giết m ẹỂ Mẹ nó 
b iế t ỷ bèn  chui vào đôiig thóc để trôii. Nó cầm dao 
chém khắp  đông thóc, tự  cho là đã giết đirợc mẹ nên  
rât vừa lòng. Lát sau mẹ nó lén  chui ra khỏi đông 
thóc và t r ả  về nhà.

Ô ng nghĩ thê' nào, đứa con ây có thành  tội vô 
gián không  ?".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Bạch T h ế  Tôn ! 
Không quyết đ inh  được. Nêu nói là thành  tội thời 
mẹ nó chưa bi giết chết. N êu nói là không tôi, th à i 
chính nó h r  cho là đã giết đưực mẹ và rất vữa lòng. 
N gười ây dầu chẳng đầy đủ tội nghịch, m à cũng là 
nghịch. Do nhơn  duyên này, nên  dẫn các v í dụ đê 
được b iế t pháp chơtt thiệt".

Phật khen  : "Hay thay ! Hay thay ! Này Ca D iếp ! 
Vì nhem duyên ây nên  N hir Lai nói các phưcmg tiện  
ví dụ để dụ giải thoát. D ầu nói vô lượng vô sô' ví 
dụ, mà th iệ t không thể đem dụ để sánh đưực. Hoặc 
có nhcrn duyên cũng nói v í dụ. Hoặc có nhơn  duyên 
chẳng nói ví dụ. Thê' nên  giải thoát thành  tự u  vô 
lượng công đức n h ư  vậy, thẳng đến N iết Bàn. N iết 
Bàn N h ư  Lai cũng có vô lirợng công đức nh ir vậy. 
Do vì thành  tự u  viên m ãn vô lượng công đức n h ư  
vây nên  gọi là Đ ại N iêt Bàn".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Bạch T h ế  Tôn ! Nay 
con m ới b iế t chỗ đên của Như* Lai là không  có cùng
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tận. N êu chỗ đã không cùng tận, phải b iế t thọ m ạng 
cũng phải không cùng tận".

Phật nói : "Hay thay ! Hay thay ! Này Ca D iêp ! 
Nay ông khéo hay hộ trì chánh pháp. N êu có người 
nào m uôn đoạn trữ  ph iền  não k iế t phưực, phải nên  
hô trì chánh pháp n h ư  vậy".



T H ÍC H  N G H ĨA
«

(41)- NGŨ DỤC : Năm điều tham dục : 1- Tiền của, 2- sắc đẹp, 
3- Danh việI 4- Ăn mặc, 5- Ngủ nghỉ.

Cũng có chỗ nói NGŨ DỤC là tham mê nơi cảnh ngũ trán ế. 
sắc, thanh, hirơng, viẵ xúc.

(42)- Nhơn gian có T iểu  TAM TAI (ba tai nạn nhỏ).

1- Tai nạn về bệnh tật nguy hiểm truyền nhiễm, như bệnh dịch, 
bệnh trái trời, bệnh thiên thời v.v...,

2- Tai nạn và sụ- đói khát,

3- Tai nạn vể sự đao binh (giặc loạn).

Thế giới có ĐẠI TAM TAI (ba tai nạn lớn) :

1- Hỏa tai : tai nạn vể lửa đốt cháy từ" A Tỳ địa ngục đến cõi 
trời Sơ Thiển.

2- Thủy tai : tai nạn vé nưức ngập đến cõi trời Nhị Thiển.

3- Phong tai : tai nạn về giỏ thổi tan đến cõi trời Tam Thiển.

(43)- NAM CĂN : bộ phận sanh dục của đàn ông.

NỮ CĂN : bộ phận sanh dục của đản bà.

(44)- BỐN GIAI CẤP ở xứ Thiên Trúc thời kỳ đức Thích Ca xuất 
thế : 1- Bà La Môn : giai cấp bực thẩy của quốc dân, gổm 
những dòng trí thức thông thái, nắm chủ quyển vể văn hóa lễ 
nghi trong nuxýc, 2- Sát Đê Lợi : giai cấp vua chúa hoàng tộc, 
3- Tỳ Xả : giai cấp thircrng mãi, thợ thuyển, 4- Thủ Đà : giai 
cấp lao công, cán vụ.
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(45)- TRƯỞNG GIẢ : Danh tử tôn gọi hạng giàu sang cũng cỏ đức 
hạnh.

(46)- "BÁN Tự" chỉ cho những học thuyết sa cấp, phổ thõng, chira 
đến trình độ rốt ráo viên mãn.

(47)- PHƯGNG ĐANG : Rộng lớn cùng khắp.

(48)- THANH VĂN : Nghe thanh âm; hàng Tiểu Thừa nghe thanh âm 
thuyết pháp của Phật rổi y theo đó tu tập mà đoạn hoặc nghiệp, 
chứng chcrn quả. Không phải nhir Đại Thửa Bổ Tát tụ- ngộ bổn 
tâm, tự chứng bổn tánh.





VIII 

PHẨM TỨ Y

T h ứ  tá m

(*) Phật dạy : "Này Ca Diếp ! Trong k inh  Đ ại N iết 
Bàn vi d iệu này có bôn hạng người hay hộ trì chánh 
pháp, k iên  lập chánh pháp, ức niệm  chánh pháp. 
Thưxmg xót và làm  lợi ích an lạc nh iều  cho thê' gian 
và làm  chỗ nircrng tựa cho thê" gian :

M ột là bực xuất thê" đủ tánh  ph iền  não.

Hai là bực Tu Đà Hoàn và T ư  Đ à Hàm.
Ba là bực A Na Hàm.

Bôn là birc A La Hán.

Bôn hạng  người trên đây h iện  ra nơ i đời, có thể 
xót thircmg làm  nh iều  điều lợ i ích an lạc cho thê' 
gian, cho trời, cho ngircri, làm  chỗ y chỉ cho thê' gian.

(*) Hán bộ quyển th ữ  6
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Thê" nào gọi là đủ tánh ph iền  não ? N ếu có người 
hay phụng  trì giới câm, đầy đủ oai nghi, k iên  lập 
chánh pháp. Nghe h iểu  lời Phật dạy, rồi đem  phân  

•biệt tuyên thuyết cho người khác. Chỗ gọi rằng th iểu 
dục là đạo, đa dục không phải đạo. Rộng giảng nói 
tám  điều giác ngộ của bực đại nhem nh ir vậy. Có ai 
phạm  tôi thờ i chỉ bảo cho phát lồ sám  hôi để trừ  
tôi. Khéo b iế t pháp b í m ật của Bồ Tát phư ơng  tiện 
ra làm. H ạng người này gọi là phàm  phu  chớ không 
phải người bực th ứ  tấm. N gười bực th ứ  tám  không 
phải phàm  phu  gọi là Bồ Tát, không gọi là Phật.

H ạng th ứ  hai là bực Tu Đà Hoàn và birc T ư  Đ à 
Hàm. H ạng này nêu  đựực chánh pháp thờ i thọ trì 
chánh pháp. Nghe pháp nơi Phật, đúng theo chỗ đã 
được nghe bèn  b iên  chép, thọ trì, đọc tụng, rồi nói 
lại cho người khác. Không bao giò* hạng người này 
nghe pháp  rồi m à không chép, không thọ, không nói, 
và cũng không bao giờ nói Phật cho chứa vật bất 
tịn h  n h ư  tôi tứ  v.v... H ạng th ứ  hai đây chưa được 
bực th ứ  ba. Trụ ncri bực th ứ  ba gọi là Bồ Tát, đã 
được thọ kýề

H ạng ngưới th ứ  ba gọi là bực A Na Hàm. Bực 
này không có nhữ ng  việc ph ỉ báng chánh pháp, cho 
chứa tôi tớ  các vật bâ't tịnh, thọ trì sách luận  ngoại 
đạo; cũng khồng bị khách trần  ph iền  não làm  chướng, 
cựu ph iền  não che ngăn; cũng không giâu chtm th iệt 
Xá lạ i của N h ư  Lai; không b ị b ịnh  ngoài làm  não
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hại, không bị bôn th ứ  rắn độc xâm nh iễu  m à luận 
nói là ngã. Thường nói lý vô ngã. K hông bao giờ 
nói tham  luyến thê' pháp, mà thường  nói pháp  Đ ại 
thứ a nôì ỉuôn không dứt. Thân th ế  của vị này không 
có tám  vạn hô trùng, đã lìa hẳn  dâm  dục, nhẫn  đên 
trong giấc m ộng chẳng chảy bấ t tịnh. Lúc sắp d iế t 
không  sợ  hãi. A Na Hàm  nghĩa là gì ? Vi này không 
còn trở* lại nhữ ng  sự  lỗi lầm  không làm  nhcr nhớp  
được người, là birc Bồ Tát đã được thọ ký, sắp sẽ 
thành  birc Vô thượng  C hánh giác. Đây gọi là hạng 
th ứ  b aề

H ạng ngiròi th ứ  tir là birc A La Hán. Bực này 
4ứ t hẳn  ph iền  não, giải thoát sanh tử, việc làm  đã 
xong là Bồ Tát trụ  địa th ứ  m ười, đặng trí huệ tự  
tại, có thể  h iện  bâìt cứ  thân  h ình  nào mà m ọi loài 
ưa thích. M uôn thành  Phât liền có thể  đưtỵc th àn h Ể 
Trọn nên  vô lượng công đirc n h ư  vậy nên  gọi là 
A La H ánế

Trên đây là bôn hạng ngưòi xuất h iện nơi đời, xót 
thưxmg người đời, đem nhiều  lợi ích an vui cho th ế  
gian, là chỗ thê' gian nưtm g hra, là bực rất tôn quý của 
cõi trời, cõi người, không khác gì đứt: N h ư  Laiề

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Bạch Thê' Tôn ! Nay 
con không  nưưng hra nơi bôn hạng  ngư m  ây. Vì 
rằng trong k inh  Cù Sư La, Đức Phật từ ng  bảo ông 
Xà Sư  Lê : Nêu có Thiên m a vì m uôn phá hoại chánh 
pháp  mà b iên  ra h ình  Phật, đủ cả tưứng tô't oai
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nghiêm , cũng viên quang, cũng bạch hào, ông phải 
k iểm  giảo là giả hay thật. Đ ã rõ là m a thờ i phải 
hàng  phục.

Bạch T h ế  Tôn ! Bọn ma còn b iên  làm  thân  Phật 
được huốhg  là thân  của bôn hạng người trên  với 
nhữ ng  thần  thông : nằm  ngồi giữa h ư  không, nách 
bên  tả h lôn  nưức, nách bên  h ữ u  phun  lửa, cả thân  
ra khói lửa v.v... Vì lẽ ây nên  lờ i tuyên nói của các 
hạng  ngưừi trên  đây, lòng con không dám  tin  cùng 
bẩm  thọ, con cũng không có quan  niệm  k ính  m ến 
để nương tira theo.

Đức Phật dạy : "Này Ca D iếp ! Cho đến đôl với 
lờ i nói của N h ư  Lai mà có lòng nghi ngờ  còn không 
nên  thọ trì, huông là lời của các hạng người ây. Vì 
th ế  nên  phải khéo phân  b iệ t cho rõ là lành  hay chẳng 
lành, nến  làm  hay chẳng nên  làm. Đ ược n h ư  vậy 
m ới có k ế t quả an lạc lâu dài. Này Ca D iêp ! Ví 
n h ir con chó gian trộm, đêm  tôi lén  vào nhà người, 
người trong nhà nêu  hay được phải liền la đuổi, chó 
ây sợ  bỏ đi không dám  trở* lại. C ũng thê', từ  nay các 
ông phải theo cách ây mà trị loài T hiên  ma. Bảo 
Thiên ma rằng : Này Ba Tuần, nhà ngươi không được 
đôl h iện  ra các thân  h ình  ây, nếu  còn hiện, ta sẽ 
dùng  năm  m ón trói buộc để trói nhà ngưoi. M a nghe 
rồi sẽ bỏ đi không trở  lại phá nữa".

Ca D iếp bạch Phật : "Bạch T h ế  Tôn ! N h ư  Phật 
vì ông Cù Sir La mà dạy rằng : N êu có thể hàng



VIII - PHẨM TỨ V 189

phục Thiên m a như- vậy thời cũng có thể  được gần 
Đ ại N iết Bàn. T h ế  thời đức N hư  Lai cần gì nói bôn 
hạng  ngưtH trên  đây là chỗ quy y của m ọi người. 
Lời nói của bôn hạng người trên đây chưa ắ t đáng 
tín".

Phật dạy : "Này Ca Diếp ! Như- Lai vì hàng  Thanh 
Văn nhục nhãn  mà nói là hàng phục loài Thiên ma. 
C hớ chẳng phải vì nguxri tu học Đại thừ a mà nói. 
H àng Thanh Văn dầu có th ịên  nhãn, như ng  vẫn gọi 
là nhục nhãn. N gười tu học Đại thửa, dầu có nhục 
nhãn  như ng  gọi là Phật nhãn. Vì k ỉnh  điển Đ ại thừ a 
gọi là Phật thừa, là trên tâìt cả và hem tấ t cả.

Này Ca D iếp ! Ví nhir vi đại k iện  sĩ khuyên  bảo 
nhữ ng  người n h ú t nhát theo m ình rằng : Các nguxri 
phải học tập bắn  cung m úa kiếm  n h ư  thê' này, phải 
có dạn dĩ đừng khiếp  sợ, xem ai cũng yếii kém  chỉ 
có m ình là m ạnh m ẽệ Nêíi có kẻ vôìti hèn  yếu giả là 
lực sĩ m ang cung đeo kiêm  đến dọa nạt hò hét, nguxri 
chớ lo sọv kẻ dôi giả ây thây ngirơi khồng có vẻ 
k inh  hãi tất sẽ h r  rú t lui không dám  khuây phá, n h ư  
con chó gian trộm  kia.

Này Ca D iếp ! Cũng thê", đức N hir Lai bảo hàng 
Thanh Văn chớ- sợ  ma Ba Tuần. Nêu ma Ba Tuần 
h iện  h ình  Phật đến trước các ông, thời các ông phải 
tinh  tân gìn chánh niệm  cho vững chắc, m a kia tất 
lo sầu mà bỏ đi.
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Này Ca D iếp ! N hư  vị đại k iện  sĩ không  bắt 
chước ai, người học Đ ại thử a cũng vậy. Khi đưx?^ 
nghe các k inh  điển thâm  mật, lòng họ vui thích không 
hề k inh  sọ*. Vì ngiròi tu  học Đ ại thừ a ây tứ  trirớc 
đã từ ng  cúng dường, cung kính, lễ bá i vô lượng 
m uôn ức đức Phật. D ầu có vô sô" loài m a m uôn đên 
phá khuây, cũng không chút k inh  sợ.

Ví n h ư  người đưực thuôc A già đà thờ i không 
sợ* tất cả rắn độc, và sức thuốc ây cũng trứ  được tất 
cả châìt độc. K inh điển Đ ại thửa cũng vậy, không  sợ  
tấ t cả loài ma độc mà lại có thể hàng  phục loài ma, 
không cho nó làm  quây.

Này Ca D iếp ! Ví n h ư  loài độc long lúc m uôn 
hại ai, hoặc lây m ắt độc nhìn, hoặc dùng m iệng hà 
hcri độc. Tất cả m uông thú  sif hr, cọp, sói đều k inh  
sọ* độc long, nêu  suông nhằm  hơi độc thờ i đều  b ị 
hại. Có ngưxH giỏi thần  chú có thể điều phục loài 
độc long cùng các ác thú, dùng làm  con vật đê cỡi. 
C ũng vậy, ngirời học Đ ại thừa thấy hàng T hanh Văn 
sợ  nhữ ng  sự  làm  hại của ma Ba Tuần, đối với pháp  
Đ ại thử a không chịu tin, bèn  dùng phương tiện  hàng 
phục loài ma trirớc, rồi nhơn  đó rộng nói các m ôn 
diệu  pháp. H àng Thanh Văn kia thây đã hàng  phục 
đuxrc loài m a nên  hết sợ, m ới có lòng tin  đối với 
chánh pháp  Vô thượng của Đ ại thừa, và bảo nhau  
rằng : T ứ  nay trả* đi, ở  no i trong pháp Đ ại thừ a 
chúng ta chó- có làm  chưứng ngại.
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Này Ca D iếp ! H àng Thanh Văn cùng D uyên 
Giác rất sợ  ph iền  não. NgưtH học Đ ại thử a đều 
không sợ* ph iền  não. Vì người học Đ ại thứ a có oai 
lực như- vậy, nên  lời ta nói thuở* tnrức chính là để 
khuyên  khích hàng Thanh Văn cùng D uyên Giác 
đ iều  phục các loài ma, chó* chẳng phải nói với người 
học Đ ại thừa.

Kinh điển vi diệu Đ ại N iết Bàn đây râlt kỳ lạ, T í t  
đặc biệt. N êu có người được nghe mà k ính  tin  thọ 
trì cùng tin  chắc N hư  Lai là pháp thư ờng  trụ , thờ i 
người này rất là h i hữ u  n h ư  hoa lTu đàm. Sau kh i 
N hir Lai vào N iêt Bàn, nếu  có người đircrc nghe k inh  
điển vi diệu Đại thừa này mà sanh lòng k ính  tin, 
nên  b iế t ngưừi này trăm  ngàn ức kiếp về sau không 
b ị sa vào ác đạo.

Này Ca Diếp ! Sau khi ta vào N iết Bàn, sẽ có vô 
lirợng chúng sanh chẳng tin  và chê bai k inh  điển vi 
d iệu  Đ ại N iết Bàn này.

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Bạch Thê' Tôn ! Sau 
kh i Phật d iệt độ chửng bao lâu sẽ có hạng người 
chê bai ây ? Và có bực thuần  thiện nào cứu vớ t được 
kẻ chê bai ây chăng ?".

Phật dạy : "Này Ca Diếp ! Sau khi ta vào N iết 
Bàn trong khoảng bôn m ươi năm, k inh  này sẽ được 
lưu  bô' rông trong cõi Diêm  Phù Đề, rồi sau sẽ ẩn 
m ất trong đ ấ t
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Này Ca D iếp ! N hir xứ  nào có gạo thcrm, mía, 
đường, sữa, đề hồ, người xứ ây tất cho các thực 
phẩm  ây là m ón ăn ngon nhứ t. N ếu chôíì nào m à 
người bổn  xứ  chỉ ăn  ròng nhữ ng  gạo hẩm , hộ t cỏ, 
tất họ cũng sẽ cho m ón họ ăn là ngon nhứ t, vì đây 
là nhữ n g  người bạc phước, nghiệp báo của họ kh iên  
n h ư  vậy. N êu là ngưó-i có phước đức lớn, thờ i chỉ 
hư ở ng  nhữ ng  thực phẩm  quỷ : ccrm ngon, mía, đường, 
sữa, đề hồ, trọn đ à i không nghe đến tên cơm hẩm , 
hộ t cỏ.

C ũng vậy, đôi với k inh  điển vi d iệu Đ ại N iết Bàn 
đây, hàng  N hị thừ a độn căn bạc phước chẳng ưa 
chẳng thích, còn người học Đ ại thừ a thờ i k ính  tin  
vui m ừng kh i đã được nghe.

Này Ca D iếp ! Ví n h ư  có m ột vị Quôc vưtm g ở  
trong n ú i h iểm  trở, dầu có mía, đường, gạo, nếp, 
nh im g  vì khan  hiếm  nên không dám  ăn, cứ  lo chứa 
cất, m à chỉ ăn nhữ ng  rau cỏệ Vua nước láng giềng 
nghe b iế t vừa thương vửa cười, bèn  cho xe chở gạo, 
nếp , mía, đường sang b iêu  tặng. Quôc vircmg đirợ-c 
tặng phẩm  liền  phân  phát cho nhem dân của nước 
cùng ăn. N hơn dân đirợc ăn đều vui m ứng và nói 
rằng n h ờ  vua láng giềng mà chúng ta được m ón ăn 
râìt ngon lạ.

Này Ca D iếp ! Bôn hạng ngưm  y chỉ trên  đây 
cũng vậy, là đại tưứng của pháp Đ ại thử a Vô thượng. 
Trong bôn  hạng  người này, hoặc có m ột người thây
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xứ  khác có vô lirợng Bồ Tát dầu học k inh  điển Đ ại 
thừa, hoặc b iên  chép, hoặc khuyên bảo người b iên  
chép, như ng  vì lợi dưững, vì danh vị, vì tir độ, vì y 
chỉ, nên  đem  đổi các k inh  điển khác, mà không đem  
pháp  Đ ại thử a tuyên dạy cho mọi người, bèn  đem  
k inh  Đ ại N iết Bàn gởi tặng cho các vị Bồ Tát ây, 
cho các vị này p há t tâm  và an trụ  nơi đạo Bồ Đề 
Vô Thưt^ng. Vị Bồ Tát ấy kh i được k inh  này rồi, 
liền  đem  tuyên dạy lại mọi người, làm  cho vô lượng 
chúng sanh đặng lãnh thọ pháp vị Đ ại thửa, mọi 
ngirời đều nhò- nơi sức của m ột V Ị Bồ Tát này mà 
đirợ-c nghe th ứ  k inh  vi d iệu chưa tử ng  nghe. N hir 
nhơn  dân trong nước kia, n h ờ  sức vua m à được 
h irởng các thức ăn ngon lạ.

Này Ca D iêp ! Phàm  chỗ nào có k inh  điển vi diêu 
Đ ại N iết Bàn này lưu  bô' phải b iế t chôn ây là kim  
cang, ngư d i ở  chỗ ây cũng như- kim  cang. N gười 
được nghe k inh  nẫy thời chẳng thôi chuyển ncri đạo 
Vô thirạrng C hánh giác, đều được thành  tự u  nhữ ng  
điều  m ong m uôn. N hir nhữ ng  điều mà N hir Lai đa 
tuyên nói đây, chư  Tỳ Kheo phải khéo thọ trì. C húng 
sanh nào không nghe đirợc k inh  điểm  này thờ i thật 
là hạng  đáng thưxrng hại, vì họ không thọ trì đưực 
nghĩa lý sâu xa của k inh  điển Đại thừ a như- th ê 'n ày  "ế

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Bạch Thê' Tôn ! 
Sau kh i N hir Lai diệt độ, trong khoảng bôn muxri 
nam , k inh  Đ ại thừa Đ ại N iết Bàn này sẽ rông truyền
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ở  cõi D iêm  Phù Đề, qua thời gian ây sẽ ẩn mâ't 
vào đấìt. Vậy chẳng b iế t chừng nào k inh  này sẽ lại 
xuất h iện  ?".

Phật dạy : "Này Ca D iếp ! Lúc chánh pháp  của 
N h ư  Lai còn thử a tám  mircri năm , bôn mưtri năm  
đầu là thờ i gian mà k inh  này lại được thạnh  truyền".

Ca D iêp Bồ Tát lại thưa : "Bạch Thê' Tôn ! Lúc 
chánh pháp  d iệ t  chánh giới hư, ph i pháp tăng trưởng, 
chúng sanh tệ ác, thờ i ai là ngưm  có thể  nghe h iêu  
thọ trì, đọc tụng  nhuần  thuộc, cùng cúng dường cung 
k ính  b iên  chép giải nói k inh  điển Đ ại thừ a này. 
M ong N h ư  Lai xót thương chỉ bảo, cho các hàng  Bồ 
Tát được bực bất thôi tâm  Vô Thượng Bồ Đề."

Phật khen  : "Lành thay ! Lành thay ! Này Ca 
D iếp ! C húng sanh nào đã từng phát tâm  Bồ Đề ở  
chỗ chư  Phật nh iều  bằng sô' cát của m ột sông Ni 
Liên m ới có thể nơi đời ác thọ trì k inh  điển n h ư  
thê' này m à không ph ỉ báng.

C húng sanh nào được phát tâm  Bồ Đề nơi chư  
Phật bằng sô" cát của m ột sông Hằng, vậy sau m ới 
có thể ở  trong đờ i ác ưa thích pháp Đ ại thửa này, 
như ng  chẳng thể  giảng giải cho m ọi người. C húng 
sanh nào tirng ở  trước chư  Phật bằng  sô' cát của 
hai sông H ằng phát tâm  Bồ Đề, m ới có thể  ở  trong 
đời ác chẳng ph ỉ báng k inh  này, mà tin  h iểu  chon 
chánh cùng ưa thích thọ trì, đọc tụng, như ng  cũng
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chẳng thể  giảng rộng cho người. C húng sanh phát 
tâm  Bồ Đề nơi chư* Phật bằng sô* cát của ba sông 
Hằng, m ới có thể ở  đời ác tin h iểu, thọ trì, đọc 
tụng  và giảng nói k inh  này, nhưng  chưa h iểu  thâm  
nghĩa. C húng sanh phát tâm  Bồ Đề no i chư  Phật 
bằng  sô" cát của bôn  sông Hằng, m ới có thể  ở  đời 
ác tin  ưa đọc tụng  k inh  này và giảng nó i m ột phần  
trong m ười sáu  phần  thâm  nghĩa. C húng sanh p há t 
tâm  Bồ Đề nơi chư* Phật bằng sô  ̂ cát của năm  sông 
Hằng, m ới có thể & đời ác giảng nói tám  p h ần  trong 
m ười sáu phần  thâm  nghĩa của k inh  này. C húng 
sanh ph ấ t tâm  Bồ Đề nơi chư  Phât bằng  sô* cát 
trong sáu  sông Hằng, m ới có thể  ỏ* đờ i ác giảng 
nói m ười hai phần  trong m irời sáu phần  thâm  nghĩa 
của k inh  này. C húng sanh phát tâm  Bồ Đ ề nơi chư  
Phật bằng  sô' cát trong bảy sông Hằng, m ới có thể 
ở  đời ác giảng nói m ười bôn  phần  trong m ười sáu 
ph ần  thâm  nghĩa của k inh  này. Và chúng sanh phát 
tâm  Bồ Đề nơ i chư- Phật bằng sô' cát của tám  sông 
Hăng, ở  đời ác, m ới có thể h r m ình và khuyên 
ngiròi đối với k inh  này tin  ưa đọc tụng, b iên  chép, 
thọ trì, cúng dường cung kính, và h iểu  thâu  tấ t cả 
nghĩa vị, tức là N hư  Lai thường trụ  chẳng dời, rô t 
ráo an vui, tấ t cả chúng sanh đều có Phật tánh, 
người này  khéo b iế t các pháp tạng của N h ư  Lai, 
cúng dường  vô lượng chư  P h ậ t k iên  lập chánh pháp  
Vô thư ựng  và thọ trì ủng  hộ.



196 KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

N êu có người m ới phát tâm  Vô T hượng Bồ Đề, 
p hải b iế t rằng đời vị lai, người này ắt có thể k iên  
lập và thọ trì ủng  hộ chánh pháp n h ư  th ế  này.

Này Ca D iếp ! Có hạng ác Tỳ Kheo nghe Như- 
Lai vào N iết Bàn chẳng nhữ ng  không lo buồn  mà 
còn m ừng rỡ  rằng : T ữ  nay về sau không ai ngăn 
ch ế  kiềm  thúc, ngày Nhxr Lai còn ỏ* đời thờ i cấín 
giới cao nghiêm , nay đã vào N iết Bàn sẽ giải bỏ tất 
cả, Ca Sa vôn là pháp thức nay cũng sẽ dẹp bỏ n h ư  
lá phan  trên  cây. H ạng Tỳ Kheo ây chê bai chông 
cự k inh  đ iển  Đ ại thửa này.

Này Ca D iếp ! Nay ông phải ghi n h ớ  n h ư  vậy. 
N êu có chúng sanh trọn nên  đầy đủ vô lượng công 
đức, m ới có thể tin  k inh  điển Đ ại thừa này, tin  rồi 
thọ trì. N hững chúng sanh nào ưa thích pháp Đ ại 
thửa, nên  vì họ mà giảng giải k inh  này. Họ được 
nghe k inh  này, thờ i bao nh iêu  nghiệp ác đã tạo ra 
từ  vô lirợng k iêp  trước thảy đều tiêu  trữ Ệ N êu kẻ 
nào không tin kinh điển này, thời hiện thân sẽ bị 
vô lưụ-ng b ịn h  khổ  não hại, phần  nh iều  b ị người 
trách mắng, sau kh i chết, sẽ thọ thân  h ình  xâu xí, 
nghèo th iêu , b ị ngưửi kh inh  tiện, đời đời sanh trong 
nhà bần  cùng hà tiện tà kiên, thường bị tai nạn  
đao b inh , h ình  pháp, giặc cướp, oán thù  làm  hại, 
không được gặp gỡ bạn  lành, hằng  ngày đói khát, 
không chịu tin  nghe lời chon chảnh, lờ i hay phải. 
N hững kẻ ây không bao giờ  được đên chô lành  ở*



VIII - PHẨM TỨ Y 197

cõi trời, cõi người, như- chim gãy cánh không bay 
cao đircrc.

N êu ngư m  nào k ính  tin k inh  đ iển  này, thờ i dầu 
đã m ang thân  h ình  thô kệch xâu xa, do công đức 
của kinh, sẽ được xinh tôìt, sắc lực oai nhan  ngày 
ngày thêm  hơn, thường đircrc trời người m ến ưa. 
N gười này có nói ra lò i chi, ai nghe đến đều k ính  
tin  cả. Trong hàng Thanh Văn đệ tử  của N h ư  Lai, 
nêu  vị nào m uôn thi hành  việc h i h ữ u  nhứ t, thờ i 
nên  tuyên rộng k inh  điển Đ ại thử a n h ư  đây.

Này Ca D iếp ! N h ư  sương m ù kia chỉ có thể tồn 
tại đến  lúc m ặt trà i mọc. Khi m ặt trời đã mọc, sirmig 
m ù sẽ tiêu  tan. Bao nh iêu  nghiệp ác của chúng sanh, 
thê' lực nó sẽ phải tiêu diệt kh i được thây m ặt trờ i 
Đ ại thừ a Đ ại N iết Bàn này.

Này Ca D iếp ! N hir có nguxM m ái xuất gia cạo 
tóc đắp ca sa vẫn chưa thọ m ười giới Sa di, có tín  
th íT rirởng giả đến th ỉnh  chúng Tăng, người ây cùng 
đại chúng đồng đi thọ trai, dầu chưa thọ giói mà đa 
vào sô" chir Tăng.

C ũng vậy, nêu có chúng sanh nào ph á t tâm  m ới 
học k inh  Đ ại thừa Đ ại N iết Bàn, b iên  chép đọc tụng, 
người này dầu chưa đầy đủ công đức bằng bực Thập 
Đ ịa Bồ Tát, như ng  đã đưtỵc d ự  trong các sô' các b ù i  
Thập Trụ Bồ Tát. Nê'u có chúng sanh nào hoặc là đệ 
tử  Phật, hoặc không phải đệ tử  Phật, hoặc vì tham
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VÌ SỢ, hoặc vì lợi dưỡng mà nghe học thọ trì kinh 
Đ ại thử a Đ ại N iết Bàn này nhẫn  đến m ột bài kệ, 
k ính  tin  không hủy báng, phải b iế t người này thờ i 
là đã được gần Vô Thượng Bồ Đề.

Này Ca D iếp ! Vì nhơn  duyên trên  đây, nên  
N h ư  Lai nói bôn hạng người tnrớc kia là chỗ nương 
tira của thê' gian. Bôn hạng người ây không  bao giờ 
đem  lời Phật dạy, nói là không phải của Phật. Vì 
thê' nên  N h ư  Lai nói bôn  hạng người ẩy là chỗ 
nưxmg tự a của thê' gian. Ô ng phải cúng dường bôn 
hạng  ngiròi ây".

Ca D iếp Bồ Tát thưa : "Bạch Thê' Tôn ! Con làm  
thê' nào b iế t được hạng người ây để cúng dường ?".

Phật dạy : "Nêu có người nào k iên  lập hộ trì 
chánh phấp , thờ i phải th inh  hỏi và xả thân  cúng 
dường người ây. N h ư  ta từng  nói nơ i k inh  Đ ại 
thừ a này :

Có ai b iế t chánh pháp 
Không luận già hay trẻ 
Đ ều nên  phải cúng dường 
Cung k ính  và lễ lạy 
N hir hàng Bà La M ôn 
Chí thành  thờ  thần lửa.
Và n h ư  các th iên thần  
Cung k ính  trờ i Đ ế  Thích.
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Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Bạch T h ế  Tôn ! N hir 
lờ i Phật dạy cúng dirờng bực S ư  trưởng chính phải 
n h ư  vậy. Nay con có chỗ nghi, xin N h ư  Lai giảng 
giải. Nê"u có vi trưởng túc giới hạnh  tinh  nghiêm  
đến học hỏi với ngưdi trẻ tuổi, thờ i có phải lễ k ính  
chăng ? N ếu lễ k ính  thời đâu gọi là trì giới. Hoặc 
người tuổi trẻ tinh  nghiêm  g iái luật đến học với vị 
trưởng  túc phá giới, có nên  lễ k ính  chăng ? Hoặc 
ngưtH xuâìt gia đến học với người tại gia thờ i có nên  
làm  lễ chăng ? N hưng người xuất gia không  nên  lễ 
k ín h  ngirò-i tại gia. Và trong giáo pháp của Phật, 
người trẻ tuổi phải cung k ính  bực trưửng túc cao 
niên, vì bực trưửng túc thọ giới cụ túc trước, đã 
thành  tự u  oai nghi. N hư  Lai từng  bảo rằng người 
phá giới không đưxrc dung thọ ở  trong Phật pháp, 
n h ư  đám  cỏ ở  trong thửa m ộng tôít. N h ư  Lai lại nói 
có ai b iế t chánh pháp, không luận là già trẻ, phải 
cúng dường ngưtK ây nh ir Thiên thần  k ính  th ờ  trời 
Đê" Thích. Các lời dạy trên  có chỗ trái nhau, xin N h ư  
Lai giải thích cho. N h ư  Phật từng  nói thầy Tỳ Kheo 
trì giới cũng có chỗ sai phạm . D uyên cớ gì mà N h ư  
Lai nói lờ i ấy. Trong các k inh  khác, Thê" Tôn cũng 
có nói cho trị tội kẻ phá giới. N hững lờ i dạy ây 
chưa được trọn nghĩa".

Phật dạy : "Này Ca D iếp ! Bài kệ vừa rồi là N hir 
Lai vì chir Bồ Tát học Đ ại thừa sau này mà nói, chó* 
chẳng phải nói với hàng Thanh Văn đệ tử.
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Này Ca D iếp ! Như- lời của Như* Lai đã nói, lúc 
chánh pháp diệt, thờ i kỳ chánh giới bị hủy  hoại tăng 
trư ởng  sự  phá giới, chớ chẳng phải lúc chánh pháp  
hư ng  thạnh. Lúc mà tất cả T hánh nhem không hiện, 
lúc mà hạng xuất gia nhận  và chứa tôi trai tớ* gái 
cùng vật b â t tinh , trong bôii hạng ngưtH trên  sẽ có 
m ột ngưtM hiện  ra nơi đ à i cạo bỏ râu tóc xuất gia 
học đạo, thây chư* Tỳ Kheo không b iết vật tịnh  cùng 
bâ't tịnh , cũng không h iểu  là luật hay ph i lu ậ t  vì 
m uôn đ iều  phục họ nên  cùng họ hòa quang, nh im g 
không tội lỗi n h ư  họ. NgưtH này khéo phân  b iệ t chỗ 
làm  của m ình cùng chỗ làm của P h ậ t D ầu thây các 
người phạm  tội Ba la di, vẫn im lặng không cử tội.

Này Ca D iêp ! N gưừi này vì hô trì chánh pháp 
nên  dầu có chỗ phạm  luật mà không gọi là phá giới. 
N h ư  có vị Quôc vuxrng phải bệnh  chết, Thái h r  còn 
thcr âu chưa có thể nối ngôi. Có người Chiên đà la 
giàu có, quyên thuộc đông, thửa dịp soán ngôi, tự  
lên  làm  vua. Trong nưức, các hàng cư sĩ, Bà La Môn, 
phần  nh iều  trôn sang nircrc khác. N gười ở  lại cũng 
ẩn tránh  không m uôn thây m ặt vua ây. Vua Chiên 
đà la hay nh iều  người trong nircrc bỏ sang nước khác, 
bèn  truyền lịnh  rằng nêu  có vị Bà La M ôn nào có 
thể  vì nhà vua mà làm  thầy chủ lễ tôn vưtmg, thời 
nhà vua sẽ chia đôi cõi nước cho cai tri. Mọi ngưỏi 
nó i với nhau bao giò' có ngưừi dòng Bà La M ôn lại 
đi chủ lễ tôn vircrng cho m ột gã Chiên đà la. Vua
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thây  không có vị Bà La M ôn nào ra m ặt cả, bèn  
xuốhg lịnh  nêu  trong hàng Bà La M ôn không m ột ai 
chịu ra làm  thầy cho nhà vua, thờ i nhà vua tất sẽ 
buộc các người Bà La M ôn cùng (ỷ chung, làm  việc 
chung với ngưừi Chiên đà la.

Còn nếu  ai chịu chủ lễ tôn vircmg thcri nhà vua 
quyết chia đôi cõi nước để phong thưởng, cho đến 
thuốc cam lộ b ấ t tử  của cõi trời Đao Lợi do sứt: 
thần chú cầu được, nhà vua cũng sẽ chia đều cho 
người âyẳ

Bấy giờ  có m ột người Ba La M ôn tuổi trẻ, đức 
h ạnh  thanh  tinh, giỏi về chú thuật ra lãnh  làm  chủ 
lễ tôn vưtrng cho vua Chiên đà la. N hà vua y lờ i 
h ứ a  chia nưức làm  đôi, cùng Bà La M ôn trẻ đồng 
cai trị. H àng Bà La M ôn đều giận trách người ây : 
Ngưtrí là dòng Bà La M ôn sao lại đi làm  thầy cho 
gã Chiên đà la ?

í t  lâu sau, Bà La M ôn trẻ bảo vua rằng :"Tôi bỏ 
phép  của dòng tôi đến làm  thầy cho nhà vua, và dạy 
cho vua chú thuật vi mật. N hưng đến ngày nay, nhà 
vua vẫn chưa thircrng tưởng đến tôi". Vua hỏi có*. Bà 
La M ôn trẻ đáp : "Nhà vua chưa cho tôi cùng được 
uống thuôc cam lộ bấ t tứ  của Tiên vưtmg". Vua bảo : 
"Phải lắm  quả nhơn  th iệt không biết, n ê u ĩJạ i sư  cần 
thờ i lây m à dùng". Bà La M ôn trẻ đem thuôc cam lộ 
về nhà m ời các đại thần  đến cùng chia nhau  uôíng. 
Vua được tin  ây bèn  nói với Bà La M ôn trẻ rằng :
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"Sao Đ ại sư* củng các đạỉ thần  uôĩig thuôc cam lộ 
mà không chia phần  cho quả nhem". Bà La M ôn trẻ 
dưng thuốc độc cho vua. Nhà vua uông xong say mê 
như- người chết. Bây giò' Bà La M ôn trẻ liền lập Thái 
tử  con T iên vưxmg lên ngôi, mà xướng lên  rằng : 
"Theo phép  ngai vàng không bao giờ hạng  người 
Chiên đà la được ngự. T ứ  xưa đến nay tôi chưa từ ng  
nghe thây dòng Chiên đà la làm vua, phải tôn Thái 
tử  lên  ngôi để chăn dân trị nirớc". Sau khi sắp đặt 
việc triều  chính xong, Bà La M ôn trẻ giải độc cho 
Chiên đà la rồi đuổi ra khỏi nưứcẻ Bà La M ôn trẻ 
dầu hành  động các việc n h ư  trên như ng  vẫn không 
mâìt pháp Bà La Môn. Bấy giờ ngưtH trong nước, 
hàng  cư sĩ và Bà La M ôn đều khen ngợi việc làm 
ấy và đều k ính  trọng Bà La M ôn trẻ.

Này Ca D iếp ! Sau kh i N hư  Lai vào N iết Bàn,
hàng Bồ Tát hộ trì chánh pháp, phircmg tiện giả đồng
sự  với các Tỳ Kheo phá giới. Nếu thây có ngiròi dầu
phạm  giới nhiều , nhưng  có thê trị các ác Tỳ Khec,
Bồ Tát liền  đến cúng dường k ính  lễ ngưtỳi ây, vì
việc cúng dường nên phải cầu xin với nhà đàn việt
và cất chứa vật bâìt tịnh.é •

Mặc dầụ Bồ Tát cung k ính  lễ bái cúng diròng 
ngirời ây và chứa vật bâlt tịnh, nhưng  vẫn khổng có 
tội lỗi, vì là phưo-ng tiện đê tẩn trị các ác Tỳ Kheo, 
cho Tăng chúng thanh tịnh  đirợc an ổn và lưu bô' 
k ỉnh  điển Đ ại thửa, làm lợi ích cho trời cho người.
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Này Ca D iếp ! Vì duyên do ây, nên  N hir Lai 
nói hai bài kệ trước kia để bảo các Bồ Tát khen  
ngợi người hộ pháp. N hư  hàng cư  sĩ và Bà La M ôn 
ngợi khen  Bà La M ôn trẻ. Nếu có ai thây người vì 
hô pháp  mà cùng đồng sự  với các Tỳ Kheo phá 
giới, rồi nói là có tội, thờ i phảỉ b iế t kẻ ây tự  chuôc 
lây họa hại. N gười hô pháp kia th iệt không  có tội.

Này Ca D iếp ! Nêu có Tỳ Kheo phạm  câm giới 
rồi h r  k iêu  m ạn không sám hôi, phải b iế t đó chính 
là người th iệ t phá giới. Bồ Tát vì hộ pháp nên  mặc 
dầu  có chỗ sai phạm , nhim g không k iêu  m ạn chịu 
sám  hôi, nên  không gọi là phá giới. Vì cá  ây nên 
N h ư  Lai nói trong k inh  :

Có ai b iế t chánh pháp 
K hông luận già hay trẻ 
Đ ều nên  phải cúng dưtxng 
Cung k ính  và lễ lạy 
N hư  hàng  Bà La M ôn 
C hí thành  thờ  thần lửaệ 
Và n h ư  các Thiên Thần 
Cung k ính  trà i Đ ế  Thích.

Lời kệ trên  đây là N h ư  Lai vì các Bồ Tát học Đ ại 
thừ a mà nói, chớ chẳng phải nói với hạng ngưửi học 
pháp  Thanh Văn".
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Ca D iếp Bồ Tát thưa : "Bạch T h ế  Tôn ! Các vị 
Bồ Tát như- th ế  ở  nơ i giói rất là hưrôi đãi. G iới của 
các vị ây đã thọ có còn đủ chăng ?"ệ

Phật dạy : "Này Ca D iêp ! Nay ông không  nên  
nói n h ư  vậy. Vì giới của các vị ấy đã thọ vẫn đủ 
không mất. Giả sử  có sai phạm  liền  phải sám  hối. 
Sám hôi xong th à i được thanh tịnh.

Này Ca D iếp ! N hir bò* đê cũ có lỗ h ở  trông thờ i 
nước rịn  chảy, vì không người sứa sangỄ N êu đirợc 
sửa sang thờ i nưức không rịn  chảy. C ũng thê^ các vị 
Bồ Tát dầu cùng kẻ phá giói đồng sự, nhưng  ở  nơi 
gió-i đã thọ vẫn không h ir mất. Vì nếu  không có 
người thanh  tịnh  trì giới thời Tăng chúng sẽ tổn 
giảm, ngày càng lười trễ. N ếu có người trì giới thanh 
tinh  thời giới đã thọ được đầy đủ không mất.

Này Ca D iếp ! ĐÔI với "Thửa", mà hirỡn đãi m ói 
gọi là hircrn đãi, còn hirỡ-n đãi nơi "Giới" không gọi 
là hirỡ-n đãi. Các vi Bồ Tát không trễ lườ i nơi Đại 
thừa, đây gọi là giới căn bổn. Các vị ầíy vì hô trì 
chánh pháp  nên  dùng nưức Đ ại thừ a mà h r  tắm  gội. 
Vì thê nên  Bồ Tát dầu h iện  ra sir phá giới như ng  
không gọi là hirỡn đãi".

Ca D iếp Bồ Tát thira : "Trong chư  Tăng có bôn 
hạng  ngưừi, n h ư  trái Am la khó phân  b iệ t trái sông 
trái chín. Làm thê" nào b iế t được người trì giới cùng 
người phá giới ?".
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Phật dạy : "Này Ca Diếp ! Nhem nơi k inh  điển 
vi d iệu  Đ ại N iết Bàn thời dễ biết. Ví n h ư  nông 
phu  gieo mạ cây lúa, cày bừ a hết cỏ, cứ  m ắt th ịt 
xem thờ i gọi thửa ruộng sạch. Đ ến m ùa bông trái 
thờ i lúa cùng cỏ khác nhau. Tám việc n h ư  vậy hay 
làm  n h ơ  nhớp  chúng Tăng, nếu  trừ  đưtrc thờ i dùng  
m ắt th ịt cũng b iế t là thanh tịnh. Hoặc kh i trì giới 
hay phá giới mà không tác ác, dùng  m ắt th ịt khó 
b iện  b iệ t đircrc, lúc việc ác lộ bày thời dễ thây biết. 
N h ư  loại cỏ dễ nhận  đưtrc. Cũng vậy, trong chúng 
Tăng nêu  có thể xa lìa nơi tám  pháp bâìt tịnh , thờ i 
gọi là T hánh chúng thanh tịnh, là phước điền, đảng 
đirực cõi trà i cõi người cúng dircrng, quả báo thanh 
tịn h  dùng  m ắt th ịt không thê b iện  biệt.

Này Ca Diếp ! N hư  rừng Ca la ca rất rậm rạp nhiều 
cây. Trong rừng này chỉ có m ột cây Trân đầu ca. Trái 
của hai th ứ  cây này rất giông nhau khó biện b iệt đưtrc. 
Đ ến m ùa trái chín, một thiếu n ữ  lượm  cả hai thứ, một 
phần  trái Trân đầu ca, m ười phần trái Ca la ca đem ra 
chợ bán. Các trẻ n ít ngu dại m ua lầm trái Ca la ca, ăn 
xong phải độc mà chết. Hàng thức giả nghe được việc 
ây, liền hỏi th iêu n ữ  lượm  những trái này ở  nơi nào ? 
Thiếu n ữ  nói là lượm  ở rừng Ca la ca. Thức giả bảo 
trong rừng ây toàn là cây Ca la ca chỉ có m ột cây Trẩh 
đầu ca thôi. Mọi người biết rõ đều chê cười rồi bỏ đi.
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Này Ca D iếp ! Tám pháp bâìt tinh  trong ch ư  Tăng 
cũng vậy. Trong chư  Tăng phần  đông đều thọ dụng  
tám  th ứ  bất tinh  ây, chỉ có m ột người trì giới thanh  
tịn h  không thọ tám  th ứ  bất tịnh, và biêìt đại chúng 
thọ dụng  ph i pháp , nhưng  vẫn đồng sự  không  xa 
tránh, n h ư  cây Trân đầu ca đứng giữa rừ ng  Ca la ca. 
Có ƯU Bà Tắc thây phần  đông ph i pháp  và chẳng cung 
k ính  cúng dường vị thanh tịnh  này. N êu m uôn cúng 
dường nên  trước hỏi bạch Đ ại Đức, tám  việc n h ư  vậy 
có nên  nhận  và chứa không ? Phật có cho phép  
không ? N êu nói là Phật cho phép , thờ i người nhận  
chứa ây đặng cùng chung bô' tát, yết ma, tự  tứ  không  ? 
Đ ại chúng đáp rằng : Tám việc ây, đức N h ư  Lai xót 
thương thảy đều cho phép  chứa. - Ưu Bà Tắc nói : 
Trong T ịnh  xá Kỳ Hoàn, hoặc có Tỳ Kheo nói Phật 
cho phép  chứa vàng bạc, hoặc có Tỳ Kheo nói Phật 
không cho phép. NguxH nói là Phật cho phép , thờ i 
người nói Phật không cho phép chẳng chiu ở  chung, 
chẳng đồng thuyết giới, tự  tứ, nhẫn  đên  không chiu 
cùng uông rnrớc m ột con sông, chẳng chiu chung 
hưxrng vật lợi dirỡttg. Sao các Ngài lại bảo là Phật cho 
phép  ? Phật là đâng trò i trong hàng trời, dầu  cho Phật 
có nhận  các th ứ  ây, chư  Tăng các Ngài cũng chẳng 
nên  chứa cât. N êu vi nào nhận  chứa thờ i không  nên  
đồng sự, chẳng nên  cùng thuyết giới, tự  tứ , yết ma. 
N êu chung cùng, sau kh i chết sẽ đọa vào địa ngục, 
n h ư  kẻ phải chết vi ăn lầm  trái Ca la ca.
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Này Ca D iếp ! N h ư  nơi chợ có người bán  thuốc, 
b ấn  cả thuốc quý Tuyết Scm cùng nh iều  th ứ  thuốc 
độc khác, m ùi vị đều giông nháu. N gưừi m ua không 
rành  m ặt thuôc hỏi m ua thuốc Tuyết Scm. N gười 
bán  dôi trá lây các th ứ  thuôc độc đưa ra. N gười 
m ua nhận  lầm  là th iệt nên  trả tiền  m ang thuốc i i  
và m ừng thầm  rằng đã m ua đircrc thuốc quý Tuyết 
Sơn.

Này Ca D iếp ! Trong chư  Tăng T hanh Văn có giả 
danh Tăng, có chơn th iệt Tăng và hòa h iệp  Tăng, 
hoặc trì giới, hoặc phá giới. ĐÔI với trong đại chúng 
ây, phải b ình  đẳng cúng dường cung k ính  lễ bái, vì 
với m ắt th.it, hàng u \ i  Bà Tắc chẳng phân  b iệ t được 
vị nào trì giới, vị nào phá giới, ai là chcrn th iệ t Tăng, 
ai là giả danh Tăng, n h ư  người m ua thucfc không 
p hân  b iệ t được thuôc quý Tuyết Sơn. N gười có th iên  
n hãn  m ói có thể b iế t rõ.

Này Ca D iếp ! N ếu Ưu Bà Tắc b iế t rõ là Tỳ Kheo 
phá giới thờ i chẳng nên  cung cấp lễ bái cúng dườngệ 
N êu b iế t Tỳ Kheo nhận  và chứa tám  vật bấ t tịnh , 
cũng lại chẳng nên  cung cấp lễ bái cúng dirờng. N êu 
trong chir Tăng có ngưxH phá, giới, chẳng nên  vì 
đắp ca sa m à cunặ k ính  lễ bái".

Ca Diếp Bồ Tát thưa : "Bạch Thê' Tôn ! Lành thay ! 
Lành thay ! Lài Phật dạy chơn thật không hư, con sẽ 
trân trọng tuân theo, xem n h ư  bảo vật kim  cang.
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Như* lời Phật dạy : Các Tỳ Kheo phải y theo bôn 
đ iều  : Y theo pháp  không y theo người, y theo nghĩa 
không y theo là i, y theo trí không y theo thức, y 
theo k inh  liễu  nghĩa không y theo k inh  chẳng liễu 
nghĩa. Bôn pháp  n h ư  vậy, nên  phải chứng b iế t không 
phải bôn  hạng nguxri".

Phật dạy : "Này Ca Diếp ! Y theo pháp đó chính 
là N hư  Lai Đ ại Bát N iết Bàn, tất cả Phật pháp  tức 
là Pháp tánh. Pháp tánh ấy tức là N hư  Lai. Thê' 
nên  Như* Lai thường trụ  không b iến  đổi. N ếu ai 
bảo rằng N h ư  Lai vô thường, ngưtH này không b iết 
không thây pháp  tánh. N ếu là người không  b iết 
không thây pháp tánh thờ i không nên nưxmg hra. 
N h ư  trên  đã nói bốh hạng người h iện  ra nơ i đời 
hộ trì chánh pháp  nên  phải chứng b iế t để mà y 
chỉ. Vì các vị này khéo h iểu  b iế t pháp tạng thâm  
áo vi m ật của N hir Lai, b iết rõ Như- Lai thư ừng  trụ  
không b iên  đôi. Không bao giò' N h ư  Lai vô thường 
b iên  đổi. Bôn hạng ngưxM này có thể gọi là N h ư  
Lai, vì h iểu  được và nói được m ật ng ữ  của Như- 
Lai. N êu có người b iết được pháp  tạng thâm  mật, 
và b iế t Như* Lai thư ờng  trụ không biên  đổi, người 
này chẳng bao giờ vì lợi dưỡng mà nói N h ư  Lai 
là vô thưừng. Còn nên y chỉ với người này huôĩig 
là chẳng y chỉ với bôn bực trên.

Y chỉ nơi Ị>háp tức là Pháp tánh, không y chỉ 
với người tức là hàng Thanh Văn. Pháp tánh tức
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là N hir Lai, Thanh Văn tức là h ữ u  vi. N hir Lai tức 
là thưở-ng trụ , h ữ u  vi tức là vô thường.

Này Ca D iếp ! N êu là ngưtH phá giớ-i vì lợ i dưỡng 
mà nói N hir Lai là vô thuxrng b iến  đổi, thờ i không 
nên  nxrcrng tựa với ngiròi ấy.

Trên đầy là đ ỉnh  nghĩa "Y theo pháp  không  y 
theo người".

Y theo nghĩa không y théo lờ i là thê' nào ?

Này Ca D iếp ! Nghĩa là giác liễu, nghĩa giác liễu 
là nghĩa không th iêu  sót tức là nghĩa đầy đủ. Nghĩa 
đầy đủ là N hư  Lai, Pháp cùng Tăng đều thường  trụ  
chẳng b iên  đổi. Đó là y theo nghĩa. Còn nhữ ng  lời 
gì chẳng nên  y theo ? Tức là các bộ luận  trau  chuồlt 
lờ i văn. N hir Phật từng  bảo rằng có rất nh iều  th ứ  
k inh  điển tham  cầu không b iết nhàm , gian dôi dua 
bợ, bày nh iều  cách đê cầu lợi, làm việc cho kẻ bạch 
y, lại xướng rằng đức Phật cho phép thầy Tỳ Kheo 
nuôi tôi trai tó* gái, các vật bất tịnh  n h ư  vàng, bạc 
châu báu, lúa gạo kho đụn, trâu dê voi ngựa, cùng 
buôn  bán  lây lời. Nơi đời cơ cân Phật vì thuxrng đệ 
h r  nên  cho phép  Tỳ Kheo chứa đồ ăn cũ, đê cách 
đêm, tự- tay nâu  nưứng, không lãnh thọ m à ăn. Không 
nên  y theo nhữ ng  lcri n h ư  thếế

Y theo trí không y theo thức là thê' nào ?

Này Ca Diếp ! Trí tức là N hir Lai. N êu có hàng 
Thanh Văn chẳng khéo rõ b iết công đức của Như*
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Lai, đó là "Thức" khồng nên  y theo. N ếu rõ b iết 
N hư  Lai tức là Pháp thân, đó là chơiì trí nên  phải 
y theo. N êu thấy thân phuxmg tiện ứng  hóa của 
N hư  Lai mà nói là thuộc về âm  giới nhập, do ăn 
mà được sông đirợc lớn, sự  nhận  xét này là "Thức" 
cũng chẳng nên  y theoỆ N gưừi cùng k inh  điển nói 
nhữ ng  điều ây đều chẳng nên y theo.

Thê" nào là y theo k inh  liễu nghĩa mà không y theo 
k inh  chẳng liễu nghĩa ? Hàng Thanh Văn nghe đến 
chỗ tạng pháp  thâm  m ật của N hư  Lai đều nghi ngờ, 
không h iểu  pháp  ây từ  nơi b iển  đại trí huệ mà có ra. 
Khác nào nhữ ng  đứa trẻ thơ  không hiểu  b iế t xa rộng. 
Đ ây gọi là chẳng liễu nghĩa. Còn bực Bồ Tát có trí 
huệ chơn th ậ t  theo trí lớn vô ngại nơi tự  tâm, n h ư  
ngiròi tuổi tác h iểu  b iết xa rộng. Đây gọi là liễu nghĩa. 
Lại Thanh Văn thửa là không liễu nghĩa. Vô thượng 
Đ ại thừa m ới gọi là liễu nghĩa. N ếu nói N hư  Lai vô 
thường b iên  đổi thời gọi là chẳng liễu nghĩa. Còn nói 
N hir Lai thưtxng trụ  không biên đổi thời gọi là liễu 
nghĩa. Lời của H àng Thanh Văn nên chứng biết, gọi 
là chẳng liễu nghĩa. Lời của Bồ Tát nên chứng biết, 
gọi là liễu nghĩaể Nê"u nói N hư  Lai nh ờ  sự  ăn mà sông 
còn, đó là lời không liễu nghĩa. Nếu nói Như- Lai 
thường trụ  không biên  đôi, đây gọi là lờ i liễu nghĩa. 
Nê"u nói N hir Lai nhập N iết Bàn n h ư  củi hết lửa tắt, 
đó là lời không liễu nghĩa. Nếu nói N hư  Lai nhập 
pháp tánh, đây là lời liễu nghĩa.
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Giáo pháp của Thanh Văn thừa, thời không nên  
nircrng tự a  vì N hư  Lai m uôn độ chúng sanh nên  
phưxmg tiện  nói ra pháp Thanh Văn thửa, n h ư  ông 
Trưởng giả đem  bán  tự  dạy cho con.

Này Ca D iếp ! Thanh Văn thừa nh ir m ới cày bira 
chưa có hộ t trái, gọi là chẳng liễu nghĩa, vì th ế  chẳng 
nên  nương theo Thanh Văn thửa. Phải nu tm g theo 
pháp  Đ ại thừa. Vì N hir Lai muốín độ chúng sanh mà 
phư ơng  tiện  nói pháp Đ ại thừa. Pháp Đ ại thứ a là 
liễu  nghĩa, là chỗ nên  nương tựa.

Trên đây là bốh điều nên  y theo, cần phải chứng 
biết.

Lại nữa, "Nghĩa" đáng y theo gọi là chất trực. 
Chất trực gọi là sáng suô"t. Sáng suôi: gọi là không 
kém  thiêu. Không kém  th iêu  gọi là N hư  Lai. Sáng 
suôt lại gọi là T rí huệ. Châìt trực gọi là thư ờng  trụ Ể 
Như- Lai thirờng trụ, cũng gọi ỉà y theo "Pháp", 
"Pháp" ấy gọi là thường trụ, cũng gọi là vô biên, 
bài tir nghị, chẳng có thê chấp trì, chẳng có thê trói 
buộc, mà cũng có thê chứng thấy. N ếu kẻ nào nói 
là "Không có thể chứng thây đirợc pháp", thờ i không 
nên  y theo kẻ ây. Vì thê' nên  theo "Pháp" m à không 
y theo ng irò iễ

Nê"u có ngưtH dùng lời vi diệu tuyên nói vô 
thường. Không nên  y theo nhữ ng  lời này. Vì thê' nên  
y theo "Nghĩa" mà không y theo "Lời".
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Còn nhận  b iế t chúng Tăng là thường  trụ , là vô 
vi không b iên  đổi, chẳng chứa cất tám  vật bấ t tịnh. 
Đ ây là y theo "Trí" không y theo "Thức".

N êu có người nói : Thức làm, thức thọ, không 
chúng Tăng hòa hiệp. Tại vì sao ? Luận về hòa hiệp 
gọi là Vô sở  hữu. Đã Vô sở hữ u  sao lại gọi là thường 
trụ . Đ ây là tình  thức không nên  y theo.

Còn liễu nghĩa gọi là tri tức, trọn không dôi h ỉện  
oai nghi thanh  bạch, không kiêu  m ạn h r  cao tham  
cầu lợ i dirỡng, và đối với trong giáo pháp tùy nghi 
phirơng tiện  của Nhự" Lai không sanh lòng chấp tnrcrc. 
N ếu vị nào an trụ  được trong nhữ ng  điều này, phải 
b iế t người ây đã trụ  đirợc nơi đệ nhirt nghĩa. Đây 
gọi là y theo k inh  liễu nghĩa.

N h ư  trong k inh  nói : Tất cả phừ ng  cháy, tâìt cả 
đều khổ, tầít cả đều k h ô n g ,‘tất cả vô ngã. Đây gọi 
là không liễu  nghĩa. Tại vì sao ? Vì không có thể 
h iểu  rõ nghĩa nh ir vậy, hay làm cho chúng sanh phải 
đọa A Tỳ địa ngục. Do vì chẵp trưức nên  không hiểu  
thâu  ý nghĩa. Với câu "Tấit cả phừ ng  cháy", cho rằng 
Như- Lai nói N iết Bàn cũng cháy. Tất cả vô thuxrng 
thờ i N iết Bàn cũng vô thường. Khổ, không, vô ngã 
cũng n h ir vậy. Đây gọi là k inh  không liễu nghĩa 
chẳng nên  y theo.

Này Ca Diếp ! Nếu có người nói N hư  Lai thircmg 
xót chúng sanh khéo biết thời nghi. Vì biết thời nghi
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nên có lúc N hư  Lai nói nhẹ là nặng, hoặc nói nặng là 
nhẹ. N hư  Lai xét b iết hàng đệ tử  có các nhà th í chủ 
cung cấp đồ cần dùng không thiêu, nên Phật không cho 
nhận  và chứa tôi tớ, vàng bạc của báu, không cho buôn 
bán  đôi chác nhữ ng  vật bất tịnh. Nê"u hàng đệ tử  không 
có th í chủ cung cấp, và thời kỳ m ất m ùa đói kém, vì 
m uôn hô trì chánh pháp, nên Phật cho nhận  và chứa 
tôi tớ ,vàng  bạc,xe cộ, ruộng nhà; gạo thóc, đổi lây đồ 
dùng. Dầu cho nhận  chứa các th ứ  ây, nhưng phải tịnh  
th í cho nhà đàn việt nhiệt thành tin chánh pháp.

Bôn pháp trên  đây nên  y theo. N êu có các th ứ  
k inh , luật cùng luận nào chẳng trái bôn  pháp  trên 
đây cũng nên  y theo.

N êu có ngưửi bảo : Phải thờ i nghi hay không 
phải thờ i nghi, có thể hộ pháp hay không  thể hộ 
pháp , N hir Lai đều cho tất cả Tỳ Kheo nhận  và 
chứa n h ữ ng  vật bâít tịnh  ây. Đây là nhữ ng  lờ i không 
nên  y theo. Nê"u có nhữ ng  kinh, luật, ỉuận  nào mà 
đồng với nhữ ng  thuyết này cũng chẳng nên  y theo.

N h ư  Lai vì ngưòi nhục nhãn  m à nói bôn  điều 
nên  y theo, không phải nói với các vị có huệ n h ãn ể

Thê nên  nay N hir Lai nói bcm điều  y chỉ n h ư  
vậy. "Pháp" chính là Pháp tánh. "Nghĩa" chính là 
N h ư  Lai thưừng trụ  chẳng biên đôi. "Trí" là rõ b iết 
tấ t cả chúng sanh đều  có Phật tánh. "Liễu nghĩa" là 
thâu  rõ tất cả k inh  điển Đ ại thửa.
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T h ữ  c h ín

(*) Bấy giờ* Ca Diếp Bồ Tát thưa : "Bạch Thê" 
Tôn ! Có phải cần y chỉ theo bôn hạng ngưtH n h ư  
trên  đã nói chăng ?".

Phật dạy : "Chính t h ê '! Này Ca D iếp ! N ên phải 
y chỉ n h ư  N h ư  Lai đã nói. Sao lại phải y chỉ với 
bôn  bực ây ? Vì rằng có bôn th ứ  ma".

Ca D iếp Bồ Tát thira : "Bạch Thê' Tôn ! N h ư  lời 
Phật dạy có bôii th ứ  ma. Nay con phải làm  th ế  nào 
để phân  b iệ t là lời của Phật, là lờ i của mâ. Có nhữ ng  
chúng sanh chạy theo hạnh  ma, cũng có nh iều  người 
thuận  theo lờ i Phật dạy. Phải làm  th ế  nào để b iế t 
rành  hai hạng  ây ?".

{*) Hán bộ quyển thứ  7
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Phật dạy : "Này Ca D iêp ! Sau kh i N h ư  Lai vào 
N iết Bàn bảy trăm  năm, ma Ba T uần sẽ ngăn trở  
và làm  hư- hại chánh pháp. Ví nh ir thợ* săn thân  
mặc pháp  y, cũng vậy, m a vircmg Ba Tuần giả h ình  
Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, ưu Bà Tắc, ưu Bà Di. Nó 
cũng hóa làm  thân  Tu Đ à Hoàn, Tư- Đ à Hàm, A 
Na Hàm, A La H án và hóa làm  h ình  Phật. Ma Vuxmg 
đem  thân  h ữ u  lậu  hóa làm  thân  vô lậu để làm  h ư  
hại chánh p h áp ệ Thời kỳ Ma Vircmg Ba Tuần làm  
h ư  hại chánh pháp, nó sẽ nói rằng xưa k ia  Bồ Tát 
ở  cung trờ i Đ âu Suất chết, rồi sanh nơi cung vua 
Bạch T ịnh tại thàrih Ca Tỳ La Vệ, nưxmg sự  ái dục 
hòa hiệp của cha mẹ sanh dục mà có thân. Không 
bao giờ  có người nào sanh trong loài người mà 
được đại chúng cõi Trời cõi người tôn kính. Và lại 
nói rằng xưa k ia  khổ  hạnh  bổ' th í nhữ ng  đầu, mắt, 
tủy, não, bô ' th í nhữ ng  vợv con, quốc thành, nên  
nay đặng thành  Phật, vì thê' nên  được chư  Thiên, 
chư  Thần cùng mọi ngưtH cung kính. Nê"u có k inh  
luật nào nói n h ư  lờ i trên  đây, phải b iế t đó là lời 
của ma.

Này Ca D iêp ! N êu k inh  luật nào nói đức Như- 
Lai hánh  giác đã thành  Phật từ  lâu, vì m uôn cứu 
độ chúng sanh nên  nay m ới th ị h iện  ỉhành  Phật, 
và vì tùy  thuận  theo thê' gian nên  cũng th ị h iện  có 
cha mẹ, nhơn  nơi ái dục hòa hiệp mà sanh. Phải 
b iế t k inh  luật này chính thật là của Như- Lai nói.
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N êu ai tin  theo lời ma, thò-i là quyên thuộc của 
ma. Bằng người nào có thể tùy thuận  k inh  luật của 
Phật, người đó là Bồ Tát.

N êu có chỗ nào nói không nên  tin  rằng lúc m ới 
sanh, cả bôn  phư ơng  N hư  Lai đều đi bảy bước. Phải 
b iế t đây là lờ i của m aề Ai tùy thuận  theo lờ i m a th à i 
là quyên thuộc của ma.

Nêu nói lúc N hir Lai m ái ra đời cả bôn phircmg đều 
đi bảy bước, đó là N hư  Lai phương tiện thị hiện. Phải 
b iết đây là k inh  luật của N hir Lai nói. Ngiròi nào tùy 
thuận  lời Phật dạy, thời là bực Bồ Tát.

N êu có chỗ nói kh i Bồ Tát giáng sanh, Phụ Vuxmg 
cho người đem đến m iêu thờ  trời, tâít cả chư* Thiên, 
Thần, n h ư  Đ ại T ự  Tại Thiên, Đại Phạm  Thiên Vưtmg, 
Thiên Đê' Thích v.v... thảy đều chấp tay lễ chơn Bồ 
Tát. Đ ây là là i của Phật. Người thuận  theo lời này 
là bực Bồ Tátệ

N êu gạn rằng : Trời sanh trước, Phật sanh sau, 
cớ sao chir Thiên lại lễ k ính  Phật ? Phải b iế t lò-i gạn 
này là lờ i của m a Ba Tuần. Nêu ai thuận  theo lời 
gạn này thờ i là quyên thuộc của ma.

N êu chỗ nào nói : Lúc làm  Thái Tử, vì lòng 
tham  dục, nên  Bồ Tát cirới vợ, hirở-ng thọ khoái lạc 
nơ i chôn thâm  cung. N ên b iết trên  đây là lời của 
Ma Vưtmg. N gười thuận  theo đây th à i là quyên 
thuộc của ma.
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N êu nói rằng : T ừ  lâu, Bồ Tát đã bỏ lìa tâm  tham  
dục, vợ  con, cho đến sự  vui vi d iệu của tam  thập 
tam  thiên, n h ư  bỏ đờm  m ũi, huông là sự  vui ở  cõi 
người. Bồ Tát cạo bỏ râu tóc, xuâ't gia hành  đạo. Đây 
là lờ i Phật nói, là k inh  luật của Phật. N gười thuận  
theo đây thờ i là Bồ Tát.

N êu có chỗ nói, tại Kỳ H oàn tịnh  xá ở  nưức Xá 
Vệ, vì lòng đại tứ  thuxmg xót chúng sanh, nên  Phật 
cho các Tỳ Kheo nuôi tôi tó> voi ngựa, gia súc, chứa 
vàng bạc châu báu, chp buôn  bán, gieo trồng v.v... 
Phải b iế t đây là lờ i của ma. Ai thuận  theo đây thờ i 
là quyên thuộc của ma.

N êu nó i rằng, tại nirớc Xá Vệ ncri tịnh  xá Kỳ 
Hoàn, truxrc vua Ba T ư  Nặc và c ổ  Chi Đức Bà La 
M ôn, đức Phật câm các Tỳ Kheo không được nuôi 
chứa và làm  các điều trên. N gười phạm  các đ iều  này 
thờ i không  được ở  trong hàng Tỳ Kheo, phải hư ờ n  
tục, n h ư  đám  cỏ trong ruộng lúa cần phải nhổ  bỏ. 
Đ ây chính là k inh , luật của Phật. NgưtH thuận  theo 
đây thờ i là bực Bồ Tátẵ

N êu nói rằng : Thái T ử  Bồ Tát thị h iện vào m iêu 
thò* Trời, ở  trong pháp ngoại đạo xuất gia tu  hành, thị 
h iện  biết tâí cả oai nghi lễ tiết, khéo hiểu b iết tất cả 
văn tự  kỹ nghệ, thị h iện làm bực tôn quý nhứ t trong 
các giai cấp của xã hội, dầu vậy, Bồ Tát chẳng có lòng 
luyên ái, nh ir hoa sen không nhiễm  bùn  nhơ. Vì độ 
chúng sanh nên Bồ Tát phuxmg tiện thị h iện  thuận theo
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th ế  pháp. N hững lò i trên đây là của Phật nói, người 
thuận  theo đây là bực Bồ Tát. Nêu nói trái lại thời là 
lời của m a cùng quyên thuộc của ma.

N êu có ngiròi cố chấp chín bộ k ỉnh  luật m à không 
chiu tin  k inh  điển Phương Đ ẳng Đ ại thừa, cho rằng 
không phải của Phật nói, vì trong k inh  luậ t của họ 
không  có nói đến. Phải b iế t ngưtH này có tội, không 
phải đệ tử  của Phật.

N êu có người tin  k ỉnh  điển Phircmg Đ ẳng Đ ại thừa, 
cho rằng vì độ chúng sanh nên  N hư  Lai nói k inh  Đại 
thừa. N gười này chính là thật là đệ tử  của Phật.

Nê'u có chỗ nói, N h ư  Lai không phải là kế t quả 
của vô lxrợng công đức, là vô thường  b iên  đổi, do 
chứng pháp  khổng nên  tuyên nói lý vô ngã, chẳng 
thuận  với thê' gian. Đây là lời của ma, người tin  lời 
này thờ i là quyên thuộc của ma.

Nê'u nói rằng N h ư  Lai là bực Đ ẳng C hánh Giác 
không thể  nghĩ bàn, là kết quả của vô lượng công 
đức, là thường  trụ  không biên  đổi. Đây là lời Phật 
nói, ai thuận  theo lời này thời là birc Bồ Tát.

N ếu có Tỳ Kheo th iệt không chỗ được mà dôì 
h iện  tưứng đã được, cùng nói đưực các pháp  hcm 
người, thờ i phạm  tội Ba la di, mâ't pháp  làm  người, 
n h ư  viên đá bể  hai không còn liền lại được.

Nê"u có Tỳ Kheo giới đức trong sạch, ít m uôn b iế t 
đủ, ở  ncri vắng vẻ rảnh rang. Vua quan gặp Tỳ Kheo
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cho là bực A La Hán, rồi cung k ính  khen ngợi rằng 
đại sir đây sau kh i bỏ thân này sẽ chirng quả Vô 
Thưxrng Bồ Đề. Tỳ Kheo nghe đirợc liền cải chính 
là m ình chưa chứng quả T hánh và khuyên  vua quan 
chớ nhận  lầm. N hà vua vẫn cô" k ính  tin  và loan truyền 
cho m ọi ngưxM cùng tôn trọng cúng dưtrng. Tỳ Kheo 
này th iệt là người giới đức trong sạch nên  làm  cho 
m ọi ngirời được phước đức lớn. Tỳ Kheo này không 
phạm  tội Ba la di vì tự  mọi ngưtri sanh lòng k ính  
tin  cúng dường. N ếu nói Tỳ Kheo này mắc tội, phải 
b iế t đó là lời của ma.

Lại có Tỳ Kheo giảng tuyên giáo điển Đ ại thừa 
rất sâu của chư  Phật rằng "Tất cả chúng sanh đều có 
Phật tánh, vì có Phật tánh sẽ dứ t trứ  vô lircrng ph iền  
não bèn  thành  birc Vô thượng C hánh giác, trừ  hạng 
n h ứ t xiển đề". Nêu có ngiròi hỏi Tỳ Kheo : N hà thầy 
có Phật tánh chăng ? Sẽ được làm Phật hay không ? 
Tỳ Kheo đáp : Chính tôi đây quyết đ ịnh  có Phật tánh, 
còn thành Phật hay không chưa có thê thâm  định. 
Ngiròi lại nói Đại Đức không phải hạng n h ứ t xiển 
đề, tẩi được thành  Phật không còn nghi ngờ  gì. Tỳ 
Kheo đáp rằng : "Vâng ! Đ úng n h ư  lời người đã nói". 
D ầu Tỳ Kheo này nói quyết đ ịnh  có Phật tánh, mà 
vẫn không phạm  tội.

Lại có Tỳ Kheo lúc xuất gia tự  nghĩ rằng : Nay 
ta quyết đ ịnh  thành  bực Vô thượng C hánh giác. Tỳ
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Kheo này dầu chưa đirợc thành  Phật, như ng  đã đuxỵc 
vô lượng vô b iên  phước đức. Vì xưa kia, trong tám  
mirơi irc kiếp, ta giír giới trong sạch, ít m uôn b iế t 
đủ, thành  tự u  oai nghi, khéo tu  vô lượng pháp  tạng 
của chir Phật, thuở  ây ta cũng quyết đ ịnh  rằng m ình 
có Phật tánh, nhờ- đó nên  nay ta được thành  Phật, 
có đức đại từ  bi.

N hững điều trên  đây là lờ i Phật nói, nêu  ai thuận  
theo th à i là bực Bồ Tát. Còn zì không chịu thuận  
theo th à i là quyên thuộc của ma.

Ma lại sẽ bảo rằng : Không có bôn tội trọng, m ười
ba tội tăng tàng, hai tội bất định, ba mưtri tội xả
đọa, chín mưtri tội đọa, bôii pháp phải sám  hôì, các
pháp  phải học, bảy điều diệt tránh, nhẫn  đên  không
có tội thô, tội nghịch, n h ứ t xiển đề. N ếu có Tỳ Kheo
phạm  các tội đã kể trên đây mà phải đọa địa ngục
thờ i hàng  ngoại đạo lẽ ra đều đưực sanh lên  cõi trờ i
cả, vì ngoại đạo không thọ giới, tâìt không có giới gì
mà phạm . Đó là N hir Lai m uôn khủng  bô" ngirời nên
nói các đ iều  giới ây. Dầu N h ư  Lai có nói phạm  tôi
Đ ột k iế t la, phải b i đọa vào địa ngục m ãi đến tám
trăm  m uôn năm  của cõí trời Đao Lơi m ới m ãn tôi.

• t /

đó cũng là việc thị h iện  để khủng  bô" người. Rằng 
Ba la di cho đến Đ ột kiêít la, tội nặng  tội nhẹ không 
sai. Đ ẳy là các nhà luật sir vọng nói là là i của Phật 
chê^ kỳ th iệt không phải Phật chê" n h ư  vậy. Tâlt cả 
n h ữ ng  lờ i trên đây là đ iển tử  của ma cả.
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CÓ chỗ nói rằng : Ớ  trong các điều giói, nêu  phạm  
m ột giới nhỏ, sẽ b ị khổ  báo trong thờ i gian rấ t lâu. 
N hận thức n h ir vậy sẽ g iữ  gìn tự  thân  n h ir rùa giâu 
k ín  sáụ chỉ.

N êu có luật sư* nói rằng : "Phàm chỗ phạm  giới 
đều  không tội báo".

Không nên  gần gũi luật sư  này. N hir Phật đã 
từ ng  dạy :

N êu nói quá m ột pháp 
Đ ây gọi là vọng ngữ,
Chẳng nhận  thấy đời sau 
Không ác nào chẳng tạo.

Do đây, chẳng được thân  cận ngutxi phủ  nhận  
nhem quả. Trong chánh pháp của Phật trong sạch 
n h ir vậy, huông lại có phạm  tội D u lan giá hoặc 
phạm  Tăng tàng và Ba la di mà chẳng phải là tội 
ir  ! Thê' nên  râí: phải tự  g iữ  gìn nhữ ng  giới pháp 
n h ư  vậy. N êu không g iữ  gìn, thờ i lây pháp gì mà 
gọi là câm giói ?

Trong các k inh , N hư  Lai cũng nói nêu  có phạm  
bôn  tội trọng Ba la di cho đên phạm  tôi nhỏ Đ ột 
k iế t la, thờ i phải theo luật mà trị tôi. N ếu chúng 
sanh chẳng hộ trì câ'm giới, làm sao thây đưực Phật 
tánh.
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D ầu tâlt cả chúng sanh đều có Phật tánh, như ng  
phải do n a i trì giới rồi sau m ới đưtỵc thây. Do thây 
Phật tánh  m à được thành  Vô thưựng C hánh giác.

Trong chín bộ kinh, không có k inh  Đ ại thừ a 
Phưtm g Đ ẳng, cho nên  không nói có Phật tánh. D ầu 
khổng nói, như ng  phải b iế t là th iệ t có Phật tánh.

N gười nào nói nhữ ng  lời n h ư  đây, thờ i th iệt là 
đệ tứ  của N hir Lai".

Ca D iêp Bồ Tát bạch Phật : "Bạch T hê 'T ôn  ! N h ư  
trên  đã nói tâìt cả chúng sanh đều có Phật tánh. Trong 
chín bộ k inh  chira tửng nghe thây điều này. N h ư  
nói là có th à i sao lại không phạm  tội Ba la di ?".

Phật dạy : "Này Ca Diếp ! N hư  lời ông nói đó, th iệt 
chẳng phạm  tôi Ba la di. Như* có ngiròi nói trong biển 
cả chỉ có bảy th ứ  báu, không có tám  thứ. NgưtH này 
không có lỗi. Cũng vậy, nếu nói trong chín bộ kinh, 
không có Phật tánh, vẫn là vô tội. Vì N hư  Lai ở  trong 
b iển  lớn đại trí Đại thừa nói có Phật tánh. H àng Nhị 
thừa chẳng thây b iết mà nói là không, nên chẳng mắc 
tội. Cảnh giới này là chỗ thây biết của Phật, chẳng phải 
hàng Thanh Văn và Duyên Giác biết đến.

Này Ca Diếp ! N gưdi không được nghe tạng pháp 
thậm  thâm  b í ựiật của N hư  Lai th à i làm thê' nào biết 
rằng có Phật tánh. N hững gì gọi là tạng pháp thậm  thâm  
b í m ât của N hư  Lai ? Chính là k inh  điển Đ ai thửa • • 
Phưu-ng Đ ẳng vậy.
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Này Ca D iếp ! Có các nhà ngoại đạo, hoặc nói 
ngã là thư ờng  còn, hoặc nói ngã là đoạn diệt.

N hir Lai không nói n h ư  vậy, mà cũng nói là có 
ngã và cũng nói là không ngã. Đ ây gọi là trung  đạo.

N êu có ngiròi nói : Đức Phật nó i trung  đạo : Tâ't 
cả chúng sanh đều có Phật tánh, vì ph iền  não che 
ngăn  nên  không thây không biết. Vì thê'* nên  phải 
siêng năng tu  tập để d ứ t trừ  ph iền  não.

Ai nói đưực nhữ ng  lời trên đây thời chẳng phạm  
bôn  tội trọng. N êu không nói đirợc nh ir đây thờ i gọi 
là phạm  tội Ba la d iệ

N êu có người nói : "Tôi đã thành  Phật, vì tôi có 
Phật tánh." Ngiròi nói lời này phạm  tội Ba la di. Vì 
dầu có Phật tánh, như ng  chưa tu  tập các pháp  lành 
nên  chxra được thây, vì chưa thây Phật tánh  nên  
chẳng được thành  Phật.

Này Ca D iếp ! Do nhữ ng  nghĩa này nên  Phật 
pháp  rất sâu chẳng thể nghĩ bàn".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Bạch Thê" Tôn ! Có 
Quôc vuxmg hỏi thê' nào là Tỳ Kheo mắc phải tội 
đại vọng n g ữ  ?".

Phật dạy : "Này Ca D iếp ! Nê'u có Tỳ Kheo vì 
cầu lợi, vì việc uôiig ăn, rồi làm  nhữ ng  cách dua 
n in h  gian ngụy kh i trá, thê" nào cho người đời tưởng 
thậ t ta là bực khâìt sĩ, để ta được danh to lợi lớn. 
Tỳ Kheo này nh iều  ngu si, h r  b iế t rằng chính m ình
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chưa chứng đặng bôn quả Thánh, trong lòng luôn 
suy nghĩ phải làm  th ế  nào cho người đời, các Uii Bà 
Tắc, ư u  Bà Di đều nói rặng ta đã chứng quả, là bực 
phưức đức lớn, th iệt là T hánh nhơn, Tỳ Kheo suy 
nghĩ cầu lợi chẳng phải cầu pháp, ta phải đi đứng  
đoan nghiêm , chấp trì y bát, g iữ  đúng  oai nghi, ở  
riêng nơ i yên vắng n h ư  A La Hán. Làm cho ngirời 
đời đều  bảo rằng : Tỳ Kheo n h ư  thê' là bực lành 
bực tôìt nhứ t, Ngài tinh  cần khổ hạnh  tu pháp  tịch 
diệt. N hir thê ta sẽ có đệ tử  đông, cũng sẽ được 
người cúng dường trọng hậu, kh iên  hàng  p h ụ  n ữ  
cung k ính  m ến tưởng.

Nê'u có Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào làm  nhữ ng  
sir nh ir vậy thì mắc phải tội đại vọng ngữ".

Lại n h ư  có Tỳ Kheo vì m uôn k iên  lập chánh 
pháp  vô thượng  nên  ả  nơi yên vắng, tự  chẳng phải 
A La H án mà m uôn làm  cho mọi ngư m  tin  tưởng 
gọi là A La Hán, là Tỳ Kheo tốt, Tỳ Kheo lành, Ty 
Kheo tịch tịnh , đirợc nh iều  ngircri xuâlt gia theo làm  
quyên thuộc. N hơn đó khuyên dạy các Tỳ Kheo và 
Ưu Bà Tắc phá giới, đều kh iên  trì giới. Do đây mà 
chánh pháp  được k iên  lập, làm rạng rỡ  pháp  vô 
thirựng của N hir Lai, khai h iển  Phuxmg Đ ẳng Đ ại 
thửa, đô thoát vô lượng chúng sanh, khéo h iểu  
nhữ ng  nghĩa kh inh  trọng trong k inh  luật mà N hư  
Lai đã nói. Tỳ Kheo này lại nói : Nay ta cũng có 
Phật tánh. Có k inh  điên gọi là tạng b í m ật của N hir
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Lai. N oi trong k inh  này, ta sẽ quyết đ ịnh  đặng thành  
Phật đạo, có thể  d ứ t sạch vô lượng ức ph iền  não 
k iế t sử. Vì vô lượng Ưu Bà Tắc m à nói rằng : Các 
ông đều có Phật tánh, ta cùng các ông đều  sẽ an 
trụ  nơi câp bực của N hư  Lai m à thành  Vô thượng 
C hánh giác, dứ t sạch vô lirợ-ng ph iền  não k iế t sirề 
Tỳ Kheo nói nhữ ng  lờ i trên  đây khổng gọi là người 
phạm  đại vọng n g ữ  mà gọi là bực Bồ Tát.

N hir nói : NgưtH phạm  tội Đột k iết la phải b ị đọa 
trong địa ngục chịu tội đến tám trăm  m uôn năm  tính  
theo năm  tháng ở  cõi trời Đao Lại, huôĩig là cô" phạm  
tội D u lan giá.

Trong Đại thử a đây, nê'u có Tỳ Kheo phạm  tội 
D u lan giá thờ i không nên  thân  cận.

N hững  gì gọi là tôi D u lan giá trong k inh  Đ ại 
thừ a ?

N êu có đàn tín  tạo lập chùa Phật, đem các tràng 
hoa dùng cúng dường Phật. Có Tỳ Kheo thây chỉ 
trong xâu hoa, không hỏi xin mà lây thờ i phạm  tôi 
D u lan giá. Hoặc b iế t hay chẳng b iế t cũng đều phạm  
n h ir vậy. N ếu vì tâm  tham  mà phá hoại tháp Phật 
thờ i phạm  tội D u lan giá. Không nên  thân  cận nhữ ng  
ngưtM n h ir vậy.

N êu đàn tín  thây tháp Phật hư> vì m uôn tu  bổ  cúng 
dưửng Xá lợi, no i trong tháp này hoặc được châu báu  
bèn  đem gỏi Tỳ Kheo. Tỳ Kheo lãnh rồi bèn  tự  ý thọ
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dụng. Tỳ Kheo này gọi là hạng bâí tịnh, sanh nh iều  
sự  đâu tránh. Các ư u  Bà Tắc tối không nên  gần gũi 
cúng dirờng. Tỳ Kheo như- vậy gọi là vô căn, gọi là hai 
căn, gọi là bất đ ịnh  căn.

N gười bấ t đ ịnh  căn lúc tham  m uôn làm  gái, thân  
liền  b iên  làm  gái, lúc ỉham  m uôn làm  trai thân  liền  
b iên  làm  trai.

Tỳ Kheo n h ư  vậy gọi là ác căn, không gọi là nam, 
không  gọi là nữ , không gọi là tại gia, không  gọi là 
xuâìt gia. Với Tỳ Kheo này, không nên  thân  cận cung 
k ính  cúng dường.

Trong Phật pháp, về pháp tắc của hàng Sa M ôn, 
phải sanh lòng từ  b i lạ i ích chúng sanh, cho đếh 
loài trù n  k iên  cũng phải ban sự  vô úy, đây là pháp  
của Sa M ôn. Xa lìa uông rượu  cho đến  ngử i m ùi đây 
là pháp  của Sa Môn. Chẳng đưực vọng ngữ* cho đếh 
trong giấc m ộng cũng không nghĩ đến  sự  vọng ngữ, 
đây là pháp của Sa Môn. Chẳng sanh lòng dục cho 
đên trong giâc m ộng cũng không nghĩ đếh lòng dục, 
đây là pháp của Sa Môn".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Bạch T h ế  Tôn ! 
N ếu Tỳ Kheo ngủ chiêm  bao hành  dâm  dục, có 
phạm  giới chăng ?".

Phật dạy : "Không phạm  giới. Ở  nơi sự  dâm  dục, 
phải sanh ỷ nghĩ là hôi nhcr, cho đến không có một 
niệm  tưởng là sạch tốt. Tránh sự  nghĩ tưởng ái nhiễm
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hàng phụ  nữ. Nêu chiêm bao hành dâm, lúc thức dậy 
phải hổ  thẹn  ăn năn. Nê'u m óng lòng dâm  dục phải kíp 
trừ  bỏ. Tỳ Kheo đi khất thirc, lúc nhận  cúng dường, 
phải có ý tưởng nh ir ăn th ịt con đẻ trong thời kỳ đói 
kém. Pháp m ôn trên đây là k inh  luật của Phật nói. 
Người thuận  theo đây thời là bực Bồ Tát.

N êu có kẻ nào nói rằng đức Phật cho phép  Tỳ 
Kheo luôn đứng co m ột chcm, luôn n ín  lặng không 
nói, hoặc nhảy vào lửa, nhả)' xuông vực, từ  trên  gộp 
đá cao tự  nhảy xuống chẳng tránh  sự  hiểm  nạn, hoặc 
uốhg độc dược, hoặc tuyệt thực, nằm  trên  tro đất, tự  
trói tay chơ-n, hoặc giết hại chúng sanh, bàng  m ôn 
chú thuật, con nhà hàng thit, không căn, hai căn, bâ't 
đ ịnh  căn, giác quan không đủ. N h ư  Lai đều cho 
nhữ ng  người trên  đây xuất gia hành  đạo. Phải b iế t 
lờ i này của ma nói.

N êu có chỗ nào nói rằng cho mặc Ma ha lăng già, 
đều  cho chứa cẫít tất cả hộ t giông, loài cỏ cây đều 
có thọ mạng, N hir Lai nói lờ i này rồi bèn  vào N iết 
Bànẳ Phải b iế t trên  đây là là i  của m a nói.

Trước k ia  N hư  Lai cho ăn năm  th ứ  sữa bò cùng 
với dầu, mật, cho mặc y k iều  xa gia, dép da v.v... 
trừ* nhữ ng  vật của ngoại đạo.

Như- Lai cũng không cho luôn đứng co m ột chcm, 
mà bảo theo đúng chánh pháp pháp tùy ỷ đi đứng nằm  
ngồi. Như- Lai cũng chẳng cho tuyệt thực hay uông độc
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dược, hoặc năm  th ứ  nóng đôìt thân, trói cột tay chcm, 
giết hại chúng sanh, luyện bàng môn chú thuật, dùng 
ngà voi châu ngọc làm dép da. Chẳng cho mặc Ma ha 
lăng già, chứa cất các hột giông. Chẳng nói cỏ cây có 
thọ mạng. Nêu ai nói N hir Lai cho phép và nói n h ư  
trên đây, phải b iết kẻ ây là quyên thuộc của ngoại đạo, 
không phải là đệ tử  của P h ậ t

N hir Lai chỉ cho ăn năm  th ứ  sữa bồ và dầu, mật, 
cho mang dép da, mặc y kiều xa gia. N hư  Lai nói h r  
đại không có thọ mạng. Kinh luật nào nói n h ư  vậy 
chính là lời của Phật. Thuận theo lời Phật là đệ tử  của 
Phật. Còn không thuận theo lời Phật thời là quyên thuộc 
của ma. Nê'u có ngưxM nào tùy thuận k inh luật của Phật, 
phải b iết đó là bực Bồ Tát.

Này Ca D iếp ! Thê" nào là lời của ma nói, thê' 
nào là lờ i của Phật nói. Nay N hư  Lai đã phân  b iệ t 
nh iều  cho ông rồi".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Bạch T h ế  Tôn ! Nay 
con m ới b iế t rõ chỗ sái b iệt của lời Phật nói cùng 
lời ma nói, nhơn  đây mà con được ngộ nhập nghĩa 
sâu của Phật pháp".

Phật khen  Ca D iếp Bồ Tát : "Này Ca D iếp ! Ô ng 
có thê h iểu  rành rẽ n h ư  vậy, đáng gọi là người 
thông sáng."





X

PHẨM TỨ ĐẾ

Thứ mười

Này Ca Diếp ! Nói là "khổ" đó, chẳng gọi là 
T hánh đê' Tại sao vậy ? Vì nêu  nói "khổ" là khổ  
thánh  đê, th à i tất cả trâu, dê, lứa, ngựa cùng người 
địa ngục lẽ ra có Thánh đế.

Này Ca Diếp ! N êu có người nào chẳng b iế t cảnh 
gió i rất sâu của N h ư  Lai với pháp thân  vi m ật thư ờng  
trụ  không  b iển  đổi, cho là thực thân  không  phải 
pháp  thân, chẳng b iế t đạo đức oai lirc của N h ư  Lai, 
đây gọi là "Khổ".

Do vì chẳng b iế t nên  nơi "pháp" thây là "phi 
pháp", nơ i "phi pháp" thây là "pháp". Phải b iế t người 
này ăt phải đọa vào ác thú  m ãi trôi lăn  trong vòng 
sanh tử, thêm  lá n  nghiệp hoặc chịu nh iều  khổ  não.

N êu có người hay b iết N h ư  Lai thường  trụ  không 
có b iên  đổi, hoặc nghe tiêng nói hai chữ  ,:thirỜTig
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trụ" m ột lần  p h ấ t qua tai, bèn  đirạc sanh lên  cõi 
trời, về sau, lúc được giải thoát, m ới được chứng 
biêìt N hir Lai thường trụ không có b iến  đổi. Khi đã 
chứng b iế t bèn  tự  nói : "Ngày trước, tôi từng  nghe 
nghĩa thư ờng  trụ  này, nay đirợc giải thoát m ới được 
chứng biết. ĐÔI với bổn tế, vì không rõ biết, nên  tôi 
phải luân  hồi sanh tứ  xoay lăn  vô cùng, ngày nay 
m ới bắ t đầu đặng chứng b iết như- thật".

N êu người nào b iết như* vây, th iệ t là tu  "khổ đê1' 
được nh iều  lợi ích lớn. Nê"u người không biết, dầu 
là siêng tu  nh im g không được lợ-i ích, đây gọi là 
"Khổ", gọi là "Kho thánh  đê1'.

N êu người nào không tu  tập đirợ-c như- vậy, thờ i 
gọi là "khổ", chẳng phải K hổ thánh  đế".

"Khổ tập đê1' là, ncri trong chơ-n pháp chẳng sanh 
chcrn trí. Thọ lây vật bâì tịnh, tức là nô tỳ, hay nói ph i 
pháp là chánh pháp, dứ t diệt chánh pháp chẳng cho 
còn lâu. Vì nhơn duyên này mà không biết được pháp 
tánh, vì không b iết mà luân hồi sanh tử  chịu nhiều  sự  
khổ  não, chẳng đưtrc sanh cõi trời và chánh giải thoát. 
N êu có thâm  trí chẳng hoại chánh pháp, do nhơn duyên 
này được sanh cõi trời và chánh giải thoát.

N êu có người không b iết khổ  tập đê", mà nói 
chánh pháp  không có thường  trụ. Đây đều là d iệt 
pháp . Vì nhơn  duyên này nên trong vô lượng kiếp 
liru chuyển sanh tử  chịu các sir khô nãoễ
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N êu có thể b iế t pháp  thường  trụ  chẳng khấc, đây 
gọi là b iế t "tập", gọi là "Tập thánh  đế1'. N êu người 
không thể  tu  tập đuxrc n h ư  vậy thờ i gọi là "Tập", 
chẳng phải "Tập thánh  đê1'.

"Khổ d iệt đê1' là, nêu  ngirời tu học nh iều  pháp  
không  thờ i là chẳng tô"t. Bởi vì sao ? Vi d ứ t tất cả 
pháp, vì hư- hoại chữ-n pháp tạng N hir Lai. Tu học 
nh ir trên  đây gọi là tu pháp không. N gười tu khổ  
d iệt đê' thờ i nghịch lại tất cả pháp tu  của ngoại đạo. 
N êu nói rằng tu pháp  không là diệt đê' đó, thờ i tất 
cả ngoại đạo cũng tu  pháp không, đáng lẽ họ có D iệt 
đê". N ếu có người tu  tập Như- Lai tạng : Vô ngã 
không tịch, người này ncri vô lưựng đời lưu  chuyển 
thọ khô trong vòng sanh tử. Nê"u có người chẳng tu  
tập n h ư  vậy, dầu có ph iền  não như ng  chóng có thể  
d iệt trừ, vì người này b iết tạng b í m ật N h ư  Lai.

N êu có ngircri nói rằng có tạng Như- Lai, dầu 
chẳng thây đưự-c như ng  nêu  có thể diệt trứ  tâìt cả 
ph iền  não đây thờ i đặng chứng nhập. N êu ph á t tâm  
n h ir trên  đây, nhem duyên trong m ột niệm , có thể  
đặng tự  tại đôi với tất cả pháp.

Nê^u ngiròi nào có thể tu tập D iệt đ ế  n h ir vậy 
chính là đệ tử  của ta. Bằng không, thời gọi là tu  
pháp  không chẳng phải d iệt Thánh đ ế  vậy.

Đạo T hánh đê tức là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng 
bảo và chánh giải thoát.
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CÓ hạng chúng sanh điên đảo cho rằng không Phật, 
không Pháp, không Tăng và không chánh giải thoát, 
sanh tử  lưu  chuyển dường n h ư  huyễn hóa. Do kiên  
chấp này nên  lưu  chuyển ba cõi chịu nh iều  khô não.

N êu người có thể  phát tâm  thây rằng Như- Lai 
th irờng trụ  không b iên  đổi, Pháp, Tăng giải thoát 
cũng thư ờng  trụ  n h ư  vậy. N hờ  m ột n iệm  này trong 
vô lượng đời tùy ý mà đặng quả báo tự  tại.

N h ư  ta thuở* trưtxc, vì bôn th ứ  điên đảo, chẳng 
phải pháp  châp là pháp, nên  mắc lây vô lượng 
nghiệp quả ác.

Ngày nay ta đã diệt hết nhữ ng  k iên  chấp nh ir 
vậy, nên  đặng thành  Phật Vô thưựng C hánh giác. 
Đ ây gọi là đạo T hánh đê".

N êu có người cho rằng Tam Bảo là vô thường, 
đây là lôi tu  hư- vọng chẳng phải Đạo T hánh đế.

N êu người tu  tập Tam Bảo là thường  trụ , người 
này là đệ tử  của ta, chơn chánh tu  tập thây bôn  pháp 
T hánh đế. Trên đây gọi là bôn  T hánh đế.

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật rằng : "Thế Tôn ! Nay 
tôi m ới b iế t tu tập bô'n pháp T hánh đê' rất sâu".
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Thứ m ười môt

Phật bảo Ca D iêp Bồ Tát : "Này Thiện nam  tứ  ! 
T h ế  nào là T ứ  Đảo (bôn điều điên đảo) ? "Nơi chẳng 
phải khổ  tưởng cho là khổ", gọi là đ iên đảo. Chẳng 
phải khổ  chỉ cho N hư  Lai.

Tirỏ-ng cho là khổ, tức là cho rằng N h ư  Lai là vô 
th irờng b iến  đổi.

N ếu có người nói Như* Lai là vô thường, đây gọi 
là tôi khổ  râìt lớn.

N êu nói N hư  Lai khi xả thân khổ  này để nhập 
N iết Bàn như- củi hết lửa tắt, đây gọi là chẳng phải 
khổ  mà hrởng cho là khổ. Chính đó là đ iên đảo.

Nếu ta nói rằng N hư  Lai là thường thời là châp ngã, 
vì chấp ngã nên có vô lượng tội, thê' nên  phải nói N hư  
Lai là vô thường, nói n h ư  thê' thời ta vui thích.

XI
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N hir Lai là vô thưửng chính đó là khổ, nêu  đã 
là khổ  thê nào sanh vui. Bởi ở* trong k h ổ  hrởng cho 
là vui nên  gọi là điên đảo.

N ai vui hrởng cho là khổ, gọi là đ iên  đảoề Vui 
tức là Nhvr Lai. Khổ tức là Như- Lai vô thirỏ-ng. N êu 
nói N hir Lai là vô thườ-ng đây gọi là ncri vui hrởng 
cho là khổ.

N htr Lai thường  trụ , đây gọi là vui.

N êu ta nói rằng N hư  Lai là thường, sao lại nhập  
nơi N iêt bàn. N êu nói N h ư  Lai chẳng phải là khổ, 
sao lại bỏ thân  mà diệt độ. Bởi & trong vui hrởng 
cho là khổ  nên  gọi đó là điên đảo. Các điều hrởng 
lầm  như* trên  gọi là svr đ iên đảo th ứ  nhứ t.

"Vô thường  tưởng là thường, thường tưởng  lă vô 
thường", đây gọi là điên đảo.

Vô thuxrng chỉ chẳng tu  pháp  khôngẽ Vì chẳng 
tu pháp không nên  thọ m ạng ngắn ngủi.

N êu có ngưói cho rằng chẳng tu  pháp không tịch 
thờ i đặng trường thọ. Q uan niệm  đó gọi là đ iên  đảo. 
Đ ây là sự  điên đảo th ứ  hai.

"Vô ngã tưởng là ngã, ngã tirở-ng là vô ngã" đây 
là đ iên đảo.

N gười đời cũng nói có ngã, trong Phật pháp  cũng 
nói có ngã.
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NgưtH đời dầu nói có ngã nhim g không có Phật 
tánh, đây thời gọi là nơi vô ngã mà hrởng là ngã gọi 
đó là điên đảo.

Phật pháp  nói có ngã tức là Phật ỉánh. NgưtH đời 
lại nói Phật pháp  không ngã, đây gọi là nơi ngã 
hrởng là vô ngã. N êu nói Phật pháp quyết đ ịnh  vô 
ngã nên  đức N hư  Lai dạy hàng đệ h r tu tập pháp 
vô ngã. Lời trên  đây là điên đảo. Đ ây là đ iều điên 
đảo th ứ  b aẻ

"Tịnh tưởng ỉà bấ t tinh, bấit tin h  hrở-ng là tinh", 
ãây gọi là điên đảo.

T ịnh chính là N hir Lai thường trụ, chẳng phải 
thân  tạp thirc, chẳng phải thân  ph iền  não, chẳng phải 
thân  thịt, chăng phải là thân gân xuxrng ràng rit.

Nê'u có người nói rằng Như* Lai là vô thường, là 
thân  tạp thirc, là thân  thit, là gân xuxrng ràng rit, 
cũng cho rằng Pháp, Tăng, Giải thoát đều là d iệt tận, 
đó gọi là nhữ ng  quan niệm  điên đảo vì tịnh  mà cho 
là bất tịnh.

Bất tịnh  tirởng cho là tịnh, gọi đó là đ iên  đảo.
Nêu có người nói rằng trong thân của ta đây không 

có m ột pháp nào là bất tịnh  cả, bởi không có bất tịnh  
nên quyết định sẽ đặng vào nơi chỗ thanh tịnh. Thuyết 
tu bất tịnh  quán của N hir Lai là thuyết h ư  vọng,

Trên đây là quan niệm  điên đảo. Đó gọi là đ iều 
điên đảo th ứ  hr".
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Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật rằng : "T hế Tôn ! T ừ  
nay tôi m ói đặng chánh kiên. Bạch T h ế  Tôn, trước 
đây chúng tôi đều là người tà k iên  cả".

A


